
Quyển 91
Thứ 2. N H IẾ P  TRẠCH s ự  x ứ  KHÊ KINH

P hần  3

Lại nữa, Ôt-Đà-Nam nói:

Ly dục, chưa ly dục 
Hỏi, nhân duyên, đường nhiễm  
Giữ mạng, trước xứ, thảy 
Nên biết đều rộng thuyết.

Nếu có Bí-sô ở Dục giới đây hoặc đã ly dục 
hoặc chưa ly dục, đối với năm diệu dục ý nhận biết 
pháp định địa ba đời, lúc đang tạp  nhiễm do ba 
chủng triền  và căn bản sở hữu tùy miên của kia 
khiến trong hiện pháp chẳng kham nhiệm hướng 
đên chứng cứu cánh Niết-bàn. Nên biết tro ig  đây 
do đời quá khứ nương kia thủ thức, do đời vị lai 
thuộc kia thủ thức, do đời hiện tạ i đắm trước kia 
thu thưc. Do căn ban sơ hữu tùy miên củâ "òa rơi 
trong sự tương tục thường đuổi theo, nên chấp kia 
thủ thức. Trái tướng đây, lúc không tạp nhiễm, ở
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trong hiện pháp kham năng hướng đến chứng cứu 
cánh Niết-bàn.

Lại nữa, ở trong thánh giáo nên biết có 4 
dạng người như lý hỏi? 1. Người có tịnh tín, hoặc 
các trưởng giả, hoặc con trưởng giả; 2. Bí-sô đa văn 
đầy đủ thông tuệ; 3. Người thân  cận thừa sự bậc 
Đại SƯ; 4. Bậc Đại sư.

Có 2 nhân duyên đối với đệ tử, Phật biết mà 
cố hỏi. Đó là quán xét biết đệ tử tuy muốn thỉnh 
hỏi mà do sợ hãi, hoặc ở nơi nghĩa ấy đệ tử kia 
không thể rõ biết, cho nên vì muốn ngăn ngừa lỗi 
ở hiện tại, vị lai, vì khiến chánh pháp được cửu trụ 
mà P hật hỏi.

Lại nữa, do 2 nhân duyên nên nói: “Sáu thức 
thân  lấy nội sáu xứ làm nhân, lấy ngoại sáu xứ làm 
duyên”. Tức là vì nội sáu xứ làm chỗ nương gá của 
chủng tử sáu thức thân  kia; lại vì nội sáu xứ chỉ 
một loại tương tục, như chỗ đã được trước mà rốt 
ráo chuyển. Nếu không phải cái lẽ của cảnh giới 
như vậy, tức kia chẳng phải làm chỗ nương gá của 
chủng tử, lại kia chẳng phải một loại tương tục 
chuyển.

Lại nữa, do 2 chủng tướng nên rõ biết chung
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tấ t  cả tạp nhiễm: 1. Tự tánh tấ t  cả tạp nhiễm; 2. 
Đường đi tấ t  cả tạp nhiễm. Nói tự tánh: là dục 
tham  và các tạp nhiễm làm căn bản. Nói đường đi: 
là nội ngoại xứ năng thủ, sở thủ có sự sai biệt.

Lại nữa, nếu các Bí-sô tùy quán sá t ở hai xứ, 
như lý tác ý làm chỗ nương, thì ở nơi hai chủng tạp 
nhiễm hoặc ở thời hành, hoặc ở thời trụ, tâm  lẽ 
được giải thoát.

Sao gọi là ở hai xứ? Đó là tự chăm sóc giữ gìn 
thân  mạng, bỗng nhiên chết yểu và tâm  bất thiện 
chết đi vào các đường ác.

Sao gọi là như lý tác ý làm chỗ nươn^;? Lại ở 
nơi chủng tạp  nhiễm nào tâm  lẽ được giả: thoát? 
Đó là như lý tác ý: “Thà thân ta  phải chịu vô số sự 
đánh đập tổn hại, chớ khiến tâm  ta  bất th iện mà 
chết, sẽ sanh vào các đường ác”. Lại “Ta p iả i như 
th ậ t quán sá t đồng hành với hỷ lạc”. Vì muốn đối 
trị bất th iện hiện hành, chân thành siêng năng tu 
tập  các hành vô thường.

Nếu ở thời hành, tạp nhiễm phát khởi do ở 
nơi các cảnh giới chấp giữ các tướng, chấp giữ tùy 
hảo, tức liền khiến tâm  giải thoát. Nếu ở thời trụ 
viễn ly, tạp  nhiễm phát khởi do chủng chủng tầm
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tư các ác bất thiện, tức liền khiến tâm  giải thoát. 
Nên biết trong đây tạp nhiễm thứ nhất giống như 
nhân, tạp  nhiễm thứ hai giông như quả.

Lại khi hai tạp  nhiễm hiện tiền triển  chuyển, 
tức phát sanh hai xứ. Đó là Ilnạng sống mà mình 
chăm sóc giữ gìn, lúc bấy giờ nhanh bị chết yểu và 
tâm  bất th iện chết sẽ đi vào các đường ác. Cho nên 
ở nơi hai chủng tạp  nhiễm kia, trong một sát-na 
thấy sâu quá hoạn, phát sanh tâm  hổ thẹn  còn là 
diệu thiện, huống năng tương tục.

Lại có xứ quay về hướng đến của nhiều chúng 
ma, đó là nơi yên ở của tạp  nhiễm đắm trước, 
người trí rõ biết cần phải tránh xa. Đó là các loại 
dị sanh đã ly dục, hệ thuộc các xứ định sanh hỷ 
lạc, là nơi cư trú của nhiễm trước ái vị. Người chưa 
ly dục, ở nơi năm diệu dục lấy sự thọ dụng làm  chỗ 
nương, là nơi yên ở của nhiễm trước tham  ái, vui 
thích đấu tranh  cãi vã. Đối với hữu tình có ân, có 
oán, là nơi cư trú của nhiễm trước ái khuể. Rộng 
lớn phẩm thượng, năng dẫn cảnh giới thuận lạc 
thuận khổ, là nơi cư trú của nhiễm trước mong cầu 
tìm  kiếm tham  ái ba đời.

Nên biết trong đây các cú sai biệt là khả hân,
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khả lạc, khả ái, khả ý như trước đã biện. Không khả 
hân: vì ở đời vị lai không đáng vui. Không khả lạc: 
vì ở đời quá khứ do tùy nhớ nghĩ những điể u không 
đáng vui. Không khả ái: vì ở nơi các cảnh gióri không 
đáng vui. Không khả ý: vì ở nơi các thọ khc ng đáng 
vui. Lại, nói khổ: vì ở nơi cảnh giới không dáng vui. 
Nói tổn não: vì ở nơi các thọ không đáng vui. Nói 
trá i nghịch: vì ở đời quá khứ không đáng vui. Nói 
nghịch ý: vì ở đời vị lai không đáng vui.

Lại nữa, có 2 chủng tạp nhiễm: 1. Ngoại cảnh 
tạp  nhiễm; 2. Nội thọ tạp nhiễm. Mắt... làm chỗ 
nương, đối với các cảnh như sắc... sanh khới các sự 
tham  trước, gọi là ngoại cảnh tạp nhiễm. Các xúc 
làm chỗ nương, bên trong tham đắm lãnh thọ, gọi 
là nội thọ tạp  nhiễm. Ớ trong Bát-niết-bàn, hai 
tạp nhiễm đây vĩnh viễn tịch diệt, đều kh.ông thể 
có được, chẳng phải là nơi dạo chơi của các ma oán.

Lại nữa, do 15 tướng nên rõ biết tấ t  cả chủng 
loại ái tạp  nhiễm, kiến tạp nhiễm. Tức là ơ các xứ, 
do các triền  nên gọi là chứa nhóm, do tùy miên 
nên gọi là giữ gìn, do ngã kiến nên gọi là che đậy. 
Sai khác còn lại nói rộng ở trước như phần Nhiếp 
dị môn.
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Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói chung:

Nhân đồng phận thảy 
Chỉ tác duyên thảy 
Tham phẩm  thượng thảy 
Sau nhiều trụ thảy.

Ốt-Đà-Nam nói riêng:

N hân đồng phận, tư, phược 
Giải thoát, tướng, khắp xúc 
Thắng giải, hộ căn môn 
Tướng giáo thọ là sau.

Các Thánh đệ tử ở nơi nhân đồng phận thức 
mà tùy nhập vô ngã. Do 3 chủng tướng ở trong các 
thức mà trụ  chánh quán.

Sao gọi là nhân đồng phận thức tùy nhập vô 
ngã? Do hiện thấy năm hữu sắc xứ, bốn đại chủng 
thân  hoặc tăng, hoặc giảm, hoặc thủ, hoặc xả tánh  
vô thường, nên ở nơi thức duyên kia tùy nhập vô 
thường, vô thường nên khổ, khổ nên vô ngã. Do 
nhân duyên đây tùy nhập vô ngã.

Sao gọi là đã tùy nhập tánh vô ngã, dụng 3 
chủng tướng ở trong các thức mà an trụ chánh 
quán? Đó là các tà  kiến, tấ t  cả đều lấy ngã kiến
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làm  gốc, cho nên gốc đây tấ t  phải đoạn trước. Lại 
dụng chánh tuệ, tức quán sở y, sở duyên của thức 
triển  chuyển sai biệt, nên có vô lượng chảng. Lại 
quán thức đây lúc chuyển sai biệt như luợng sát- 
na, an trụ chắc th ậ t còn không thể có được, hà 
huống rố t ráo.

Lại nữa, ở trong sáu xứ diệt rốt ráo nịch tĩnh 
không hý luận, mà phát khởi hý luận đồng hành 
với bốn chủng hành tướng, đó là hoặc có, hoặc 
không, hoặc khác, hoặc không khác, th ì không 
nên tư duy, không nên phân biệt, không nên cật 
vấn; chỉ nên nương điều khác để tăng truởng giác 
tuệ, quán sá t sâu xa ý thú chân thật. Đó là nếu lấy 
sáu xứ kia có sanh có diệt, th ì tướng khác nhau 
triển  chuyển th i th iế t có thể nhận biết. Do sanh 
diệt, nên có và không khá có thể được. Vì có tướng 
khác nhau, nên chờ đợi chủng loại khác, tức tánh 
khác khá có thể được; nếu chờ đợi chủng loại của 
chính nó trước sau không riêng khác, Dhì tánh  
không khác khá có thể được. Ở đây sáu xứ vĩnh 
viễn diệt, tướng thường tịch tĩnh, cho nên phát 
khởi hý luận đồng hành bốn chủng hành :ướng, tư 
duy quán sát, th ì không đúng đạo lý. Nên biết
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trong đây chỗ tư duy phân biệt phát khởi nói năng, 
năng dẫn vô nghĩa, gọi là hý luận. Vì cớ sao? Nếu 
lúc siêng gia hạnh, ở nơi sự lý như vậy không thể 
tăng thêm  chút phần pháp thiện, không thể tổn 
giảm pháp bất thiện, cho nên thuyết kia gọi là hý 
luận.

Lại nữa, ở nơi nội ngoại xứ nếu có dục tham, 
lúc cảnh giới hiện tiền hoặc không hiện tiền, mà 
các căn không thể xả bỏ đối với cảnh kia, nên gọi 
là phược. Nếu không dục tham, giả sử có cảnh giới 
đang hiện tiền, các căn đối với kia còn năng xả bỏ, 
huống chi không hiện tiền, nên gọi là giải thoát.

Lại nữa, người khéo tu phạm hạnh, ở nơi các 
uẩn xứ, ngã và ngã sở kiến đã vĩnh viễn đoạn trừ. 
Nếu tiếp xúc với thọ khổ do bị tổn th ân  cho đến 
đoạt mạng, trọn cũng không có sự biến đổi sắc, 
biến đổi tâm. Như vậy gọi là tướng thô khéo giữ 
gìn căn. Do kia khéo giữ gìn các căn như vậy, lực 
giải thoát bốn khổ tăng thượng, có được 4 chủng 
hỷ: l ế Do đương lai ngoại duyên khiến sanh khổ 
được giải thoát; 2. Do đương lai nội duyên khiến 
sanh khổ được giải thoát; 3. Ớ hiện pháp khi Bát- 
niết-bàn, do hai chủng y tạo tác các khổ được giải
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thoát; 4. Thông đạt “lúc đã mạng chung rồi đồng 
như cây cỏ ở đời”, nên tấ t cả khổ không tương tuc. 
Do 2 chủng tướng đồng như cây cỏ: l ệ Thông đạt 
sáu xứ lìa tưởng hữu tình đồng như cây cỏ ở đời; 2. 
Thông đạt do sáu xứ làm chỗ nương khiến lửa tham 
sân si mới cháy mạnh mẽ đồng như cây cỏ ở đời. 
Các Thánh đệ tử khéo tu phạm hạnh, đương lai 
khổ hậu hữu chẳng sanh, thành tựu ít  phần minh, 
lực giống như chư Như Lai. Chẳng phải hiện pháp 
duyên khổ chẳng sanh, giả sử sanh rồi nhanh chóng 
đoạn trừ. Chư Như Lai thảy đều thành  tựu hai 
chủng minh, lực, cho nên gọi là Vô Thượng Minh 
Trì.

Lại nữa, Sa-môn, Bà-la-môn vượt qua hiện 
lượng còn không thể mê hoặc ngu phu th ế  gian, 
huống các bậc trí. Tất cả đều là chỗ yên trú  của 
ngu si, lấy hư vọng kế chấp làm chỗ nương, hoặc 
nương tiền  tế, hoặc nương hiện pháp chấp trước 
kiên cô", kiến lập 4 chủng tà  luận khổ vui.

Đó là nương tiền tế, hư vọng kế chấp cho là 
nhân đời trước làm, nên lập các khổ vui. Vì một 
hướng m ình làm, hư vọng kế chấp lấy Tự tại biến 
hóa làm  nhân, nên lập các khổ vui. Vì một hướng
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người làm, hư vọng kế chấp trước do Tự tạ i làm, 
nhưng về sau do nhân đời trước làm, nên lập các 
khổ vui. Vì m ình làm, người làm, hư vọng kế chấp 
không nhân sanh, nên lập các khổ vui. Vì không 
phải mình, không phải người, hư vọng kế  chấp 
nhân sanh, nên lập các khổ vui.

Nếu nương hiện pháp hư vọng kế chấp hoặc 
chỗ sanh khởi tùy muốn của bản th ân  mà tự tác 
dụng công, th ì lập mình làm. Hoặc không theo ý 
muôn, không tự  mình hiểu biết mà bị người dẫn, 
thì lập là người làm. Hoặc tùy theo ý muốn, tự 
mình hiểu biết, lại được người dẫn dắt, th ì lập là 
mình người làm. Không phải do dụng công của 
mình của người làm tiền dẫn cho sự sanh khởi, chỉ 
do cảnh giới hiện tạ i tiền  nên không thể thông 
đạt tiếp xúc nhân vi tế, liền khởi tà  chấp đó là 
chẳng phải mình người tạo tác nhân sanh, nên lập 
không nhân sanh. Trong đây chỉ có các căn, cảnh, 
thức hòa hợp sanh ra  khổ vui khá được, đều không 
có tiền tế, hoặc trong hiện pháp, hoặc là mình, 
hoặc là người th ậ t có được. Chỉ tức ở ba sự hòa hợp 
đây mà giả lập là mình, là người. Cho nên phải biết 
chỉ có xúc ấy đi vào khắp tấ t cả làm nhân khổ vui.
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Lại nữa, do 4 chủng tướng chánh phát khởi 
tinh  tấn , nhanh chóng khiến các lậu vĩnh viễn tận  
không sót thừa. Những gì là bốn? P hát khởi tinh 
tấn  bình đẳng, đó là không phát siêng tinh  tấn  
thái quá khiến thân  tâm  mỏi m ệt tổn não, cũng 
không phát khởi tinh tấn  quá trì trệ , xả bỏ thân  
mạng một cách vô ích. Đây là tướng ban đầ J.

Lại không do đây mà sanh kiêu mạn, như khởi 
nghĩ: “Riêng ta  năng phát siêng tinh  tấn , người 
khác chẳng vậy”. Đây là tướng thứ hai.

Lại ở nơi quả của sự chân chánh phát siêng 
tinh  tấn , chạm đến sở chứng sai biệt th ế  gian mà 
không ái vị, tu không phóng dật đồng hàr.h với 
đây. Đây là tướng thứ ba.

Lại ở tướng tinh  tấn  bình đẳng như vậy năng 
khéo nhiếp thọ, khiến đương lai không thối thất. 
Đây là tướng thứ tư. Chân chánh phát siêng tinh 
tấn  như vậy vĩnh viễn tận  các lậu, thành  A-la-hán.

Nếu muốn ở chỗ Đại sư, các bậc có trí đồng 
phạm hạnh, ký biệt chỗ chứng sai khác của mình, 
thì trong năm loại bổ-đặc-già-la, chỉ có bậc A-la- 
hán ở nơi 6 xứ thắng giải năng chân chánh ký biệt. 
Sáu xứ thắng giải đây lấy ba học làm chỗ nuơng.
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Sao gọi là 6 xứ thắng giải? 1. Thắng giải xuất 
ly; 2. Thắng giải không não hại; 3. Thắng giải viễn 
ly; 4. Thắng giải ái tận; 5. Thắng giải thủ tận; 6. 
Thắng giải tâm  không quên mất.

Sao gọi là ba học? 1. Tăng thượng giới học; 2. 
Tăng thượng tâm  học; 3. Tăng thượng tuệ học.

Sao gọi là năm loại bổ-đặc-già-la? 1. Loại dị 
sanh ở tạ i cư gia, chỉ nương tín  mà phát sanh vui 
thích, xác quyết rõ ràng việc xuất ly, nên từ cảnh 
giới trói buộc kia mà tâm  cầu xuất ly. Đây gọi là 
bổ-đặc-già-la thứ nhất có thắng giải xuất ly.

2. Loại dị sanh đã tự mình xuất ly, chỉ nương 
giới, th ân  ngữ ý hành hạnh không não hại đối với 
các hữu tình. Đây gọi là bổ-đặc-già-la thứ hai có 
thắng giải không não hại.

3. Loại dị sanh năng đoạn trừ yêu thích lợi 
dưỡng và cung kính, ở trong hiện pháp ly dục Dục 
giới. Đây gọi là bổ-đặc-già-la thứ ba có thắng giải 
viễn ly.

4. Hàng hữu học đã thấy dấu vết đế. Đây gọi 
là bổ-đặc-già-la thứ tư có cả sáu chủng thắng giải.

5. Hàng vô học đắc A-la-hán. Đây gọi là bổ- 
đặc-già-la thứ năm có đầy đủ sáu chủng thắng giải.
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Trong đây nên biết phát khởi xứ thắng giải 
thứ  nh ấ t và thứ hai lấy học thứ nhất làm chỗ 
nương. Phát khởi xứ thắng giải thứ ba lấy học thứ 
hai làm chỗ nương. Phát khởi ba xứ thắng giải sau 
cùng lấy học thứ ba làm chỗ nương. Nếu do trí đây 
mà năng đoạn trừ phiền não và phiền não được 
đoạn trừ, nên biết đây gọi là tâm  không quên mất. 
Lại ở đương lai đoạn nhân hậu hữu, gọi là ái tận. 
Cảnh giới th iện pháp, các tạp nhiễm đoạn diệt, 
gọi là thủ tận.

Lại, bổ-đặc-già-la thứ nhất kia có chánh tín  
thắng giải xuất ly, vẫn chưa quyết định ở đương lai 
có sự xả bỏ cùng với thối lui.

Bổ-đặc-già-la thứ hai có thắng giải không não 
hại và bổ-đặc-già-la thứ ba có thắng giải viễn ly 
nên biết cũng vậy.

Các bậc hữu học ở nơi 6 xứ thắng giải tuy 
đương lai không kham năng xả bỏ và thối lu , nhưng 
giông như đứa bé, đẳng trì niệm tuệ thảy còn yếu 
kém Ể Tuy sanh nơi thánh xứ mà chưa khéo tu, nên 
không thể xa lìa, vĩnh viễn đoạn trừ  th am , sân, si 
không sót thừa. Do tuệ còn yếu và do tham... chưa 
vĩnh viễn đoạn trừ, nếu gặp cảnh giới thắng diệu
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hiện tiền, luôn lạc m ất chánh niệm. Do nhân duyên 
đây, cần phải siêng năng phát khởi học tâm  giải 
thoát vấ  tuệ giải thoát, tận  trừ  các phiền não. Cho 
nên bổ-đặc-già-la hữu học vẫn còn việc phải làm. 
Do còn phần đây nên gọi là yếu kém.

Bậc A-la-hán ở nơi 6 xứ thắng giải, đương lai 
còn không kham  năng thoái lui huống có xả bỏ. Vì 
khéo tu đạo, nên tham  sân si thảy đều được vĩnh 
viễn đoạn không sót thừa. Thắng giải ái tận , thủ 
tận  thảy  đều viên mãn, vì đã đắc tận  trí, vô sanh 
trí, vì nhiếp thọ sáu chủng hằng trụ. Chỗ có tr í tuệ 
không phải như bậc hữu học luôn bị lạc m ất chánh 
niệm. Vậy nên bậc A-la-hán ở nơi 6 xứ thắng  giải, 
do nghĩa tối cực viên m ãn bậc nhất nên cũng gọi là 
thành  tựu tối cực thanh tịnh. Chẳng phải bổ-đặc- 
già-la ở địa vị kém hơn mà năng thành  tựu việc 
đây. Tuy nhân duyên như vậy, cũng không tự  đề 
cao ký biệt chỗ hiểu. Vì ở nơi sở hành  sở duyên 
tam-ma-địa không bị tán  loạn, gọi là bên trong 
tâm  an trụ. Vì khéo thành  tựu viên m ãn tam-ma- 
địa, gọi là không hẹp nhỏ. Vì lìa trói buộc của tấ t  
cả phiền não, gọi là khéo giải thoát. Vì khéo tích 
tập  tr í tuệ, gọi là khéo tu. Vì kiến diệt tậ n  nên
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không có ái vị, tâm  đây một hướng chỉ th  iện vô 
tội.

Lại nữa, có 2 chủng bổ-đặc-già-la: 1. IQiông 
thể m ật hộ căn môn; 2. Khéo hay m ật hộ căn môn.

Sao gọi là bổ-đặc-già-la không năng m ật hộ 
căn môn? Như có người ở nơi các cảnh giới không 
như lý tác ý tư duy. Ớ nơi sắc khả ái, bị sự trói buộc 
của tham  dục triền. Ở nơi sắc không khả ái, bị sự 
trói buộc của sân khuể triền. Lại ở nơi cảnh kia 
không thể nhớ nghĩ tai hoạn của chúng, giả sử có 
nhớ nghĩ cũng không khéo tu tập. Do nhân duyên 
đây tâm  bị che đậy vi tế  bởi các triền, khiến các 
triền  kia sanh khởi mà không sao chế phục:.

Lại dị sanh chưa đắc tâm, tuệ hữu hcc giải 
thoát, th ì đối với tâm, tuệ vô học giải thoát cao 
hơn không thể như th ậ t biết. Do không biết, nên 
đốì với các tâm , tuệ hữu học giải thoát cũng không 
năng thành  tựu viên mãn. Người kia lúc biíy giờ 
chưa dụng lực tu tập làm chỗ nương, chưa năng 
vĩnh viễn hại diệt chỗ có thô trọng của phẩm phiền 
não. Lại không nương lực khéo léo tư  trạch trước 
kia, cũng không thành tựu niệm làm nhân duyên, 
nên biết không thể m ật hộ căn môn.
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Do ba tướng đây mà biết bổ-đặc-già-la không 
năng m ật hộ căn môn: 1. Do triền; 2. Do khuyết 
giảm đối trị nhiếp thuộc lực tư trạch; 3. Do khuyết 
giảm đốì trị nhiếp thuộc lực tu tập. Trái với tướng 
đây nên biết là phẩm bạch, là bổ-đặc-già-la khéo 
hay m ật hộ các căn môn.

Lại nữa, do 2 chủng tướng mà các Thánh đệ tử 
đối với giáo pháp mà Đại sư sở thuyết năng chánh 
ký biệt, năng khéo tuyên thuyết, đó là năng biện 
trạch giải thích nghĩa chân thật. Sao gọi là hai? l ế 
Do ý thú tuyên thuyết như vậy, năng khéo ngộ 
nhập ý thú như vậy mà chân chánh ký biệt; 2. Như 
Lai dùng vô lượng môn rộng tuyên thánh  giáo, vì 
vô lượng phẩm bổ-đặc-già-la mà biện thuyết chủng 
chủng, ở nơi giáo pháp đây không trá i pháp tánh  
năng chân chánh ký biệt.

Lại nữa, do 2 chủng tướng nên chánh rõ biết 
tân  học Bí-sô thâm  tâm  vui thích đối với pháp Tỳ- 
nại-da mà P hật thuyết: 1. Do tướng th ân  không 
biến đổi; 2. Do tướng tâm  không biến đổi. Tức là 
do hình sắc rấ t  sáng tịnh, diện mạo hoan hỷ sáng 
tịnh, thể da th ậ t tươi nhuần không bị suy tổn, các 
căn điều hòa vui vẻ tịch tĩnh, đây là th ân  không
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biến đổi. Tùy tà i vật có được liền sanh vui đủ, xa 
lìa tham  vui tích chứa tà i của vật thực để nhọ dụng, 
đối với gia th ấ t không lòng luyến tiếc, đỂiy là tâm  
không biến đổi.

Lại có 3 chủng đối trị tham  dâm, năng khiến 
tham  dâm chưa sanh chẳng sanh, đã sanh tìm  đến 
đoạn: 1. Tư duy tưởng “không được hành”; 2. Tư 
duy tưởng “rấ t bất tịnh”; 3. M ật hộ tấ t  cả :ăn  môn. 
Trong đây lược rộng m ật hộ tấ t  cả căn môn như 
Thanh văn địa đã thuyết. Đó là người năng m ật hộ 
các căn môn không khiến thân  xúc chạm íigười nữ, 
gọi là khéo hộ thân. Đối với các người nữ, không 
thấy, không nghe, không nhớ nghĩ, gọi là khéo gìn 
giữ căn. Giả sử thấy, giả sử nghe, giả sủ' tùy nhớ 
nghĩ, tức năng trường thời nhiếp thọ chánh niệm, 
dùng tuệ m ãnh lợi thấy sâu lỗi lầm của chúng, gọi 
là khéo trụ  niệm. Người kia do khéo hộ thân, khéo 
gìn giữ các căn, khéo trụ chánh niệm như vậy, lại 
năng tư duy tưởng “không được hành”, do c ây phiền 
não chẳng thể che tâm  khiến tạm  rơi trong vị vui 
đắm. Lại năng tư duy tưởng “rấ t  bất tịnh”, do đây 
phiền não chẳng năng che tâm  khiến nha ih  chóng 
thôi chuyển.
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Ốt-Đà-Nam nói:

Duy duyên, tầm tư, nguyện 
Tất cả chủng luật nghi 
Nhập thánh giáo chẳng hộ 
Khéo sẵn thắng tư lương 
Xả sở học, đắm xứ 
Nghĩa bất thiện, tùy chảy 
Thắng Bồ-tát thừa khác 
Thi thiết luận rốt sau.

Do trước tạo tác các nghiệp phiền não và chủng 
tử của chính nó tương tục là chỗ dẫn phát các thọ 
sanh khởi, sáu xúc xứ ấy chỉ là duyên tạo tác. Như 
tâm  phát khởi công dụng dẫn dắt các thủ thọ 
nghiệp, đây chỉ năng làm duyên trợ bạn cho thủ, 
thọ. Nên biết trong đây đạo lý cũng vậy.

Lại nữa, có các Bí-sô an trụ chốn không nhàn, 
như pháp thọ dụng giới hạn  ngọa cụ. Nếu có tầm  tư 
quấy nhiễu năng khiến tháo động, có các cảnh 
tướng thắng diệu hiện đến nơi tâm, nên biết là 
phẩm loại tạo tác của ma. Trong đây Bí-sô nên 
dùng chín tướng an trụ tâm, từ tầm  tư tương ưng 
các cảnh giới phải nhiếp tâm  khiến trụ, không để
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một trong số tầm  tư thuận tiện phát khởi. Nếu do 
nương đây, do cảnh giới đây mà có sự hiửng nếm 
mùi vị, th ì đối với cảnh giới ấy tùy chỗ đã được, tùy 
chỗ đã trụ  mà năng tự xa lìa. Bấy giờ vị kia đối với 
sự khả ái trọn chẳng nương các tầm  tư dục mà phát 
khởi gây tạo, cũng năng xa lìa tầm  tư khnể và tầm  
tư hại mà tịnh  tu nơi tâm, ở trong hiện p iáp  năng 
đắc Niết-bàn. Đã đắc Niết-bàn trọn chẳng cùng 
người cạnh tranh  cãi vã, bởi các sự cạnh tranh kia 
gây suy tổn lớn trong thánh giáo Tỳ-nại-da của 
Phật. Nếu phát khởỉ tầm  tư ngu si như vậy, cũng 
không khác gì tầm  tư như ngoại đạo.

Lại nữa, nếu do nhân khổ hậu hữu đời trước 
nên ở trong hiện pháp có quả pháp sáu s úc xứ, do 
lúc sáu cảnh giới làm tổn não mà chuyển. Nếu có 
Bí-sô vì cầu hậu hữu mà tự phát thệ nguyện tu 
hành phạm hạnh, bấy giờ khiến nhân khổ hậu 
hữu thứ bảy lại chuyển tăng trưởng gấp bội làm 
tổn não, ở trong hiện pháp năng chướng Niết-bàn. 
Do nhân duyên đây chẳng quyết định đương lai 
năng đắc an ổn viên mãn. Cho nên kẻ có nguyện 
hậu hữu, nên biết ở tEong trói buộc vi tế, tôi cực vi 
tế. Vì cớ sao? Như trong 33 cung trời kia có một
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nhà ngục, trong đây giam giữ trói buộc chư th iên  
hoặc phi thiên. Nhưng do pháp nhĩ, kia tạm  được 
giải thoát, dùng diệu dục cõi trời mà vui thích du 
hý, cho đến chưa khởi tâm  trôn thoát. Nếu tâm  
đây khởi liền m ất các diệu dục, trở lại thấy  tự 
thân  bị sự trói buộc bằng các vật trói. Kia vừa mới 
khởi tâm  liền bị trói buộc của vật trói vi tế. Vì lấy 
thời phần nên nói là vi tế, không phải vì khó 
nhận biết mà nói là vi tế, bởi lẽ lúc kia bị trói 
buộc, năng tự hiểu rõ “Ta nay có trói buộc”. Hoặc 
các Bí-sô tâm  mong muôn hậu hữu, nếu khởi tâm  
đây tức liền bị trói buộc; đã bị trói buộc rồi, không 
thể rõ biết tự thân  mình đang bị trói buộc, cho 
nên sự trói buộc đây tốì cực vi tế. Nên biết vì thời 
phần và khó nhận biết đồng là vi tế, nên gọi là cực 
vi tế.

Lại nữa, nếu các Bí-sô tinh cần gia hạnh phòng 
hộ giữ gìn các căn môn, ở nơi luật nghi và phi luật 
nghi phải nên rõ biết, ở nơi luật nghi th ế  gian, 
hữu học, vô học, phẩm hạ, trung, thượng phải nên 
rõ biết.

Sao gọi là luật nghi? Như có người tâm  bị các 
sự tạp  nhiễm  nơi cảnh khả ái, nhưng không nhẫn,
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không thọ, không chấp, không thủ. Giả sử tạm  
phát khởi, nhưng trở lại xả bỏ. Đây gọi ]à luật 
nghi.

Sao gọi là phi luật nghi? Như lấy thứ lớp của 
nghề nông để làm dụ. Đó là có Bí-sô gần gũi bậc 
th iện sĩ, lắng nghe chánh pháp, tác ý như lý, chánh 
tu sở duyên cảnh giới ruộng lành, khiến đây sanh 
khởi mầm th iện  căn đã cấy. Nhưng chủnií tánh 
đây vốn nhiều tham  m ãnh lợi, chưa từng 1 .hường 
xuyên tu tập  đối trị tham  dục, cũng chưa tìíng có 
tàm  quý m ãnh lợi. Nếu kia gặp cảnh giới thắng 
diệu hiện tiền, vì bản tánh  tham  m ãnh lợi, vì chưa 
từng thường xuyên tu tập  đối tr ị tham  và ¥Ì tàm  
quý đều kém mỏng, nên phát khởi tham  triền  bám 
chấp kiên cố không xả bỏ. Tâm ở nơi tham  triền  
không thể  tự  phòng hộ mà lại phóng túng, tác ý 
phi lý, giống như thả trâu  tâm  vào cảnh giới ruộng, 
tổn hoại mầm thiện căn đã cấy. Bởi nhân duyên 
đây gọi là phi luật nghi.

Lại có người năng nhanh chóng tác ý, ở nơi các 
cảnh giới tự thâu nhiếp thúc lilm , nhưng chưa năng 
quán sát chỗ có quá hoạn khĩến chúng không khởi 
trở lại. Đây gọi là luật nghi thế  gian phẩm hạ.
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Lại như có người năng nhanh chóng tác ý, ồ 
nơi các cảnh giới tự thâu nhiếp thúc liễm, cũng 
năng quán sá t chỗ có quá hoạn của kia khiến chúng 
không khởi trở lại. Đây gọi là luật nghi th ế  gian 
phẩm trung.

Do đây làm chỗ nương, nên thu được bốn chủng 
tác ý nhiếp lấy chín tướng tâm  trụ, nên biết như 
trước trong Thanh văn địa đã thuyết. Do đạt được 
như vậy gọi là các loại dị sanh lìa dục tham. Người 
kia lúc trước tu tập  gia hạnh quán như người nông 
phu, nay được tăng thượng giống như Đại vương, 
đối với các thọ thắng diệu do chứng đắc đẳng chí 
trước kia phát sanh, năng chân chánh rõ biết là 
chỗ cư trú  nương ở của đại phóng dật rồi, liền xử lý 
như đổì với quần thần, tăng thượng lắng nghe chánh 
pháp, phát sanh chi Tỳ-bát-xá-na dưới sự nhiếp hộ 
của thắng Xa-ma-tha, khiến quán sát: “Thọ do kia 
sanh khởi tánh  là duyên sanh, vì tánh  duyên sanh 
nên thể là vô thường”. Người kia do quán như vậy, 
liền dùng tác ý đồng hành các tướng quá hoạn của 
ý địa mà được ly dục. Đã ly dục rồi, lại vì quán sở 
y đẳng chí riêng khác nên thành  mười chủng sai 
biệt, vì thời phần riêng khác nên thành  nhiều
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trăm  sai biệt. Trong đây sở y đẳng chí riêng khác 
nên thàn h  mười chủng sai biệt, tức là có tầm  có tứ, 
hoặc không tầm  duy chỉ tứ, hoặc không tầm không 
tứ, hoặc hỷ đồng hành, hoặc lạc đồng hànti, hoặc 
xả đồng hành, hoặc phần thôi lui, hoặc phần trụ, 
hoặc phần thắng tiến, hoặc phần thuận quyết trạch. 
Vì thời phần riêng khác nên thành  nhiều trăm  sai 
biệt, tức là quán sá t hành tướng như vậy do nương 
thời phần sanh, trụ, diệt nên thành  đạo lý sai 
biệt. N ên biết đây lại có nhiều trăm  sai biẹt. Như 
vậy rõ biết thọ do kia sanh khởi chính là tánh  vô 
thường. Có chủng chủng tánh  lưu chuyển sai biệt 
rồi, lược do 3 tướng lại quán sá t kia là tánh  vô 
thường, tức là do sở y, do hiện hành và do nhân. 
Do sở y: tức là cao nhất cho đến Đệ tứ tĩnh  lự, chỗ 
có sắc th ân  là chỗ nương của thọ. Do hiện hành: 
tức là cao nhất cho đến Diệt thọ tưởng định, trong 
khoảng đây, tưởng thọ nhiều phần hiện hề nh. Do 
nhân: tức là sở hữu nhân thọ ở đời đương lai, tức 
suy nghĩ mong cầu. Quán sá t như vậy cho đến Hữu 
đảnh, sở hữu các pháp duyên sanh tánh  đ íu  là vô 
thường. Như vậy như lý chánh quán sá t sâu các ly 
dục địa. Đây gọi là luật nghi thế  gian phẩm ;hượng.
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Nên biết trong đây hai luật nghi trước là do 
lực tư trạch nhiếp. Một luật nghi sau là do lực tu 
tập nhiếp. Vị kia đã thành tựu lực không phóng 
dật thắng diệu như vậy, vì như th ậ t thông đạt lý 
thánh đế, liền năng vĩnh viễn đoạn trừ  chấp ngã, 
ngã sở. Lấy đây làm hành dẫn đầu đoạn trừ  tấ t  cả 
phiền não kiến đạo sở đoạn, lại năng thành  tựu 
luật nghi hữu học. Vị kia tức tu tập luật nghi hữu 
học, liền năng vĩnh viễn đoạn vọng chấp ngã mạn. 
Lấy đây làm hành dẫn đầu, đoạn trừ  tấ t  cả phiền 
não tu đạo sở đoạn, chứng đắc rốt ráo luật nghi vô 
học. Ngoài luật nghi trên  đây, không còn luật nghi 
nào khác hoặc thêm  hoặc hơn.

Lại, nếu các Bí-sô đã lãnh thọ thánh  giáo mà 
không phòng hộ các căn, người kia liền một hướng 
tạo tác các khổ, đó là hậu pháp khổ hoặc hiện 
pháp khổẵ Nên biết người không phòng hộ căn 
như vậy cũng như người bệnh hủi vào bụi cỏ lau um 
tùm, bị cảnh giới lá khả ái cắt phá thân, nhiếp thọ 
các khổ hậu hữu đương lai đồng hành vi tế  mà 
không thể nhận biết. Như vậy gọi là do hậu pháp 
khổ nên nói tạo các khổ.

Người kia lại ở nơi đây phát khởi nhiễm trước,
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rộng sanh hủy phạm. Do nhân duyên đây, tt.y sống 
ở chốn không tịch a-lan-nhã mà hiện tạ i lãnh thọ 
sự hồi tưởng hối tiếc hiện hành, phát khởi khổ do 
tầm  tư gây ra, như cỏ lau châm chích thương hại 
đến chân, chẳng thể vô úy đi đến sáng sạch thanh 
tịnh. Giả sử mạnh mẽ nhập trong sô" thanh tịnh 
Tăng, liền nhân người có trí đồng phạm hạnh nêu 
chỗ phạm, người kia bên trong ôm lòng che giấu, 
tâm  như chim độc, đối với người cử tội phát sanh 
giận dữ muôn làm tổn hại. Lại, các bậc có trí đồng 
phạm hạnh biết kia tránh  né, ý vui thấp hè:i thích 
xả hạnh Sa-môn, tức liền tránh  xa khôn^ cùng 
cộng trú. Hoặc mọi người trong thôn XÓĨTL, hoặc 
chốn a-lan-nhã đều cùng chế giễu chê trách nói 
rằng: “Người đây hủy phạm như thế, nói lời ác như 
thế, làm  việc ác như thế, không như pháp n iư  thế, 
tạp  nhiễm như thế.. Người đã tịnh  tín  thấy vậy 
liền thay đổi thôi thất, người chưa tịnh  tín khiến 
không sanh khởi tịnh tín. Cho nên người kia ở 
trong hiện pháp lãnh thọ chủng chủng các thứ khổ 
do hồi tưởng hôi tiếc, do giận dữ, do bị xa lánh, do 
bị chê trách chế giễu gây ra. Người kia ở hậu pháp 
cũng lãnh thọ các khổ như trước đã nói. Tất cả hợp
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chung làm  một gọi là thọ các khổ.
Trong đây, sao gọi là phi luật nghi? ơ  hiện 

pháp đã như vậy, nên ở hậu pháp có đầy đủ các quá 
hoạn. Đó là vào thời hành xứ, đối với cảnh giới 
hiện tiền, phát khởi không như lý, tà  tưởng vọng 
chấp các tướng tùy hảo. Do tà  tưởng làm tiền  dẫn, 
nên vào thời trụ  xứ phát khởi tầm  tư tương ưng 
thuận theo kia. Do đây ở nơi tấ t  cả lỗi lầm  như đã 
nói ở trước không thể như th ậ t quán thấy. Dù có 
quán thấy lỗi lầm kia mà chưa thể lớp lớp nhiều tu 
tập, nên ở nơi th ân  sở y sở hữu thô trọng của các 
phẩm phiền não chưa năng trừ khiển, th ân  chưa 
khinh an, đó là sắc thân  tâm. Do hành tướng đây, 
triền  và tùy miên vẫn còn hòa hợp, năng khiến 
trá i với hai lực đối trị là tư trạch và tu tập, gọi là 
phi luật nghi. Trái với tướng đây nên biết là hành 
tướng luật nghi.

Lại luật nghi đây do 3 nhân duyên năng khiến 
sự tu tập  nhanh chóng được viên mãn. Những gì là 
ba? Trước hết, ở trong pháp thiện thuyết Tỳ-nại- 
da tịnh  tín  xuất gia. Đã xuất gia rồi, liền dùng 
thần  lực do tuệ tương ưng nghe mà thâu nhiếp các 
loài trùng thú, tương tự như nhiếp giữ sáu căn. Đã



440 DU GIÀ Sư ĐỊA LL ẬN. Tập V

nhiếp lấy rồi, lại dùng tuệ do tác ý như lý tư duy, 
phương tiện chân chánh quán sát sâu lỗi lầm họa 
hoạn của chúng. Bởi tuệ do nghe cao hơn, mè. tuệ do 
tu lại thấp, nên ở khoảng trung gian liền bị trói 
buộc. Ớ trung gian bị trói buộc rồi, lại muôn thử ở 
nơi thần  lực kia đã được tự tại chưa, bèn nắm giữ 
tướng tịnh diệu và lại buông thả ở nơi các cảnh giới. 
Vì thần  lực của kia chưa được tự tại, nên mỗi mỗi 
rong ruổi khắp các cảnh giới khác biệt, khóng thể 
rốt ráo thoát khỏi kia. Vì chưa khéo quán th ấy họa 
hoạn của kia, cho nên các độc thú kia cũng chưa 
khéo điều phục. Đã biết thần lực chưa được tự tại 
rồi, lại nhiều tu tập tuệ tư như lý khiến đến rốt ráo. 
Vượt qua tác ý, lại triển chuyển càng siêng tu tập 
tuần thân  chánh niệm. Người kia khéo tu tập chánh 
niệm, nên mỗi mỗi không năng rong ruổi khể p cảnh 
giới khác biệt. Nên biết lúc bấy giờ kia đã khéo điều 
phục, nên thần  lực của kia đã được tự tại.

Lại nữa, có các Bí-sô trước đã tu tập  tư lương 
diệu tuệ, lại được gặp bạn lành viên mãn, lắng 
nghe các hành có 3 chủng quá hoạn, đó là: quá 
hoạn hiện pháp, quá hoạn hậu pháp và quá hoạn 
hiện pháp hậu pháp.
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Nên biết trong đây đại chủng chống trá i nhau 
làm chỗ nương cho tấ t  cả bệnh tậ t, gọi là quá hoạn 
hiện pháp. Các hành thường hằng triển  chuyển 
đuổi theo, năng tạo tác, năng đi đến đường ác, gọi 
là quá hoạn hậu pháp. Trước ở hiện pháp kết thành 
hỷ tham  lấy làm  chỗ nương, năng dẫn lão tử hiện 
pháp và hậu pháp, gọi là quá hoạn hiện pháp hậu 
pháp. Như vậy lược chung có 3 chủng khổ: 1. Tật 
bệnh khổ; 2. Đường ác khổ; 3. Lão tử khổ.

Đó là đã lắng nghe các quá hoạn của đường 
th iện và đường ác rồi, tinh tấn  tu hành tùy pháp 
hành pháp, nhân đây năng nhập hiện quán thánh  
đế. Kế do chân trí vô ngã khéo thanh tịnh  như vào 
nhà trống, hiện quán nội ngoại sáu xứ đều không. 
Lúc bấy giờ vị kia dùng tuệ thông đạt, năng tổn 
hại các phiền não triền  do nương các cảnh giới 
vọng niệm mà phát khởi, cũng năng tổn hại phiền 
não tùy miên, tham  ái tùy miên sót thừa. Lại tự 
thông đạt ở trong tương tục có các phiền não, có 
các tham  ái, có các khổ não, có các tổn hại và vượt 
qua tấ t  cả phiền não tham  ái, một hướng tịch tĩnh, 
chứng Hữu dư y Niết-bàn giới. Kế sau lại chứng Vô 
dư y Niết-bàn giới. Vị kia trước tu tập  tuệ (ịo lắng
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nghe chánh pháp ví như thân  cành nhánh lá của 
cây, tích tập thánh  đạo, tùy pháp hành phấp làm 
bè nương tựa. Ớ trong tu đạo chánh siêng tu tập, 
thứ lớp chứng tâm  thiện giải thoát, an trụ  Hữu dư 
y Bát-niết-bàn giới, tấ t  cả tai hoạnh nhiệt não 
thảy đều giải thoát. Đã trụ ở đây, nên biết rốt ráo 
vượt qua các thứ khổ, đến bờ kia.

Lại nữa, do 7 nhân duyên tuy đã xuất gi a trong 
pháp th iện  thuyết Tỳ-nại-da lại hoàn thối thấ t, xả 
bỏ sự tu học chân chánh. Sao gọi là bảy?

1. Các dị sanh chưa thể vượt qua các (lị sanh 
địa, ở nơi các pháp khổ não của năm  thủ uẩn, 
không thể như th ậ t rõ biết 5 hành chuyểr.Ề Hoặc 
các dị sanh đối với các diệu dục, không thể quán 
các lỗi lầm  họa hoạn phẩm thượng của chúng.

2. Ở thời hành và ở thời trụ  hằng thường 
phóng dật, đôi với cảnh khả ái, chỗ có các hình 
dáng tướng mạo mà nắm giữ không như lý. Vì không 
buộc niệm, nên thường xuyên tầm  tư phẩm ác không 
như lý.

3. Không được sự vô úy, tức là hoặc bị vua, 
hoặc bị người bức bách, vì hãi sợ nên liền :huyển 
theo.
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4. Có Sự ái thân  tộc, tức là đối với quyến thuộc 
có lòng đoái luyến. Nếu họ bị yểu mạng, vì thương 
xót nên bị chuyển theo.

5. Ở nơi cảnh giới hoặc thuận theo tham , hoặc 
thuận theo sân, hoặc thuận theo si, phát khởi mãnh 
lợi các phiền não triền.

6. Ở trong sự tương tục của tâm , thường tùy 
chuyển theo phược.

7. Do có thắng giải yếu kém, không có tấ t  cả 
thắng giải rộng lớn, đó là xuất ly, viễn ly và Niết- 
bàn. Việc ấy th ế  nào? Do thắng giải yếu kém, nên 
ô nơi các cảnh giới tâm  vui thú nhập. Do đốì với 
tấ t  cả cha mẹ... các việc có sự đoái luyến, nên đối 
với xuất ly đây tâm  không thú nhập. Do không 
thắng giải ở nơi tám  Thánh đạo chi, nên đối với 
viễn ly đây tâm  không thú nhập. Do không thắng 
giải đối với quả phiền não đoạn trừ, nên đôi với 
Niết-bàn đây tâm  không thú nhập.

Lược do 2 xứ thâu nhiếp tấ t  cả lậu: 1. Kiến sở 
đoạn; 2. Tu sở đoạn. Trong đây tác ý phi lý và cảnh 
sở duyên gọi là pháp thuận lậu. Nếu các bậc hữu 
học năng phát khởi lậu tu sở đoạn, tuy chưa vĩnh 
viễn đoạn tác ý phi lý đối với cảnh giới sở duyên,
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mà do diệu tuệ chánh thông đạt, nên gọi là ở trong 
pháp thuận lậu đây nơi tâm  tịch tĩnh. Vì để.y giống 
như có lạc m ất chánh niệm tăng thượng phát sanh 
triền  mỏng yếu, nên chưa được gọi là thanh lương, 
chưa gọi là tĩnh lặng. Nhưng chỗ khởi tấ t  cả các 
lậu kiến đạo sở đoạn đều vĩnh viễn đoạn diệt, nên 
cũng gọi là thanh lương. Vì ở đương lai chẳ ng sanh 
pháp, nên cũng gọi là tĩnh lặng. Nhưng dị sanh kia 
thành  tựu các thắng giải yếu kém, ở khắp tấ t  cả 
pháp thuận lậu, tâm  không tịch tĩnh, nên không 
được gọi là thanh lương, không được gọi là tĩnh 
lặng.

Nên biết do 7 nhân duyên như vậy mà trở lại 
thôi xả sự tu học chân chánh. Trái với tưởng đây 
tức là bảy nhân duyên phẩm bạch, xuất g..a trong 
pháp th iện  thuyết Tỳ-nại-da rồi, trọn khc ng thôi 
th ấ t xả bỏ sự tu học chân chánh.

Lại nữa, nếu có Bí-sô nương 4 chủng đắm trước 
xứ, nên biết kia hành 4 chủng tà  hạnh. Những gì 
gọi là 4 chủng đắm trước xứ? Như có Bí-ỉìô ở nội 
ngoại xứ có tham  ái nên năng cảm hậu hữu, ở 
trong hiện pháp không vui Niết-bàn, là chủng đắm 
trước xứ thứ nhất.



QUYỂN 91 445

Lại có Bí-sô trước đã xả các việc bên ngoài 
như cha mẹ... mà lại có sự luyến tiếc trói buộc nơi 
tâm, là chủng đắm trước xứ thứ hai.

Lại như có người ở trong hiện pháp mong cầu 
tấ t  cả lợi dưỡng cung kính, đối với các lợi dưỡng 
cung kính đã được, đắm trước không xả, là chủng 
đắm trước xứ thứ ba.

Lại như có người là hữu học đã thấy dấu vết 
đế, có ngã m ạn sót thừa, ít phần bị sự đuổi theo 
của tham  ái, ở trong sự tu tập “xả bỏ” mà lại trụ 
phóng dật, là chủng đắm trước xứ thứ tư.

Những gì gọi là 4 chủng tà  hạnh? Bổ-đặc-già- 
la đầu tiên  vui thích hậu hữu, ở trong hiện pháp 
không vui Niết-bàn. Nếu các hữu học hành phóng 
dật, do xứ đắm trước lực tăng thượng, vui thích 
chung sống hỗn tạp  cùng chúng tạ i gia và xuất gia. 
Như vậy gọi là tà  hạnh thứ nhất.

Lại bổ-đặc-già-la trước vui thích hậu hữu, do 
lực vui thích hậu hữu tăng thượng, nên phát khởi 
tà  nguyện hành phạm hạnh. Như vậy gọi là tà  
hạnh thứ hai.

Lại bổ-đặc-già-la trước đã xả các việc bên ngoài 
mà có sự luyến tiếc, kia do xứ đắm trước lực tăng
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thượng, năng khiến thôi th ấ t xả bỏ sự tu học chân 
chánh. Như vậy gọi tà  hạnh thứ ba.

Lại bổ-đặc-gíà-la hiện tại mong cầu lợi dưỡng 
cung kính, ở nơi lợi dưỡng cung kính đã có được, 
đắm trước không xả. Do xứ đắm trước đây lực tăng 
thượng nên hủy phạm giới luật, nói rộng cho đến 
âm như loa ốc, hành cẩu hạnh. Do kẻ kia luyến tiếc 
lợi dưỡng cung kính nên không xả sở học, không 
thấy là tội, công nhiên phạm giới. Như Vỉìy gọi là 
tà  hạnh thứ tư.

Lại nữa, có các Bí-sô ở nơi nghĩa bất ';hiện, từ 
người được nghe chủng chủng văn tự nh ấ t nghĩa 
nhấ t ngôn, liền ôm lòng do dự không sanh hoan 
hỷ, tác nghĩ: “Nay trong đây gì là thật?”.

Lại có 4 chủng quán môn năng sanh trí kiến 
thanh tịnh  vi diệu không điên đảo. Nhũng gì là 
bốn? 1. Người rấ t tinh cần siêng năng quán sát 
khổ, diệu trí như th ậ t đối với nhân thọ sanh; 2. 
Diệu trí như th ậ t đối với nhân nương gá g:iữ gìn và 
nhân sở y; 3. Diệu trí như th ậ t đối với nhém trụ; 4. 
Diệu trí như th ậ t đối với sở y, sở duyên, tự tánh, 
trợ bạn, thuận theo hành khổ, vui, chẳng phải khổ 
vui.
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Lại có 2 duyên nên Như Lai đoạn trừ  do dự 
của bổ-đặc-già-la ở nơi nghĩa bất thiện: l ề Hiển 
dạy chủng chủng văn từ biểu thị nhất nghĩa, văn 
có sai biệt, nghĩa không sai biệt, do đây năng khiến 
đoạn trừ  do dự; 2. Năng hiển nghĩa rộng của thánh  
giáo, đo đây năng khiến thông đạt nghĩa.

Sao gọi là nghĩa rộng của thánh giáo? Từ tư 
lương địa cho đến lậu tận  đều gọi là nghĩa rộng của 
thánh  giáo. Trong đây, ở ngằn mé là căn thành  
thục trụ, theo sự giáo hóa của chư Như Lai tương 
ưng vô ngã, khéo lãnh thọ kiên cố, tu tập  thành  
tựu văn-tư, thành  tựu chánh kiến. Đây làm  chỗ 
nương, đây làm kiến lập, một mình ở chốn a-lan- 
nhã duyên nội ngoại xứ bốn chủng thức trụ, vì 
muốn đoạn diệt các thức hữu thủ mà tu tuần thân  
niệm, là chỗ nhiếp thọ của thắng Xa-ma-tha và 
Tỳ-bát-xá-na. Do thân  cận tu tập th ế  lực như vậy, 
phát sanh như th ậ t duyên thức trụ thứ nhất, tiến  
đến hiện quán, Chỉ Quán song hành. Từ đây không 
gián đoạn, ở trong thánh đế năng nhập hiện quán. 
Lại trả i qua tu tập như đạo đã thành  tựu, dùng 
tiệm  tiến  mà hướng đến, năng đắc tấ t  cả các lậu 
vĩnh viễn tận. Như năng “như th ậ t duyên thức trụ
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thứ nh ấ t”, cho đến “như th ậ t duyên thức trụ thứ 
tư” nên biết cũng vậy.

Lại nữa, như trước đã thuyết bổ-đặc-già-la 
không phòng hộ căn môn, lúc các phiền não triền  
hiện tiền  không thể xả bỏ. Hai lực đối trị là tư 
trạch và tu tập th ế  gian, xuất th ế  gian còn quá yếu 
kém ề Phiền não sanh rồi, tánh  nhiều bám chấp 
kiên cố. Ma biết rõ kia tánh chấp kiên cố rồi, liền 
đến chỗ của kia dùng các cảnh giới mà mị hoặc. 
Như vậy, đối với bổ-đặc-già-la tánh  chấp đắm các 
phiền não triền, ma kia được thuận tiện. Ma vì 
muốn mị hoặc nên an lập sở duyên khiế]i kẻ kia 
tương tục trong ấy.

Lại tức bổ-đặc-già-la không phòng hộ 2ăn môn 
như vậy, đôi với Bát-niết-bàn vì vui muốn thấp 
kém, vì gần gũi yêu thích thấp kém, ví như nhà 
được lợp bằng cỏ lau mục nát, ma liền ổ nơi kia 
gom nhóm cảnh giới đuốc lửa khả ái khiến kia 
cháy rụi.

Do 2 nhân duyên kẻ kia thường bị íiự khuất 
phục của cảnh giới: l ẵ Vì triền  chưa sa rh  khiến 
phát sanh; 2. Vì triền  đã sanh khiến tươnjy tục. Do 
bị cảnh giới ái khuất phục, khi rộng tìm  kiếm các
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cảnh giới, hành nhiều chủng chủng hạnh ác bất 
thiện. Khi hành tà  ác hạnh như vậy, lại bị sự 
khuất phục của chủng chủng pháp ác bất thiện. 
Hành tà  hạnh rồi, đi trong sự lạc đường, thuận 
dòng chảy mà trôi nổi, gọi là kẻ thuận lưu. Trái 
với tướng đây là chỗ có phẩm bạch, nên biết đây 
gọi là người không thuận lưu.

Lại nữa, do 8 chủng tướng nên biết nhiếp 
chung đạo chánh hạnh của hậu hữu Bồ-tát cùng 
với quả đạo Thanh văn thừa thù thắng là không gì 
vượt hơn. Những gì là tám? Đó là vì ai mẫn; vì bên 
trong dũng mãnh; vì tánh  đế sát pháp nhẫn  hiện 
tiền; vì năng xuất ly; vì bên trong tự phát khởi 
quán hành đế; vì khéo tu chánh kiến th ế  gian rộng 
lớn hiện tiền; vì thành tựu pháp Bồ-đề phần vô 
lậu thu được thanh tịnh; vì khéo thanh tịnh  tu giác 
phần cùng tiến  tu vô thượng, thuần tịnh tu đạo, 
nương 6 chủng tu tập viên mãn nên thành  tựu 6 
chủng viên m ãn đức tối thắng vô thượng.

Trong đây nên biết các đại Bồ-tát trụ tối hậu 
hữu đôi với các hữu tình nơi tâm  trường thời huân 
tu ai mẫn, quán thấy các ngu phu đọa nơi dòng 
sông tham  ái thuận dòng chìm nổi, bị bức bách bởi
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5 tướng khổ. Quán thấy như vậy rồi, khởi sâu đại 
bi. Những gì là năm?

1. Thấy hữu tình kia rơi trong sông tham  ái, 
không chân chánh tầm  tư “nước kia chẳng đáng ưa 
thích, thường bức bách xúc tổn”.

2. Quán thấy nội ngoại sáu xứ của hữu tình kia 
có lửa ba độc ở hai bờ bức bách.

3. Thấy hữu tình kia bị chìm xuống c.ưới như 
ở cõi hạ Dục giới có nhiều ưu khổ, chủng chủng tai 
hoạnh, các ác độc châm chích bày bố khắp nơi.

4. Thấy hữu tình kia chìm ở lưng chửng như 
tạ i cõi trung sắc giới thiếu đi huệ nhãn th ế  gian, 
giông như bị mù.

5. Quán thấy kia nổi ở trên  như tạ i cõi thượng 
Vô sắc giới, tuy huệ nhãn thế  gian đã viên mãn mà 
vẫn còn thiếu thánh  huệ nhãn, giông như hôn 
muội.

Như vậy đã thấy các loại hữu tình rơi trong 
sông tham  ái, ở khắp tấ t  cả đều không tLch tĩnh, 
hoặc rơi xuống nước, hoặc ở trên  bờ, hcặc chìm 
xuống dưới, hoặc ở lưng chừng, hoặc nổ:, ở trên, 
thượng sai biệt. Do thấy khổ bức bách nên phát 
khởi đại bi, gọi là ai mẫn.
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Lại, vị kia thành tựu ai mẫn đây, hoặc sanh 
nơi vương gia, hoặc sanh nhà quân sư, tuy chưa 
xuất gia mà bên trong dũng mãnh hưng thạnh: 
“Nay ta  quyết định thông đạt dấu tích vi diệu, tu 
hành phạm hạnh trọn không thôi chuyển”. Như 
vậy gọi là bên trong dũng mãnh hưng thạnh.

Lại, vị kia chưa xuất gia mà ngồi một m ình tư 
duy, liền năng chứng nhập tĩnh lự đầu tiên, về  
sau, ở nơi pháp lão bệnh tử của mình của người, 
chánh quán sá t sâu, năng chứng định. Như vậy gọi 
là tự bên trong tánh  đế sát pháp nhẫn  hiện tiền.

Lại, đời trước vị kia đã sẵn tu tập  th iện  căn, 
nên thấu biết phát khởi tấ t cả thiện hạnh. Lại do 
lực dũng m ãnh tánh  đế sát pháp nhẫn tăng thượng, 
liền năng xả bỏ diệu dục rộng lớn, tịnh  tín  xuất 
gia. Tuy không được người thi th iế t chánh phạm 
hạnh, mà năng tự nhiên thọ trì cấm giới. Do cấm 
giới đây làm  chỗ nương, nên dần dần năng chứng 
cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là 
năng chánh xuất ly.

Lại, vị kia vì muốn xả bỏ đạo th ế  gian mà 
chân chánh cầu xuất ly, do ở đời trước theo chư 
Như Lai Chánh Đẳng Giác chân chánh lắng nghe,
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đạt được xác tín  rằng: “Xuất ly rố t ráo không gì 
vượt hơn”. Vì tích tập huân tu thân  tương tục, nên 
đối với đạo th ế  gian đều không vui tin. Do nhân 
duyên đây, đến dưới cây Bồ-đề, tức nương thời 
trước quán đạo giả tưởng lão bệnh tử. Ớ nci tướng 
các đế quán sá t thứ lớp, khởi tư duy đây: “Các loại 
hữu tình th ế  gian đọa ở chủng chủng hiểm ]iạn các 
khổ có sanh, có lão, có bệnh, có tử, nhưng không 
thể như th ậ t rõ biết sanh lão bệnh tử đây mà rốt 
ráo xuất ly”. Như vậy thứ lớp quán lão tử, quán lão 
tử tập, quán lão tử diệt, quán năng hướng đến 
chứng lão tử  diệt hành. Vì như lý tác ý l ìm  chỗ 
nương, vì đã tích tập tư lương từ lâu xa, nê n dùng 
tuệ câu sanh liền năng giác ngộ “Tất cả cếic pháp 
an trụ  pháp tánh, pháp trụ, pháp giới”. Như vậy 
gọi là bên trong tự phát khởi quán sá t đế hành.

Lại vị kia muốn cầu lậu tận  nên phương tiện 
phát khởi túc trụ niệm trí, nhớ nghĩ đời trước theo 
chư Như Lai Chánh Đẳng Giác đã từng tích tập 
văn-tư đối với đạo lậu tận, do đây trường thời phát 
khởi tích tập  chánh kiến th ế  gian khiến hiện tạ i 
tiền. Dụng chánh kiến như điều dạy trao d ây làm 
chỗ nương, năng khiến Bồ-tát an tọa một qhỗ, cho
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đến chứng đắc rố t ráo lậu tận. Như vậy gọi là khéo 
tu chánh kiến rộng lớn hiện tiền.

Lại, vị kia sở hữu chánh kiến như điều dạy 
trao mà thứ lớp thắng tiến. Trước xa lìa các dục địa 
dưới, cho đến cao nhất là Vô sở hữu xứ, lúc đắc 
hiện quán thánh  đế, liền chứng vô lậu bốn niệm 
trụ... cho đến sau cùng là tám  Thánh đạo chi, sở 
hữu tấ t  cả pháp Bồ-đề phần và vị sau cùng đây nên 
biết cũng thâu nhiếp tấ t  cả vị trước. Do đắc kia 
nên thành  tựu quả Bất hoàn. Dụng pháp Bồ-đề 
phần vô lậu đã chứng đắc đây, nên gọi là thu được 
thanh lương. Vị kia thành tựu rốt ráo an lạc th ế  
gian và an lạc xuất th ế  vô lậu như vậy, thu được 
thanh lương, gọi là lìa thiêu đốt. Do đạo th ế  gian 
cho đến đã lìa phiền não hệ buộc của Vô sở hữu xứ, 
cũng đã xa lìa các phiền não kiến đạo sở đoạn, gọi 
là lìa nhiệt não. Vì muốn vĩnh viễn đoạn không 
sót thừa phiền não hệ buộc của Hữu đảnh, lại siêng 
tu thuần đạo vồ lậu, chỗ gọi là tu tập  giác chi vô 
thượng. Đây gọi là tiến  tu, tu đạo Vô thượng. Do tu 
đây, trong vô học địa rốt ráo viên m ãn sáu chủng 
pháp tu: 1. Tu thánh  thần  thông rốt ráo viên mãn;
2. Tịnh tu năm căn rốt ráo viên mãn; 3. Chứng đắc
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lìa hệ buộc của phiền não, bao gồm các tập  khí 
không sót thừa rốt ráo viên mãn; 4. Chứng đắc 
bô"n chủng lạc trú hiện pháp rốt ráo viên mãn; 5. 
Chứng đắc th ế  gian tĩnh lự giải thoát đẵng trì 
đẳng chí rố t ráo viên mãn; 6. Chứng đắc danh 
thân, văn thân, cú thân, được tùy chỗ muôn, được 
không khó khăn tuyên thuyết chánh pháp rốt ráo 
viên mãn.

Nên biết trong đây tu tịnh  tín  căn rốt ráo 
viên mãn, đó là đối với Niết-bàn ý lạc thanh tịnh. 
Tu tinh  tấn  căn rố t ráo viên mãn, tức là năng dõng 
m ãnh khéo thanh tịnh tạo tác nghĩa lợi ích đối với 
tấ t  cả hữu tình. Tu tập niệm căn rốt ráo viên mãn, 
tức là khéo thanh tịnh ba niệm trụ, pháp \ô  vong 
thất. Tu tập  định căn rốt ráo viên mãn, tức là 
khéo thanh  tịnh  ở nơi thánh  trụ, th iên  trụ  và 
phạm trụ. Tu tập tuệ căn rốt ráo viên mãn, tức là 
khéo thanh tịnh mười trí lực. Do vị kia nề.ng trụ 
sáu xứ như vậy, nhân tu tập viên m ãn được làm 
Đại vương, chỗ gọi là Pháp vương.

Vị kia chứng đắc sáu chủng viên m ãn đây, do 
lực thánh  thần  thông tăng thượng nên được tà i 
bảo giàu sang lớn, tự tạ i viên mãn. Do lực các căn



QUYỂN 91 455

thanh tịnh  tăng thượng, nên được nhà cửa to lớn 
tự tạ i viên mãn. Do lực đoạn các phiền não tăng 
thượng, nên được an vui thọ dụng các tọa cụ, ngọa 
cụ tự tạ i viên mãn. Do lực hiện pháp lạc trú  tăng 
thượng, nên ở nơi nhà cửa, ngọa cụ, tọa cụ đầy đủ, 
chứng đắc không bị các tổn não bậc nhất, trụ  an 
lạc lớn tự  tạ i viên mãn. Do lực tĩnh  lự giải thoát 
đẳng trì đẳng chí tăng thượng, nên chứng đắc năng 
biện việc du hý hỷ lạc chánh lợi ích cho tấ t  cả hữu 
tình  tự tạ i viên mãn. Do lực ở nơi các danh thân, 
cú thân, văn th ân  được tùy chỗ muốn, được không 
khó khăn tuyên thuyết chánh pháp tăng thượng, 
nên được làm Pháp vương, năng đối với người phân 
bố bình đẳng, thành  tựu tác dụng tự tạ i viên mãn. 
Như vậy gọi là tu sáu xứ viên mãn làm chỗ nương, 
chứng đắc sáu chủng tự tạ i viên mãn.

Lại nữa, lược có 4 chủng luận tầm  cầu ngã. Do 
luận đây nên người có thân  kiến chưa vĩnh viễn 
đoạn trừ, thì tầm  tư cầu ngã lớp lớp hiện hành.

Sao gọi là bốn? l ẵ Tầm cầu “Ngã lấy gì làm tự 
tánh?”; 2. Tầm cầu “Ngã là thường, hay là vô 
thường?”; 3. Tầm cầu “Sao gọi là ngã? Ngã là thường, 
hay vô thường?”; 4. Tầm cầu “Sở hữu ngã trụ  tạ i
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chôn nào?”.
Nên biết trong đây lược có 4 chủng tẩm  cầu 

đối với ngã: 1. Tầm cầu tự tánh; 2. Tầm cầu chuyển;
3. Tầm cầu nhân; 4. Tầm cầu chỗ trú.

Trong đây 3 chủng khả đắc th i th iế t cá 3 hành 
sai biệt, lại th i th iế t đây chẳng phải điên đs.o. Một 
chủng thứ tư  do tấ t  cả chủng trọn không khả đắc 
th i th iế t sai biệt.

Nên biết th i th iế t tự tánh  ngã tức là th i th iế t 
lấy mười hai chủng xứ sanh khởi sáu thức, kể cả 
thọ, tưởng, tư  đây làm ngã, quá đây không có ngã 
khác khá có thể được. Lại tức ngã đây thể  là vô 
thường, do có sanh, lão, tử. Lại các hành đáy, vì ở 
trong các cõi lấy chủng chủng tự  thể sanh khởi sai 
biệt không thành  thật, nên gọi là như việc huyễn; 
vì tưởng, tâm , kiến điên đảo tánh  mê loạn, liên gọi 
là như bóng nắng; vì pháp khởi rồi tận , nên gọi là 
có tăng giảm; vì tánh sát-na, gọi là tạm  thời; vì lớp 
lớp hoại rồi, những gì sót thừa gấp gấp t i íp  nối, 
gọi là nhanh chóng; vì hiện tiền  tương tục, đến 
không từ đâu, đi không chỗ đến, nên thuyết là xưa 
không nay có, có rồi tan  diệt. Do tướng như vậy 
lược thuyết sanh thân  triển  chuyển vô thường, cùng
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nhân sát-na triển  chuyển vô thường. Ba chủng như 
vậy như lý th i th iế t tự tánh  của ngã. Thi th iế t 
hoặc chuyển, hoặc nhân, hoặc chỗ trú của ngã thì 
trọn không thể được. Bởi lẽ trong các hành, lìa 
tánh  các hành riêng có thật-ngã trụ  trong các 
hành không thể có được. Do nhân duyên đây trong 
phạm vi thê tục đế, các hành còn không thể thi 
thiết, hà huống thắng nghĩa. Cho nên một hướng 
nơi không lập không. Như vậy do tâm  như lý tác ý, 
vì văn tức liễu rõ, vì tư tức liễu hết thảy, vì tu tức 
liễu chân thậ t, như thứ lớp sai biệt ấy nói lời: 
“Phải nên hoan hỷ, phải nên tùy hỷ hết thảy, phải 
nên tùy hỷ khắp cả”.

SO 03
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Thứ 2. NHIẾP TRẠCH sự x ứ  KHÊ KINH
P hần  4

Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói:

Thượng tham, dạy bảo và trụ khổ  
Quán sát, dẫn phát, không nên cúng 
Minh, giải thoát, tu, luận vô ngã 
Định, pháp kiến, khổ là rốt sau.

Có 3 nhân duyên ở nơi cảnh sở duyên, tổ-đặc- 
già-la hành tham  phẩm thượng. Những gì là ba? 1. 
Cảnh sở duyên an khang, cường thịnh, không yếu 
kém; 2. Cảnh sở duyên đoan nghiêm, không xấu xí 
khuyết điểm; 3. Tập quen tham, không phải xả 
tham.

Lại do nhiếp thọ 3 chủng đối trị, khiiín bổ- 
đặc-già-la ôm lòng tham phẩm thượng như vậy hãy 
còn siêng tu phạm hạnh trong pháp th iện thuyết 
Tỳ-nại-da, điều phục tâm  khiến tịch tĩnh, huống 
là bổ-đặc-già-la mỏng trần  chỉ ôm lòng tham  nhẹ
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và trung bình. Những gì là ba? 1. Vì m ật hộ căn 
môn làm  chỗ nương, xa lìa tấ t  cả biên thọ dụng dục 
lạc; 2. Vì ăn  uống biết lượng, đầu đêm cuối đêm 
giảm ngủ nghỉ làm  chỗ nương, xa lìa tấ t  cả biên tự 
khổ hạnh; 3. Vì chánh niệm chánh biết thắng vượt 
làm chỗ nương, hành nơi trung đạo, hành hạnh 
xuất ly.

Nên biết trong đây người khéo trụ  tâm  nơi 
bốn niệm trụ, vào lúc hành, cảnh giới hiện tiền, 
nếu không nắm  giữ các tướng cùng với tùy hảo, 
như th ậ t rõ biết thọ sanh trụ diệt; nếu nắm  giữ các 
tướng cùng với tùy hảo, như th ậ t rõ biết tưởng 
sanh trụ  diệt. Vào lúc trụ, như th ậ t rõ biết nhân  
tầm tư  sanh trụ  diệt. Kia do tướng chánh niệm 
chánh biết như vậy, nên ở tấ t  cả thời, ở tấ t  cả 
chủng cảnh giới sở duyên, năng chánh phòng hộ 
giữ gìn tâm  đúng theo quỹ tắc. Đây gọi là chánh 
niệm chánh biết thắng vượt.

Lại có chánh niệm chánh biết thắng  vượt 
khác. Đó là hành giả đã đắc Diệt tận  định, hoặc 
hành giả đã đắc Vô tướng định, hoặc hành giả đã 
đắc Không tầm  không tứ định, nên biết nương 
thánh  trụ, th iên  trụ. Trừ trụ chánh niệm chánh
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biết thắng vượt này, lại không có trụ  khác có thể 
vượt hơn. Hoặc từ Diệt định khởi rồi mới trụ, hoặc 
sắp nhập định phương tiện  mà trụ, như thật rõ 
biết thọ sanh trụ diệt. Đây gọi là chánh niệm 
chánh biết thắng vượt. Như nương Diệt định như 
th ậ t biết thọ, thì nương Vô tướng định như th ậ t 
biết tưởng và nương Không tầm  không tứ đinh như 
th ậ t biết sở hữu tầm tứ nên biết cũng vậy. Do 
chánh niệm chánh biết thắng vượt đây ctiỉ nắm 
giữ pháp, nên không ở nơi thọ, tưởng, tầm  tứ ấy 
phát khởi hư vọng phân biệt ngã, ngã sở. Nếu các 
ngu phu vào lúc thọ, tưởng, tầm  tứ sai biạt sanh 
khởi, ở nơi pháp thọ... không năng phát khởi “chỉ 
có pháp tưởng”, mà chỉ tác nghĩ rằng “ta  năng 
lãnh thọ” cho đến nói rộng. Do nhân duyíìn đây, 
những kẻ kia còn không có chánh niệm chánh 
biết, hà  huống có được chánh niệm chánh biết 
thắng vượt. Trong đây, chánh niệm chánh biết 
được nói đến ở sau, dành cho quả hoặc B ất hoàn, 
hoặc A-la-hán. Còn chánh niệm chánh biết được 
nói đến ở trước, nếu thuận theo đó tùy đạt được tác 
ý không phóng dật, dành cho các vị từ  dị sanh cho 
đến quả N hất lai.
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Lại do 2 nhân duyên Như Lai tự nói “Năm nay 
thân  lực của Ta suy yếu m ệt mỏi”, nên khuyến 
khích các Thanh văn thỉnh người thuyết pháp: 1. 
Vì khiến những người còn trẻ ỷ cậy vào sức trẻ 
chuyên hành phóng dật, tự sanh sợ hãi nhàm  chán; 
2ế Vì khiến ở đời đương lai, các Bí-sô già suy không 
đủ sức lực xa lìa nghi ngại, khuyến th ỉnh các Bí-sô 
trẻ  tuyên thuyết chánh pháp. Các Bí-sô trẻ  khỏe 
đầy đủ sức lực, xa lìa nghi ngại, không tâm  sợ hãi 
nên vì người thuyết pháp.

Nên biết trong đây lược có 2 chủng xứ tập  hội 
lớn tuyên thuyết chánh pháp: 1. Thuyết quyết trạch: 
hưng khởi đưa ra những sự cật vấn, phương tiện  
khảo nghiệm, thuyết chánh đạo lý, diệt trừ  nghi 
hoặc; 2. Thuyết trực ngôn: các thính chúng an trú 
yên lặng lắng nghe vị thầy thuýết pháp tuyên 
thuyết chánh pháp.

Lại nữa, do 4 tướng gọi là năng thuận theo 
dạy bảo dạy răn: 1. Vì năng phân tích các xứ sai 
biệt, ở trong các hành đắc trí kiến vô ngã thanh 
tịnh; 2. Do ở nơi các thọ cùng sở y đều diệt, lìa 
tăng thượng mạn, tối cực tịch tĩnh, nên được kiến 
thanh tịnh; 3. Do năng vượt qua các khổ vị lai, nên
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được kiến thanh tịnh; 4. Do năng vượt qua các khổ 
hiện tại, nên được kiến thanh tịnh.

Trong đây phân tích các sự riêng biệt của nội 
ngoại các xứ là thức, xúc, thọ, tưởng, tư và ái để 
hiển th ị những điều sau. Hiển thị “vô ngã”, do 
nương phương tiện đạo lý duyên khởi, nàng dẫn 
chánh kiến thanh tịnh đầu tiên. Như ánh sáng 
nương đèn, như bóng nương cây; đèn, cây chẳng 
phải có, th ì sáng, bóng cũng chẳng phải có. Hiển 
thị “nội ngoại các xứ sai biệt làm  nhân các thọ”. 
Do các xứ kia diệt không sót thừa, nên các thọ 
cũng theo đó diệt, lìa tăng thượng mạn; đối với 
Niết-bàn như th ậ t rõ biết tịch tĩnh  tối thắng, năng 
dẫn chánh kiến thanh tịnh  thứ hai. Ở trong hiện 
pháp, dùng lực trí huệ năng vĩnh viễn đcạn diệt 
tấ t  cả phiền não. Hiển thị “không sót thừa”, tức 
vượt qua sở hữu các khổ đương lai, năng dẫn chánh 
kiến thanh tịnh thứ ba. Hiển thị “trong khắp tấ t 
cả pháp thuận khổ, thuận lạc, thuận không khổ 
không lạc mà không khởi tham  dục, khô ig  khởi 
sân khuê\ không khởi ngu si”. Hiển thị “kiến đạo”, 
tức là khéo an trụ tâm  nơi các niệm trụ. íliển  thị 
“tu đạo, tu các giác phần”, tức là khiến các lậu vĩnh
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viễn tận  diệt, nên vượt qua trụ khổ tạp  nhiễm 
hiện pháp, năng dẫn chánh kiến thanh tịnh  thứ 
tư.

Lại nữa, có các Bí-sô không an trụ  giữ gìn các 
căn, ở nơi các cảnh giới tâm  nhiều ái nhiễm, tâm  
nhiều tán  loạn. Do nhân duyên đây thọ hai chủng 
khổ: 1. Khổ do thô trọng; 2. Khổ do nghi hoặc đối 
với các pháp. Vì cớ sao? Do phương tiện  an trụ  giữ 
gìn căn, nên siêng tu thân. Đã siêng tu thân , nên 
siêng tu giới chi Xa-ma-tha. Nếu không tu thân, 
cũng không tu giới chi Xa-ma-tha làm nhân duyên, 
tức thân  không khinh an, tâm  không khinh an, 
cho nên kẻ kia lãnh thọ các khổ do thô trọng gây 
ra. Vì thiếu khinh an, nên không thể xúc chứng 
thắng tam-ma-địa. Do nhân duyên đây, sanh nhiều 
nghi hoặc đối với như thật biết và không như thật 
biết, cho nên kia lãnh thọ các khổ do sanh nghi 
hoặc đối với các pháp gây ra. Do trụ hai chủng khổ 
não đây, nên gọi là không giữ gìn căn và lực tăng 
thượng duyên khiến chịu các thứ khổ, trụ  không 
an ổn. Như vậy gọi là ở trong hiện pháp người 
không giữ gìn các căn có các quá hoạn. Trái với 
tướng đây nên biết tức là người giữ gìn các căn thu
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được công đức.
Lại nữa, có các Bí-sô vì muốn lìa dục tham  

nên siêng tu phương tiện. Do tu tập  đạo gia hạnh 
chân chánh, nên chế phục được các phiền não, 
khởi tư  duy đây: “Ta ở nơi các dục là có dục tham  
mà không nhận biết, hay là không có?”, bồn dùng 
tướng tịnh  diệu tác ý tư duy để xác định. Vì tác ý 
quán sá t làm  chỗ nương, tìm  hiểu nơi ehốn do 
tham  dục kia sanh khởi, như th ậ t rõ biết n hớ nghĩ 
phân biệt: “Tham dục đây là nơi yên trú thù thắng 
của các phiền não”. Do vị kia phiền não chưa vĩnh 
viễn đoạn trừ, nếu lúc tâm  bị trôi nổi theo phiền 
não, tự  rõ biết tâm  hướng đến thấp hèn, tức liền 
chế phục. Nếu không chế phục được, dù trước đã 
đắc ít phần tam-ma-địa mà còn trở lại thôi thất, 
huống là năng tiến đến phẩm công đức thii thắng. 
Nếu tâm  bị nổi trôi mà năng chánh rõ biết, trở lại 
thâu nhiếp tu đối trị sẽ không thối chuyển, lại 
năng thú hướng tiến đến phẩm công đức thù thắng. 
Nếu không khéo quán sát, trở lại phát khởi tăng 
thượng mạn, cũng sẽ thối thất. Nếu khéo q íiắn sát, 
sẽ năng chứng quyết định không bị thối chuyển. 
Như tu phương tiện  để lìa dục tham, thì đối. với các
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vị phẩm thượng còn lại tùy chỗ thích hợp nên biết 
cũng vậy.

Nếu khi nhìn thấy rõ ràng, quán sá t cặn kẽ 
mà dục tham  không sanh khởi, vị kia liền đạt được 
sự xác quyết: “Ta đã năng thắng phục các xứ, đối 
với sở duyên đây lẽ bị phát sanh phiền não, mà ta  
đối với xứ ấy đã thắng phục khiến phiền não không 
sanh khởi, vượt qua học địa, giống như Đại vương 
năng tùy dụng tâm  tự tạ i mà chuyển, hàng phục 
tấ t  cả tụ lạc lưới ma, chứng đắc rốt ráo tận  vô sanh 
trí, phạm  hạnh viên m ãn”.

Lại nữa, như trước đã thuyết ở nơi sáu căn đây 
có 5 tướng không tịch tịnh, nên biết nhiếp thọ 3 
chủng quả khổ. Đó là trong hiện pháp nương căn, 
trụ nơi tạp  nhiễm tăng thượng, do hiện hành các 
bất th iện  làm nhân, hoặc người kia trở nên thấp 
hèn trước m ắt mọi người, hoặc bị chế giễu quở 
trách, hoặc bị giết hại, nên hiện pháp thọ hết 
thảy các thứ khổ như vậy. Lại đương lai thọ chủng 
chủng các khổ sanh lão bệnh tử. Lại do trước lớp 
lớp tập  quen không giữ gìn các căn, là nhân dẫn 
dắt đương lai lãnh thọ các tạp nhiễm đẳng lưu, 
cũng gọi là khổ. Trái với tướng đây tức ở nơi sáu
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căn có năm  tướng tịch tĩnh, nên biết nhiếp thọ ba 
chủng quả khổ diệt.

Lại nữa, lược có 2 chủng Phạm  chí th ế  tục 
th ậ t không phải phước điền, ôm lòng tăng thượng 
m ạn tự cho là phước điền, tự xưng ta  là chân th ậ t 
phước điền. Nên biết kết thành tán h  và tướng 
không phải chân th ậ t phước điền, nên không đáng 
nhận cúng dường.

1. ơ  nơi lợi dưỡng cung kính từ người thu 
được, hiện tiền  đắm trước mạnh mẽ, các cãn tham  
lam làm tánh, nóng nảy nhiễu loạn, giả (lối biểu 
hiện hành tướng ly dục.

2. Nhiếp thọ gia sản, thân  thuộc, chung sông 
hỗn tạp  xấu xa dơ uế, chỉ chuyên cầu vật dụng nuôi 
thân. Phàm  những việc đã làm không phải vì tự 
lợi, cũng không phải vì lợi tha; xa lìa giới luật 
chánh pháp chánh hạnh, xa lìa an trụ th iện  hạnh 
đi đến các đường thiện, xa lìa an trụ diệu hạnh 
Niết-bàn. Nên biết kia cùng các loại ngu phu dị 
sanh không sai khác. Người an trụ chánh pháp 
trá i với tướng đây, nên biết gọi là Phạm  chí thắng 
nghĩa.

Lại nữa, ở ngoại chánh pháp đây có các Sa-
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môn, Bà-la-môn... vì các đệ tử tuyên thuyết pháp, 
phần nhiều vì cầu thắng lợi trong việc hỏi đáp 
cùng là thắng lợi trong việc thoát khỏi nạn  vấn 
của người. Nên biết kẻ tuyên thuyết pháp như vậy 
chỉ thu được điều vô nghĩa vô lợi bậc nhất, không 
lợi ích mình không lợi ích người.

Chư P hật Như Lai vì các đệ tử tuyên thuyết 
chánh pháp chỉ vì chứng đắc 2 quả thù thắng lợi 
ích là minh và giải thoát. Nên biết bậc thuyết 
chánh pháp như vậy thành tựu quả rộng lớn, lợi 
ích rộng lớn, lợi mình lợi người, không gì không 
viên mãn. Vì ở nơi hành ba đời, vì an trụ nghĩa tối 
thắng không quên mất, vì ba chủng cảnh sở duyên 
sai biệt, nên gọi là tam  minh. Hoặc tâm  giải thoát, 
hoặc tuệ giải thoát, đều gọi là giải thoát. Vì đối trị 
hơn nữa căn bản tạp  nhiễm vô minh ái, nên đắc 
minh và giải thoát chưa từng đắc.

Nên biết lược có 4 chủng tu đạo. Đó là vì tu 
căn, nên năng chân chánh tu thân. Vì tu thân  dẫn 
phát tu th iện  hạnh, nên năng chánh tu giới. Vì tu 
giới dẫn phát niệm trụ giác chi, tu không điên đảo, 
nên năng tu tâm  và tuệ.

Trong đây tu căn lại có 3 chủng: l ể Người th ế
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gian tu; 2. Bậc hữu học tu; 3. Bậc vô học tu.
Nếu lực tư trạch làm chỗ nương, tuy nắm  giữ 

cảnh khả ái, không khả ái, nắm giữ tướng không 
như lý, mà không phát khởi các phiền não triền. 
Giả sử chúng tạm  hiện khởi, liền trở lại trù khiển. 
Đây là người th ế  gian tu.

Nếu ở nơi thánh đế đã đắc hiện quán, do th ấ t 
niệm, hoặc sanh khởi thích ý, hoặc sanh khởi không 
thích ý, hoặc sanh khởi đủ hai ý, mà tâm  k iông bị 
triền  phược, an trụ kiên cố, ở nơi tạp  nhiễm nhanh 
chóng được giải thoát. Đây là bậc hữu học tu.

Nếu tâm  an trụ kiên cố như vậy, như trước 
bên trong không hẹp nhỏ, khéo tu tập, khéo vượt 
thoát, đều không bị tấ t  cả chướng ngại thấp cho 
đến th ấ t niệm. Đối với những điều khả ý. không 
khả ý... phát tâm  thân  cận, hướng đến huân tập  tấ t 
cả đức. Đây gọi là bậc vô học khéo tu căn thanh 
tịnh. Nên biết ba chủng tu giới, tu tâm , tu tuệ cũng 
vậy. Trong đây chủng thứ nhất là bậc tu eăn thứ 
nh ấ t dẫn. Chủng thứ hai là bậc tu căn thứ  hai dẫn. 
Chủng thứ ba là bậc tu căn thứ ba dẫn.

Tu giới, tu tâm, tu tuệ đây tương quan với 3 
loại của mỗi dạng hữu tình sai khác dẫn nên biết
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cũng vậy.
Như vì cảnh giới khả ý, không khả ý sai khác 

có 3 loại: hoặc có cảnh giới một hướng vừa ý, hoặc 
có cảnh giới một hướng không vừa ý, hoặc có cảnh 
giới thuộc loại xen lẫn, tức là ít phần vừa ý, ít 
phần không vừa ý. Như chỗ thích hợp tu giới, tu 
tâm , tu tuệ tương ưng.

Như vì hữu tình  có ân, có oán sai khác: hoặc 
một hướng có ân, hoặc một hướng có oán, hoặc ân 
oán lẫn  tạp.

Như vì hữu tình  tương ưng công đức, lỗi lầm 
sai khác: hoặc một hướng có công đức, hoặc một 
hướng có lỗi lầm, hoặc đều có cả hai.

Như vì hữu tình  đáng yêu, đáng ghét sai khác: 
hoặc đối với hữu tình  kia yêu lại sanh yêu, nên 
biết đây là một hướng đáng yêu; hoặc đối hữu tình 
ghét lại sanh ghét, đây là một hướng đáng ghét; 
hoặc đối hữu tình  yêu rồi sanh ghét, hoặc đôi hữu 
tình ghét rồi sanh yêu, đây gọi là vừa đáng yêu vừa 
đáng ghét.

Tuy có rấ t  nhiều nhân duyên sai biệt như vậy, 
nhưng ý chính chỉ gom vào 3 loại sai biệt.

Lại tùy quán ác hạnh kia ở hiện pháp có quá
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hoạn, ở đương lai có quá hoạn, cho nên xa lìa, tu 
tập  diệu hạnh. Nếu ở nơi sáu xứ, do tấ t  cả ir ôn đều 
bị chê trách, đây gọi là ở hiện pháp có quếi hoạn. 
Do nhân duyên đây đọa nơi đường ác, đây gọi là ở 
đương lai có quá hoạn. Trong đây, kẻ bị ng Jfời chê 
trách đó là ngoại đạo. Những người th ế  giaiL thông 
m ẫn khác, nghe đến sự xấu ác kia đều cùng chê 
trách, nên biết còn lại tức như đã thuyết.

Lại, trong đây nói tu niệm trụ: là niệm giác 
phần, vết thương mới phát khởi, ở tạ i dị sanh địa. 
Lớp lớp tu tập: ồ tạ i hữu học địa. Tu viên mãn: ỗ 
tạ i vô học địa. Tu tập giác phần: chưa chúng đắc 
đoạn giới, nên nơi lúc đang hy cầu đoạn giới đây 
gọi là nương viễn ly. Chưa chứng đắc Vô dục giới, 
lúc đang hy cầu Vô dục giới đây gọi là nương ly dục. 
Chưa chứng đắc Diệt giới, lúc đang hy cầu Diệt giới 
đây gọi là nương nơi diệt. Tu giác phần buông xả 
sự hạ liệ t và tu giác phần hồi hướng thắng diệu, 
cho nên gọi là buông xả hồi hướng.

Lại, Bí-sô giữ gìn các căn, có tàm  có quý, do 
nhân duyên đây hổ thẹn đối với hạnh ác, tu tập 
diệyu hạnh. Do tu tập  diệu hạnh nên không biến 
đổi hối hận. Do không biến đổi hối hận, nén phát
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sanh hoan hỷ, lấy đây làm tiền dẫn, tâm  đắc chánh 
định. Vì tâm  chánh định, nên năng kiến như thật. 
Vì kiến như thật, nên minh và giải thoát thảy đều 
viên mãn. Nên biết đây gọi là thứ lớp tu hành.

Lại nữa, có Sa-môn hoặc Bà-la-môn tự mình 
không thể khéo tu các căn, mà lại không như lý vì 
người th i th iế t pháp khéo tu căn, chỉ chấp thủ 
kiến “buông xả chỗ có các cảnh giới” gọi là phòng 
hộ các căn. Nhưng tự thân  mình đôi với các chúng 
đệ tử sanh nhiễm đắm sâu, một phần khởi yêu, 
một phần sanh ghét, tức là đối với giáo thuận 
nghịch nhân duyên thường hiện hành ý thích, không 
thích, nên ở nơi điều nhỏ nhặt đây tự mình đã bị 
tạp  nhiễm, không thể dùng tuệ như th ậ t ngộ nhập. 
Nhưng kẻ kia tự cho là năĩỉg khéo tu các căn, nên 
phát khởi tăng thượng mạn. Các kẻ thuận theo 
kiến như vậy, tuy khiến căn lìa các cảnh giới, một 
mình ở chốn a-lan-nhã mà lại duyên cảnh kia phát 
khởi chủng chủng tầm  tư tạp nhiễm, không đủ trí 
huệ để tự mình ngộ nhập. Đây cũng không được 
gọi là khéo tu các căn.

Lại cũng không vì khéo tu các căn mà siêng tu 
chánh hạnh, chỉ tin  theo lời nói của người phát
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khởi tà  tin  hiểu cùng với tà  mạn. Chư P h Ịt Như 
Lai vì các đệ tử như lý thi th iế t luận đoạn trừ 
phiền não nên gọi là khéo tu căn, không phải chỉ 
một hướng là trá i nghịch buông xả chỗ có các cảnh 
giới.

Lại chư Như Lai với 3 chủng bất cộng niệm 
trụ khéo trụ nơi tâm, nên không nhiễm triíớc các 
chúng đệ tử, đó là đối với các chúng đệ tử hành 
chánh hạnh, nhiều ý hoan duyệt hiện hành và đối 
với chúng hành tà  hạnh, ý không hoan duyệt. Do 
đây các phát sanh tham  dục tạp  nhiễm  và sân 
khuể tạp  nhiễm đều không chỗ có. Do nhân duyên 
đây, tuy cùng đệ tử... đoạn trừ  phiền não mà được 
gọi là khéo tu các căn không gì vượt hơn.

Lại tu căn đây nương 5 phẩm chúng có sự sai 
biệt, nên cũng có 5 chuyển sai biệt. Đó là Phật 
Thế Tôn hoặc có đệ tử một hướng chánh hạnh, 
cũng rố t ráo chánh hạnh, gọi là chúng thứ nhất.

Hoặc có đệ tử một hướng phóng dật, cũng rốt 
ráo phóng dật, gọi là chúng thứ hai.

Hoặc có đệ tử tu hành chánh hạnh, mà không 
rố t ráo chánh hạnh, gọi là chúng thứ ba.

Hoặc có đệ tử hành tà  hạnh, mà kh5ng rốt
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ráo tà  hạnh, gọi là chúng thứ tư.
Hoặc có đệ tử có nhiều chủng phẩm loại, một 

phần hành  chánh hạnh, một phần hành phóng 
dật, một phần hành hoặc có lúc phóng dật, hoặc có 
lúc không phóng dật, gọi là chúng thứ năm.

Trong đây, Như Lai đẹp lòng vừa ý, tán  thán  
đối với các chúng đệ tử ở trong pháp th iện  thuyết 
Tỳ-nại-da, vì tu các căn thành tựu viên m ãn mà tu 
chánh hạnh. Lại có một chúng, Như Lai chẳng đẹp 
lòng vừa ý, đó là đôì với các đệ tử hành tà  hạnh, 
hoặc không tu hành. Cho nên Như Lai quán chúng 
thứ nh ấ t sanh khởi duyệt ý; quán chúng thứ hai 
sanh khởi không duyệt ý; quán chúng thứ ba vừa 
sanh khởi duyệt ý cũng vừa không duyệt ý; quán 
chúng thứ tư sanh khởi không duyệt ý, sanh khởi 
duyệt ý; quán chúng thứ năm sanh khởi duyệt ý, 
sanh khởi không duyệt ý, cũng lại sanh khởi duyệt 
không duyệt ý.

Tuy Như Lai đối với 5 chúng đây phát khởi 
năm chuyển duyệt ý và không duyệt ý sai biệt như 
vậy, nhưng chư Như Lai trọn không bị sự nhiễm  ô 
của hành tướng ái khuể kia, bởi chư Như Lai đã 
vĩnh viễn lìa trói buộc của các phiền não, kể cả tập
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khí. Đã khéo tu căn, nên Như Lai lấy sự vĩrih viễn 
đoạn diệt tấ t  cả phiền não kể cả tập  khí làm chỗ 
nương, năng khéo an trụ niệm, đối với chúng đệ tử 
không các tạp nhiễm, nên gọi là năm chuyển tu 
căn không gì vượt hơn.

Lại ở tấ t  cả 5 chuyển như vậy, tùy chỗ thích 
hợp phải chánh tư duy 3 chủng đối trị: 1. Tuởng vô 
thường; 2. Từ tâm; 3. Vô tướng định. Ba chủng như 
vậy tùy chỗ thích hợp mà biết tướng đây.

Lại, chư Phật Thê Tôn và đệ tử vô học việc 
làm  đã xong, gọi là đã tu căn. Các vị kia trong đêm 
dài vui Niết-bàn, tuy gặp một trong số cảnh tướng 
các hữu tình  hiện tạ i tiền như trước đã nói, hoặc 
thuần đáng yêu, hoặc thuần đáng ghét, hoặc tạp 
lẫn nhiều loại thông cả đáng yêu và đáng ghét. 
Nhưng các vị kia do đã vĩnh viễn lìa tham  sâ n si và 
do đạt đến tâm  giải thoát, tuệ giải thoát lực tăng 
thượng; cũng tức do vô tướng khiến tâm  đối với 
hữu tình  kia nhanh chóng xả bỏ và do ý lạc, nên ở 
nơi các cảnh giới khởi tưởng nhàm  chán trá i lìa; 
lại đối với Niết-bàn thấy thắng công đức tịch tĩnh, 
như vậy chóng năng an trụ nơi xả. Do nhân duyên 
đây, trong khoảnh sát-na th ấ t niệm cũng không
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khiến tâm  tạp nhiễm ô sanh khởi được. Nên biết 
khéo tu tập  ngang đây gọi là khéo tu căn.

Nếu là các bậc hữu học, vì chưa thể nhanh 
chóng an trụ  nơi xả, phiền não sót thừa lại được 
tiếp nối huân tập khiến thành  tạp uế, lại vì ở 
trong tấ t  cả ba cảnh chuyển tăng thêm  ghét khiến 
phát khởi phiền não. Nếu lúc phiền não hiện hành 
bức bách, phải năng phương tiện trụ  tưởng nhàm  
chán xa lìa và tưởng quá hoạn. Tu hành như vậy 
năng khiến tu căn nhanh chóng được viên mãn, 
cho nên thuyết kia gọi là bậc chánh hạnh. Như vậy 
nên biết ở trong pháp th iện thuyết Tỳ-nại-da có 
bậc Đại sư diệu khéo, các chúng đệ tử năng tu 
chánh hạnh  đạt được nghĩa nên đắc.

Lại nữa, luận sư vô ngã lược có 3 việc làm 
chân chánh. Những gì là ba? Ở nơi khổ đế, tập  đế 
nhiếp lấy tự tướng, cộng tướng của các hành, nên 
chân chánh hiển rõ an lập vô ngã. Nên biết trong 
đây vì tánh  các hành nhiều nhóm, mỗi mỗi riêng 
khác, là hiển rõ tự tướng; vì khai th ị tán h  các 
hành sanh diệt giống nhau, là hiển rõ cộng tướng. 
Đây gọi là việc làm  chân chánh thứ nhất.

Lại ở nơi vô ngã chỉ có nhân hành, như th ậ t
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hiển rõ chỗ có tạp nhiễm thanh tịnh. Nên biết tức 
đây hiển rõ: ở nơi 3 chủng thọ duyên sanh 3 chủng 
phiền não tùy miên chưa thể vĩnh viễn đoạn trừ. 
Đó là ở nơi kiến đạo, ngã kiến tùy miên chưa thể 
khiển trừ; ở nơi tu đạo, ngã m ạn tùy mion cũng 
chưa thể vĩnh viễn khiển trừ; ở nơi phẩm kiến 
m ạn năng phát khởi vô minh cũng chưa vĩnh viễn 
đoạn trừ, chưa năng sanh khởi minh đối trị kia, 
cho nên chẳng năng đạt đến ngằn mé khổ. Như 
vậy gọi là hiển thị tạp  nhiễm. Trái với tướng đây 
nên biết tức là hiển thị thanh tịnh. Đây gọ L là việc 
làm chân chánh thứ hai.

Lại ở nơi các hành, đoạn trừ  tăng ích ngã, 
th ân  kiến, năng chân chánh nắm giữ chá:ih kiến 
vô ngã, như th ậ t hiển rõ tương ưng thanh tịnh. 
Kiến vô ngã đây ở tạ i vị dị sanh năng chánh nhiếp 
thọ thánh  đế hiện quán, lại năng chứng đắc các 
thánh  huệ nhãn. Ớ vị hữu học năng đắc địa vị cao 
hơn là tận  trí và vô sanh trí. Ở vị vô học năng 
khiến tấ t  cả sở hữu phiền não kiến tu sở đữạn của 
học và vô học vĩnh viễn đoạn trừ  không sót thừa. 
Cho nên phải biết kiến vô ngã đây năng khiến 
thanh tịnh, nên phải hiển rõ. Đây gọi là việc làm
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chân chánh thứ ba.
Lại nữa, người trụ chánh pháp thành tựu chánh 

kiến đa văn th ế  gian mà được định, nên biết lược 
có 5 chủng quả chánh gia hạnh thù thắng được 
khen ngợi là có lợi ích, so với người trụ  chánh 
pháp thành  tựu chánh kiến đa văn th ế  gian mà 
không định. Những gì là năm?

l ệ Người trụ  chánh pháp do tâm  chưa được 
định, nên chi Xa-ma-tha giới chưa thanh tịnh, cũng 
chưa sáng sạch. Người trụ chánh pháp ở nơi sự tu 
đây tâm  đã được định, nên thanh tịnh  sáng sạch. 
Nên biết đây gọi là quả chánh gia hạnh thù thắng 
thứ nh ấ t được khen ngợi là có lợi ích.

2. Người tâm  chưa được định ở nơi tấ t  cả thọ 
bao gồm sở y, sở duyên, trợ bạn, lưu chuyển mà 
không như th ậ t biết. Do không th ậ t biết nên chạm 
đến 3 chủng vô trí là nhân quá hoạn. Những gì là 
ba? 1. Quá hoạn do thọ tạp nhiễm gây ra; 2. Quá 
hoạn do đời tạp  nhiễm gây ra; 3. Quá hoạn do hiện 
pháp, hậu pháp tạp  nhiễm gây ra.

Nên biết trong đây quá hoạn do thọ tạp  nhiễm 
gây ra  đó là kẻ ngu si ở nơi thọ lạc đây bị lôi kéo 
chuyển theo, tùy nhiễm theo đó có phược tham  ái;
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ở nơi thọ khổ có phược sân khuể, ở nơi thọ không 
khổ không lạc có phược ngu ái và phược tùy miên, 
vì có ngu si ngủ ngầm vậy.

Quá hoạn do đời tạp nhiễm gây ra  đó là kẻ 
ngu si ở đời hiện tạ i có phược tham  nhiễm, ở đời 
quá khứ có phược luyến tiếc, ở đời vị lai có phược 
hệ buộc tâm.

Quá hoạn do hiện pháp, hậu pháp tạp  nhiễm 
gây ra  đó là kẻ kia tâm  bị tạp nhiễm như vậy, vì ở 
nơi đời, ở nơi thọ có tạp  nhiễm năng sanh trưởng 
chiêu cảm nghiệp hậu hữu. Do đây càng giúp cho 
các uẩn hậu hữu khiến chúng được sanh. Lại năng 
tăng trưởng sở hữu tham  ái, đó là ái hậu hữu và ái 
tiền  của. Vì ái hậu hữu, nên năng sanh sở hữu tự 
thể đương lai. Vì ái tiền  của, nên lúc truy cầu sanh 
quá mỏi nhọc; nếu được cảnh giới liền sanh nhiễm 
não; nếu không thu được, không như điều mong 
muôn liền bị tự thiêu đốt; nếu được rồi m ất liền bị 
sự tổn hại của sầu não ta  thán. Như vậy gọi là quá 
hoạn hiện pháp. Hoặc vì kẻ kia gây tạo và tăng 
trưởng các yiệc như trên, năng chiêu cảm cáo nghiệp 
phiền não hậu hữu lực tăng thượng, nên phát khởi 
các khổ sai biệt sanh lão bệnh tử ở đương lai... Như
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vậy gọi là quá hoạn hậu pháp. Người có tâm  định 
trá i với tấ t  cả tướng trên. Nên biết đây gọi là quả 
chánh gia hạnh thù thắng thứ hai, còn lại như 
trước đã thuyết.

3. Người tâm  chưa định nên có các quá hoạn 
do vô trí gây ra, hoặc cho mình, hoặc cho người mà 
không như th ậ t biết. Người tâm  định đối với các 
việc kia đều năng như th ậ t rõ biết. Nên biết đây 
gọi là quả chánh gia hạnh thù thắng thứ ba, còn 
lại như trước thuyết.

4. Người tâm  đã được định, ở nơi các quá hoạn 
đã như th ậ t rõ biết, liền nhập tu địa, tức tu tập 
chánh kiến tương ưng vô ngã trước đã đắc. Do tu 
tập như yậy, ở trong hai thời nương đoạn giới và vô 
dục giới, tấ t  cả pháp Bồ-đề phần trên  đều chưa 
viên mãn. Nên biết đây gọi là quả chánh gia hạnh 
thù thắng thứ tư, còn lại như trước thuyết.

5. Người tâm  đã được định sở hữu đa văn do 
phần chi Tỳ-bát-xá-na làm trợ bạn. Vị kia năng 
nhiếp thọ thắng tam-ma-địa, năng tịnh  tu trị Tỳ- 
bát-xá-na. Do nhân duyên đây, hai chủng Chỉ Quán 
chuyển vận song song. Người tâm  chưa định nên 
biết đa văn và chi Tỳ-bát-xá-na đều thiếu sót. Nên
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biết đây là quả chánh giạ hạnh thù thắng thứ năm 
được khen ngợi là có lợi ích.

Như vậy, so với người trụ chánh pháp thành 
tựu chánh kiến đa văn th ế  gian mà không định, 
th ì người trụ  chánh pháp thành tựu chánh kiến đa 
văn th ế  gian mà được định có được 5 quả gia hạnh 
thù thắng vượt hơn.

Nói tóm lại, vị kia đã thu được thắng Xa-ma- 
tha, Tỳ-bát-xá-na. Nương đoạn giới, đối với điều 
nên biết khắp năng chân chánh biết khấp, điều 
nên vĩnh viễn đoạn năng chân chánh vĩnh viễn 
đoạn, điều nên tác chứng năng chân chánh tác 
chứng, điều nên tu tập năng chân chánh tu tập. Vị 
kia nương vô dục giới, ở nơi tấ t cả điều trên  đều đã 
biết, đã đoạn, đã chứng, đã tu; ở nơi sắc sở y và 
danh năng y chánh biết đã biết; ỗ nơi vô minh sở 
y và hữu ái năng y chánh đoạn đã đoạn; ở nơi trí 
m inh tịnh  sở y và giải thoát đoạn phiền não năng 
y chánh chứng đã chứng; ở nơi Xa-ma-tha sở y và 
Tỳ-bát-xá-na năng y chánh tu đã tu.

Lại nữa, có 2 pháp kiến: 1. Pháp kiến hữu vi;
2. Pháp kiến vô vi.

1. Pháp kiến hữu vi: là ở nơi sở y xứ đế và tự
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tánh  đế đều như th ậ t biết.
Sao gọi là nơi sở y xứ đế? Là danh sắc và trời, 

người... hữu tình  số v ậ tệ
Sao gọi là tự tánh  đế? Là th ế  tục đế và thắng 

nghĩa đế.
- Thế tục đế: là ở nơi sở y xứ của đế kia mà giả 

tưởng an lập ngã, hoặc hữu tình cho đến mạng giả, 
sanh giả... Lại tự xưng rằng: “M ắt ta  thấy sắc cho 
đến ý ta  biết pháp”. Lại phát khởi ngôn thuyết: 
“Có danh như vậy... cho đến thọ lượng giới hạn  như 
vậy”, như trước đã nói rộng. Nên biết trong đây 
chỉ có giả tưởng, chỉ có giả tự xưng, chỉ có giả ngôn 
thuyết chỗ có tánh  tướng tác dụng sai biệt, gọi là 
th ế  tục đế.

- Thắng nghĩa đế: tức ở nơi sở y xứ của đế kia 
có tánh  vô thường, nói rộng cho đến có tán h  duyên 
sanh, như trước đã nói. Như có tánh  vô thường th ì 
có tán h  khổ... nên biết cũng vậy. Nếu ở nơi sở y xứ 
đế là thắng nghĩa đế và th ế  tục đế như vậy, như 
th ậ t rõ b iết th ế  tục đế là th ế  tục đế, như th ậ t rõ 
biết thắng nghĩa đế là thắng nghĩa đế, như vậy gọi 
là pháp kiến hữu vi. Nếu Bí-sô thành  tựu pháp 
kiến hữu vi, ngang đây được gọi là đầy đủ viên
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mãn.
2. Pháp kiến vô vi: tức là ở nơi sở y xứ của đế 

kia đã được hai chủng đế th iện xảo. Do th iện  xảo 
đây lực tăng  thượng, nên ở nơi tấ t  cả y tận  diệt 
N iết-bàn thấy sâu tịch tĩnh, nơi tâm  hướng đến 
chứng nhập cho đến giải thoát, như trước đã nói 
rộng. Như vậy gọi là pháp kiến vô vi. Neu Bí-sô 
thành  tựu pháp kiến vô vi, thì ngang đây (lược gọi 
là đầy đủ viên mãn.

Lại pháp kiến đây, nên biết 3 chủng bổ-đặc- 
già-la đều thành  tựu được: 1. Kẻ dị sanh, tùy pháp 
hành  pháp, tâm  đã đắc định, thức thông tuệ nhạy 
bén rộng lớn, năng như chánh lý quán sá t các 
pháp; 2. Bậc hữu học đã kiến đế tích; 3. Bậc vô 
học, các lậu vĩnh viễn tận.

Lại nữa, nếu có người hy cầu sự hưn? thạnh  
tố t đẹp của người trời, tự phát thệ nguyện hành 
phạm hạnh, nên biết người trời kia có 2 chủng lỗi 
lầm  họa hoạn. Những gì là hai? l ệ Các thử  khổ do 
phiền não phát sanh; 2. Các thứ khổ do vc thường 
phát sanh.

l ệ Các thứ khổ do phiền não phát sanh: Ở cõi 
người, cõi trời trú  trong cảnh giới ái, vì nương đời
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hiện tại; trú  trong cảnh giới lạc, vì nương đời quá 
khứ; trú  trong cảnh giới hân, vì đời hiện tạ i nương 
cảnh quá khứ sanh vui thích; trú trong cảnh giới 
hỷ, vì ở đời vị lai nương cảnh hiện tạ i sanh vui 
thíchệ Nếu ở trong cảnh ba đời như vậy mà trụ 
nhiễm ô, nên biết kia có các khổ do mong muốn bị 
thiếu thôn và các khổ sanh lão... Đây gọi là quá 
hoạn của các thứ khổ do sanh khởi phiền não gây 
ra.

2. Các thứ khổ do vô thường phát sanh: Vì 
thuận theo xứ lạc, nên biết lúc đây hoại m ất phát 
khởi khổ biến hoại. Vì thuận theo xứ khổ hiện tạ i 
tiền, nên phát khởi khổ chán lìa. Vì tấ t  cả tự  thể 
đến lúc chết đều hoại diệt, nên có khổ hoại diệt. 
Nên biết đây gọi là các thứ khổ do ba chủng vô 
thường gây ra.

Trong đây, Như Lại siêu vượt hai chủng quá 
hoạn như vậy, trụ  một hướng an lạc, tức ở nơi sự an 
lạc đây phải như th ậ t b iếtẳ Đã biết an lạc rồi, lại 
nên như th ậ t biết phương tiện  lạc.

Sao gọi là an lạc? Là tấ t  cả cảnh tương ưng 
vĩnh viễn tận , vô thượng an ổn, tức Hữu dư y Bát- 
niết-bàn giới.
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Sao gọi là phương tiện? Tức là như trước đã 
thuyết ở nơi năm chủng thọ mà phát khiỉri năm 
chuyển diệu trí như thật. Nếu các Thanh văn xả bỏ 
bậc Đại sư đã chứng đắc siêu vượt diệu lạc trời 
người, mà hy cầu lạc trời người hạ liệt, n in  biết 
người kia ở chỗ các bậc trí bị nhiều sự h ỉy  chê, 
cũng chính là tự khi dốì mình.

Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói:

N hất trụ, xa Niết-bàn 
Lược thuyết, nội sở chứng 
Biện tất cả, tướng trí 
Xả điều học, nghiệp thảy 
Không, tùy hành , hằng trụ 
Thầy trò hai viên mãn.

Do hai nhân duyên nên biết gọi là hữu và trụ 
thứ hai. Đó là vì hữu ái và vì muốn sanh khởi tự 
thể thứ hai, nên lãnh thọ tập nhân; tự thể đây 
diệt, tự  thể thứ hai kế tiếp sanh khởi.

Sao gọi là hữu ái? Là các cảnh giới S(ỉr duyên 
khả ái sắp được hiện tiền, ban đầu sanh khởi nhiễm 
ô vui thích, gọi là có hỷ lạc. Từ đây về sau cho đến 
chưa được cảnh giới, trụ nhiều tác ý tư duy đối với
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kia. Giả sử đã được mà chưa thọ dụng, ở khoảng 
giữa đây tức do hỷ lạc lực tăng thượng, nên trụ 
nhiễm ô vui thích, gọi là có hoan hỷ. Vào lúc thọ 
dụng sanh nhiều tham  ái, gọi là có nhiễm trước, 
nên gọi là hữu ái. Lại vì ở vị lai khởi hy cầu cùng 
với cảnh giới đã được sanh lãnh nạp, nên gọi là có 
hỷ lạc. Vì đời quá khứ theo đó nhớ nghĩ, nên gọi là 
có hoan hỷ. Vì đối với cảnh giới đã thu được, vào 
lúc đang thọ dụng phát sanh tham  ái, nên gọi là có 
nhiễm trước. Như vậy gọi là sai biệt thứ hai.

Sao gọi là muôn sanh khởi tự thể thứ hai? Tức 
là hỷ lạc... làm tập nhân, nên đời đương lai sanh 
lão làm  gốc khiến các thứ khổ sanh khởi. T rái với 
tướng đây nên biết gọi là không trụ  thứ hai.

Lại nữa, có 2 chủng pháp lại xoay vần trá i 
nhau là phiền não và Niết-bàn. Cho nên lúc rơi 
vào pháp tạp  nhiễm  rồi, tức liền thuận theo hậu 
hữu mà chuyển, lúc thuận theo hậu hữu mà chuyển, 
nên biết gọi là bỏ xa Niết-bàn.

Lại nữa, có 6 chủng hành tướng hiển hiện 
thấp hèn của bổ-đặc-già-la sĩ phu: 1. Tánh nhiều 
giận ghét; 2. Làm việc thiếu suy nghĩ; 3. Thích bức 
não người; 4. Nếu gặp phải khổ liền phát lời nói
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không chân th ậ t lại thô ác; 5. Hoặc phát lời nói 
chân thật, mà năng dẫn thô ác vô nghĩa; 6 Nhân 
đây triển  chuyển phát khởi vô lượng lời ác sai 
khác, không chỉ dụng ít từ ngữ mà năng thỏ a mãn.

Do 2 nhân duyên nếu người xuất gia tinh chuyên 
thọ hành, nhanh chóng năng chứng được nghĩa lợi 
Sa-môn, khiến người chưa tín  sanh tịnh tín. khiến 
người đã tín  càng thêm tăng trưởng. Sao gọi là 
hai? 1. N hẫn nhục: tức là đôi với người oán hại, 
trọn không phản trả; 2. Nhu hòa: tức là tâm  không 
giận hờn, tánh  không xúc não người.

Lại nữa, Như Lai lược nương 2 xứ mà thuyết 
giáo Vô giới: 1. Thuyết giáo Hữu dư y Niết-bàn 
giới; 2. Thuyết giáo Vô dư y Niết-bàn giới. Nếu do 
phiền não được đoạn trừ  như thế, gọi là bổ-đặc- 
già-la thành  tựu đoạn, không cấu thành  phion não, 
cho nên không trụ quả phiền não các khổ hậu hữu. 
Nên biết đây gọi là thuyết giáo Hữu dư y Ni ết-bàn 
giới. Nếu do không trụ quả phiền não các khổ hậu 
hữu như vậy, tiếp tục cho đến thọ tận, lúc mạng 
chung tấ t cả sự y còn lại đều không sót thừa. Không 
trụ thân  đây, không trụ thân  khác, không trụ trung 
hữu, chứng đắc tấ t  cả các ngằn mé khổ. Niìn biết
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đây gọi là thuyết giáo Vô dư y Niết-bàn giới.
Lược có 3 chủng nhân nên có được lực nhớ 

nghĩ m ạnh mẽ: 1Ế Do tuổi trẻ cường tráng  m ạnh 
mẽ; 2. Do đời trước đã từng xuyên suốt huân tập; 3. 
Do hiện pháp lớp lớp tập.

Lại nữa, do 5 chủng tướng nên biết Niết-bàn 
là pháp nội chứng. Đó là vì lìa tín  cho đến vì lìa 
kiến thẩm  sát nhẫn, nên biết như trước đã thuyết. 
Đó là ở hiện pháp, bên trong mỗi mỗi riêng khác, 
trong ngoài tăng thượng phát sanh tạp  nhiễm như 
th ậ t rõ biết là “có” và “chẳng phải có”.

Lại nữa, do 3 nhân duyên hiển th ị chư P hật 
Vô thượng Bồ-đề: l ể Vì giác liễu tấ t  cả cảnh; 2. Vì 
giác liễu “có” và “chẳng phải có” đúng như sự thật;
3. Vì giác liễu hai phẩm nhiễm -tịnh của tấ t  cả 
pháp. Cho nên người ở nơi 3 xứ sai khác như vậy 
mà th ỉnh  hỏi Đức Thế Tôn.

Lại nữa, các pháp hữu vi lúc câu hữu triển  
chuyển khiến tâm  mê loạn, năng khiến ở nơi tướng 
tà  chấp thủ phân biệt. Cho nên Như Lai vì các đệ 
tử khai th ị phân biệt, khiến ở nơi tướng kia quyết 
định ngộ nhập không điên đảo, tức vì muốn họ rõ 
biết tướng chân thật, cũng vì muốn họ không tự
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khinh dôi mình, cũng vì muôn họ đối với người 
bình thản, vô úy mà chân chánh ký biệt.

Lại nữa, những người xuất gia xả bỏ c ác học 
xứ lực tăng thượng, nên biết được an lập trong 
cảnh giới luyến tiếc. Lại người xuất gia vì hủy 
phạm giới luật lực tăng thượng, nên biết được an 
lập trong sô" những kẻ chưa xuất gia, tâm  buông xả 
trá i nghịch, tâm  chai cứng che đậy các việc làm, xa 
lìa tàm  quý, nên là một hướng ái vị. Nếu kiên cố 
chấp thủ cảnh giới sở duyên, nên biết gọi kia là ái 
vị cùng cực. Do nhân duyên đây với việc tu tập các 
nghiệp th iện  phẩm thượng, tâm  chai cứng không 
điều nhu, không thể kham năng nghĩa. Lại tức do 
đây lực tăng thượng, nên hành các ác hạnh, bên 
trong ôm lòng che giấu; vì gây tạo nhiều việc xấu 
ác, nên phát sanh sự che giấu. Tất cả như vậy lược 
nhiếp làm  một, gọi là ở nơi cảnh ái vị cùng cực, 
tâm  chai cứng che đậy các việc làm.

Lại nữa, nếu hành giả không phòng hộ giữ 
gìn các căn, vui nghe pháp bất chánh liền sanh vô 
m inh xúc, do đây sanh khởi tác ý nhiễm ô, Vì tác 
ý đây lực tăng thượng, nên ở đời vị lai sở hữu quá 
hoạn do các xứ sanh khởi không như th ậ t biết. Do
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không như th ậ t biết quá hoạn kia, nên khởi mong 
cầu. Do mong cầu kia, nên tạo tác tăng trưởng 
nghiệp tương ưng. Do tạo tác tăng trưởng nghiệp 
tương ưng, nên ở đời đương lai sanh khởi sáu xứ. 
Như vậy gọi là đạo lý thuận thứ lớpế

Đạo lý nghịch thứ lớp tức là sáu xứ kia lấy 
nghiệp làm  nhân, nghiệp ái làm nhân. Ái lại dùng 
vô m inh kia làm nhân. Vô minh lại dùng không 
như chánh lý tác ý làm nhân. Tác ý bất chánh lại 
dùng vô minh xúc làm nhân. Lại ở trong đây, chỗ 
tạo nghiệp đời trước chính là nhân của hiện pháp 
thọ sáu xứ. Hiện pháp tạo nghiệp chính là duyên 
của sanh thọ sáu xứ kế tiếp, hoặc chính thọ sáu xứ 
sau do nương nhờ nghiệp ái... tùy chỗ thích hợp 
nên biết cũng vậy.

Lại nữa, do 2 nhân duyên khiến hậu hữu sanh 
khởi: nghiệp hậu hữu và ái hậu hữu. Nhưng chỉ nói 
“các loại hữu tình tùy theo nghiệp mà hành”, chẳng 
nói tùy theo ái. Vì cớ sao? Lược có 3 ái: 1. Dục ái;
2. Sắc ái; 3. Vô sắc ái. Trong đây Dục ái là bất 
thiện, tuy có dị thục nhưng nếu chẳng khởi làm 
nghiệp ác bất thiện, trọn chẳng thể cho dị thục đi 
vào đường ác. Nếu Dục giới ái ở nơi vô m inh xúc
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phát sanh các thọ, khi khởi mong cầu, nơi cảnh 
đáng yêu phát sanh tham  dục, nơi cảnh đáng ghét 
phát sanh sân khuể, nơi cảnh đáng mê phát sanh 
ngu si. Do 3 chủng đây lực tăng thượng, nê n hành 
nghiệp bất thiện. Do nghiệp đây nên sanh rào các 
đường ác, chẳng phải do tham  sân si tr  .ền kia 
quyết định khiến đọa đường ác. Nhưng tức ái đây 
đối với sự tạo nghiệp, vào lúc dị thục sanh năng 
làm  trợ bạn.

Lại do mong cầu cảnh giới khả ái lực tăng 
thượng, nên tu hành thân  ngữ ý nghiệp thiệ]i hạnh. 
Do đây làm  nhân được sanh các cõi th iện  Trong 
đây, các quả khả ái dị thục chỉ lẽ dụng ngh: ệp làm 
nhân dẫn sanh, không phải do tánh  ái nhiễm ô.

Lại hệ buộc sắc ái, hệ buộc Vô sắc ái ỉây  tuy 
chẳng phải bất thiện nhưng là nhiễm ô, tấ t cả đều 
không có quả dị thục. Lại tức do sắc ái, Vo sắc ái 
đây nên gọi là kẻ ái hữu. Kẻ kia do nhân lắng nghe 
chánh pháp, nên đối với Dục giới quán là tướng 
thô, chứng đắc minh xúc, phát sanh như lý tác ý 
th ế  gian tương ưng các thọ, điều phục tham  sân si 
Dục giới... tạo tác tu tập  thành  nghiệp th iện  hữu 
lậu. Do ở khoảng đây tạo tác nghiệp kia nen được
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sanh kia, không phải vì đôi với kia có tán h  ái 
nhiễm ô. Nhưng tức ái đây đối với sự tạo nghiệp, 
vào lúc dị thục sanh năng làm trợ bạn, cho nên chỉ 
nói “các loài hữu tình  tùy theo nghiệp mà hành”, 
không nói “tùy theo ái”.

Lại nữa, đối với các sự thế  gian bên ngoài giả 
danh lực tăng thượng, nên cũng nói là có quả và có 
thọ giả, kia hoặc có lúc “không” th ế  gian hiện có 
được, hoặc có lúc “chẳng không”. Như quả và thọ 
giả, th ì nhân và tác giả nên biết cũng vậy. Như vậy 
gọi là th ế  tục đế không, chẳng phải thắng nghĩa 
không. Nếu thuyết: “Hằng thời tấ t  cả các hành  chỉ 
có nhân quả, đều không thọ giả cùng với tác giả”, 
nên biết đây gọi là  thắng nghĩa đế không. Nên 
biết không  đây lại có 7 chủng: 1. Hậu tế  không; 2. 
Tiền tế  không; 3. Trung tế  không; 4. Thường không; 
5. Ngã không; 6. Thọ giả không; 7. Tác giả không.

Nên biết trong đây không có “các hành ở đời 
vị lai th ậ t có hành tụ tự tánh  an lập, các hành khi 
sanh từ kia mà đến”. Nếu có việc kia, các hành  kia 
ở đời vị lai chẳng nên sanh, bởi lẽ tự tánh  các 
hành đã th ậ t có, lại chẳng nên có vô thường khá 
được. Đã có vô thường khá được, cho nên nên biết



492 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tâp V

các hành khi sanh không từ đâu lại, xưa không nay 
có. Đây gọi hậu tế  không.

Lại không có “các hành ở đời quá khứ có th ậ t 
hành tụ tự tánh  an lập, các hành sanh rồi diệt rồi, 
qua đên kia tích tập trụ vững”. Nếu có việc kia, 
không nên thi th iế t các hành có diệt, bởi lẽ quá 
khứ hành tụ tự  tánh  nghiễm nhiên thường an trụ 
vậy. Nếu các hành đã không có diệt, th ì tánh vô 
thường của kia lẽ chẳng thể biết. Nhưng d ĩ  có thể 
biết, cho nên các hành với khi đang diệt đề J không 
chỗ đến, tích tập  trụ vững, có rồi tan  diệt, không 
đợi nhân khác tự nhiên hoại diệt. Đây gọi là tiền 
tế  không.

Lại ở trong hành sát-na sanh diệt, chỉ có các 
hành tạm  thời có được, trong đây đều không hành 
khác khá được, cũng không có vật riêng. Đá y gọi là 
trung tế  không. Nên biết cũng là thường không và 
ngã không.

Vì dụng vô ngã, nên tánh  quả các hành không, 
không có thọ giả và tánh nhân nghiệp hành không, 
không có tác giả. Như vậy gọi là thọ giả và tác giả, 
hai chủng đều không.

Vì tác giả thọ giả không chỗ có, chỉ có các
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hành về trước sanh diệt, chỉ có các hành về sau 
sanh sanh, ở trung gian đều không xả “trước sanh”, 
không thủ “sau sanh”. Cho nên thuyết rằng: “Chỉ 
có các pháp từ các duyên sanh năng sanh các pháp”.

Lại tấ t  cả pháp đều không có tác dụng, không 
có chút pháp năng sanh chút pháp, cho nên thuyết 
rằng: “Đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh”. 
Duy chỉ ở trong pháp nhân quả kia nương th ế  tục 
đế mà giả lập tác dụng, nên tuyên thuyết pháp đây 
năng sanh pháp kia.

Lại nữa, có 5 chủng tướng ở nơi cảnh giới sở 
duyên năng thuận theo hỷ. Đó là thuận theo đó mà 
hành thâm  tâm  vui thích, không như chánh lý mà 
lại chấp thủ tướng, phát sanh tham dục, khởi nhiều 
tầm  tư, phương tiện  tìm cầu, nhân đây rộng hành 
phước, hành  phi phước. Như ồ nơi cảnh giới sở 
duyên năng thuận theo hỷ, thì ở nơi cảnh giới sở 
duyên năng thuận theo ưu, năng thuận theo xả bỏ, 
như chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Nhưng đây 
có sự khác biệt ồ chỗ, tức ở nơi cảnh giới sở duyên 
năng thuận ưu, thuận theo đó mà hành thâm  tâm  
chán ghét, phát sanh sân khuể. Ở nơi cảnh giới sở 
duyên năng thuận xả bỏ, thuận theo đó mà hành
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thâm  tâm  ngu muội, phát sanh ngu si, còn lại như 
trước thuyết.

Lại nữa, các Bí-sô chứng A-la-hán, các '4u vĩnh 
viễn tận , ở tấ t  cả các cảnh sở duyên tùy th uận mà 
hành, hằng thời không kham cho đến lạc méít chánh 
niệm khiến sanh phiền não. Cho nên hằn£ trụ an 
trụ không tạp nhiễm, do nhân duyên đây gọi là 
hằng trụ. Đối với hành thuận theo các phếỉm hoặc 
hỷ, hoặc ưu, hoặc vui, hoặc buồn, các bậc A-la-hán 
đều không có, cho đến trong th iện cũng không chỗ 
có. Lại vì hằng trụ kia rấ t khó hành và vì vô tội, 
nên gọi là tối thắng. Người có khả năng thành  tựu 
cũng rấ t khó có, nên thuyết danh là chân th ậ t 
phước điền bậc nhất phải nên phụng thỉnh, cho 
đến nói rộng như phần Nhiếp Dị Môn trước đã 
thuyết.

Lại nữa, ở trong pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da, 
bậc Đại sư và các chúng đệ tử mỗi mỗi do 2 tướng 
mà biết được viên mãn đức.

- Sao gọi là do 2 tướng nên biết bậc Đại sư 
viên m ãn đức? Vì nương hành lợi người, muốn khiến 
người ngộ nhập “sở hữu các thọ đều là khổ”, cho 
nên thuyết sở y thọ, thuyết nhân duyên thọ, thuyết



QUYỂN 92 495

chỗ tùy hành  theo các thọ kia năng khiến tạp  
nhiễm, thuyết sở đối trị và năng đối trị, thuyết tấ t  
cả chủng rố t ráo xuất ly. Đây gọi là bậc Đại sư viên 
m ãn đức thứ nhất.

Lại nương hành lợi mình, tuyên thuyết 3 chủng 
bất cộng niệm trụ, không trụ tạp nhiễm. Đây gọi 
là bậc Đại sư viên mãn đức thứ hai.

- Sao gọi là do 2 tướng nên biết đệ tử viên 
m ãn đức? Đối với vô lượng giáo pháp của Như Lai 
đã năng rõ biết, mà chưa được nghe môn “đến bờ 
kia”. Vì “đến bờ kia” cần phải tu hành tùy pháp 
hành pháp, chứng đắc xuất ly, không phải chỉ thọ 
trì mà cho là vui đủ. Đã rõ biết rồi, như lý tu hành 
tùy pháp hành pháp, không chỉ theo âm thanh 
ngôn ngữ đã thuyết cho là rốt ráo. Đây gọi là chúng 
đệ tử viên m ãn đức thứ nhất.

Tu hành tùy pháp hành pháp như vậy, chẳng 
lấy chút phần thấp  hèn mà sanh vui đủ, cần phải 
hướng đến địa của sự hiền từ, m ẫn tiệp, trượng 
phu, quyết định sẽ hoạch đắc những điều cần đắc. 
Đây gọi là các chúng đệ tử viên m ãn đức thứ hai.

Lại nữa, ở trong pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da, 
lại do 3 tướng nên biết Đại sư viên m ãn đức, lại do
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2 tướng nên biết chúng đệ tử viên m ãn đúrc.
- Sao gọi là 3 tướng nên biết bậc Đại sư viên 

m ãn đức? Chư Phật Thê Tôn vì các đệ tử trước tiên 
chánh hành trung đạo, xa lìa hai biên. Đây là bậc 
Đại sư viên m ãn đức thứ nhất.

Lại kẻ chưa sanh tịnh tín, kẻ có hủy p hạm đôi 
với thánh  giáo... th ì dùng chánh phương tiện  khiến 
nhập thánh  giáo, khiến xa lìa các hủy pham. Đây 
gọi là bậc Đại sư viên mãn đức thứ hai.

Lại người kia đã được nhập thánh  giáo, dùng 
bốn pháp nhiếp để chân chánh nhiếp thọ. Đây gọi 
là bậc Đại sư viên mãn đức thứ ba.

Bốn chủng pháp nhiếp: 1. Đối với người ẩn  
kín, dụng “nhàn tĩnh” như pháp mà dạy trao, không 
dùng phi pháp; 2. Đối với người trá i phạm, dụng 
“khổ” như pháp, dùng lời thân  th iế t hiện tiền quở 
trách, trị phạt, đuổi bỏ, không phải không như 
pháp; 3. Đối với người tầm  tư nương tựa vui'thích 
nơi giáo pháp, nên khiến bên trong siêng tu tịch 
tĩnh; 4. Khiến thời thời lắng nghe chánh pháp 
thường không bỏ phế; lại khiến xa lìa tương tợ 
chánh pháp và khiến đối trị việc xả bỏ chánh 
hạnh.
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Nên biết đối với người ẩn  kín, năng dùng dạy 
trao “nhàn tĩnh” như pháp mà dẫn dắt. Đối với 
người th ậ t hủy phạm, nếu chánh rõ biết phải quở 
trách mới năng điều phục, thời dùng lời như pháp 
hiện tiền  quở trách, tâm  không tạp  nhiễm. Đối với 
người tầm  tư, phương tiện  khiến đây được quyết 
liễu. Đối với kẻ nổi trôi theo năm diệu dục, cho kia 
biết được lỗi lầm họa hoạn khiến sanh nhàm  chán 
xa lìa, thứ lớp tu học cho đến chứng nhập Đệ tứ 
tĩnh lự. Đối với người tầm  tư nương tựa vui thích 
giáo pháp, năng khiến kia bên trong rố t ráo tịch 
tĩnh, đã tự mình không bị nhiệt não, cũng khiến 
nhiếp thủ người. Nên biết đây gọi là thời thời lắng 
nghe chánh pháp thường không phế bỏ.

- Sao gọi là 2 tướng khiến chúng đệ tử viên 
m ãn đức? Các đệ tử ban đầu nhẫn thọ sở kiến của 
Đại sư, tức là kiến “ở trong các pháp không, vô 
ngã”. Do nhân duyên đây, ở trong các pháp chẳng 
tăng ích ngã khởi tà  chấp đắm, cũng chẳng hủy 
hoại đạo lý th ế  tục. Vì ý lạc thù thắng nên không 
đuổi theo kia. Vì tùy thuận ngôn thuyết nên cũng 
không xa lìa kia. Đây gọi là chúng đệ tử viên m ãn 
đức thứ nhất.
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Lại, kia ở nơi kiến đã nhẫn thọ rồi, năng 
chánh tu hành tùy pháp hành pháp. Lúc được sự 
nhiếp thọ của bốn pháp nhiếp, nếu các pháp kia có 
khổ có hại, như th ậ t rõ biết năng chóng đoạn diệt. 
Nếu các pháp kia không khổ không hại, như th ậ t 
rõ biết năng chóng tác chứng. Đây gọi là chúng đệ 
tử viên m ãn đức thứ hai.

Như vậy, trong thánh giáo chư Phật, chỗ nhiếp 
thọ của bậc Đại sư và chúng đệ tử nên biết một 
hướng vô nhiễm  thanh tịnh, là chỗ hướng đến 
quay về của các bậc thông tuệ.



Q uyển 93

Thứ 3ế N H IẾ P  TRẠCH s ự  
DUYÊN KHỞI - TH ựC  - ĐẾ - GIỚI KHẾ KINH

P hần  1

Như vậy đã thuyết nhiếp trạch Sự Xứ, nay Ta 
sẽ thuyết nhiếp trạch Sự  D u y ên  K hởi, T hực, 
Đ ế, Giới.

Ốt-Đà-Nam nói chung:

Lập thảy, hai đế thảy 
Lấy xúc làm duyên thảy 
Hữu diệt thảy, thực thảy 
N hư lý thảy rốt sau.

Ốt-Đà-Nam nói riêng:

Lập, tụ khổ, quán đế  
Thánh giáo nhiếp, trí tế  
Tư lượng tế, quán sát 
Thượng mạn, sau thẳm sâu.

Lược do 3 tướng nên biết kiến lập duyên khởi 
sai biệt: 1. Từ tiền  tế, trung tế  được sanh; 2. Từ
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trung tế, hậu tế  được sanh; 3. ở  trung tế  sanh rồi, 
hoặc thú hướng lưu chuyển, hoặc thú hướng thanh 
tịnh.

Trong đây sao gọi là từ tiền  tế, trung tế  được 
sanh và ở trung tế  sanh rồi lưu chuyển? Như có 
người đời trước không phải thông huệ, vì vô minh 
làm  duyên nên thân, ngữ, ý gây tạo và tăng; trưởng 
nghiệp tội, phước, bất động. Do đây làm  duyên, 
thức tùy theo nghiệp đã hành cho đến mạng chung 
lưu chuyển không đoạn dứt, năng làm hậu lữu, tức 
nhân  sanh thức tương tục tiếp nối sanh. Triển 
chuyển như vậy có ái bên trong, bên ngoài. Khi 
thức đây sắp sanh quả, lấy ái bên trong, bên ngoài 
đang hiện tiền  làm trợ bạn mà phát khởi. E'ã mạng 
chung rồi, do nhân tiền  tế, ở đời hiện tạ i tự thể 
được sanh. Đã sanh rồi, dần dần trong thai mẹ, 
nhân thức làm duyên tiếp nối sanh quả thức, theo 
đây triển  chuyển không dứt, nhậm  vận giũ gìn chỗ 
có phần vị danh sắc yết-la-lam... phần vị về sau 
càng thù thắng hơn, bắt đầu từ trong thai tạng cho 
đến già suy.

Lại tức thức đây đương lúc tương tục sanh, 
năng cảm sự sanh, thọ nghiệp cùng quả dị thục.
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Thức dị thục sanh lại nương danh sắc tương tục mà 
chuyển, đó là nương gá sáu y xứ là nhãn... mà chuyển, 
do đây nói là danh sắc duyên thức. Năm căn y 
đồng sanh gọi là sắc, căn y diệt không gián đoạn 
gọi là danh. Tùy chỗ thích hợp danh sắc năng làm 
chỗ nương cho sáu thức. Vì nương tựa danh sắc kia 
cho đến lúc mạng chung, thức lớp lớp tùy chuyển.

Lại năm  sắc căn, hoặc đại chủng sở y của căn, 
hoặc xứ sở của căn, hoặc đại chủng năng sanh của 
kia được gọi là sắc; còn lại gọi là danh. Do thức 
chấp giữ chỗ có các căn, rơi trong sự tương tục mới 
lưu chuyển không dứt. Cho nên hai tên  gọi hợp 
chung đây nương vào thức, tương tục lưu chuyển. 
Do đây nên nói thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên thức. Ở đời hiện tạ i giống như bó cỏ lau 
nương nhau mà chuyển cho đến lúc mạng chung. 
Như vậy gọi là từ tiền  tế, trung tế  các hành duyên 
khỏi được sanh, ở trung tế  sanh rồi lưu chuyển 
không dứt. Nên biết trong đây nương loài thai 
sanh mà thuyết thứ lớp lưu chuyển; nếu loài noãn 
sanh và thấp sanh, trừ  ở thai mẹ, còn lại như trước 
thuyết. Hữu tình  thuộc tụ hữu sắc ở Dục giới và sắc 
giới có sự sai khác so với loài trước, tức là hữu tình
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thọ hóa sanh ở hai cõi đây, lúc sơ sanh các căn 
viên mãn. Hữu tình ở Vô sắc giới có sự sai khác, đó 
là thức nương nơi danh và chủng tử sắc. Lấy thức 
làm chỗ nương, danh và chủng tử sắc chuyển. Bởi 
thức kia bên trong chứa chủng tử sắc, tuy sắc gián 
đoạn nhưng về sau lại được sanh. Như vậy gọi là 
chỗ sai khác trong đây. Do nghiệp phước, nên sanh 
ở hai cõi trời và người Dục giới. Do nghiệp tội, nên 
sanh trong đường ác. Do nghiệp bất động, nên 
sanh trong sắc giới và Vô sắc giới.

Sao gọi là từ trung tế  hậu tế  các hành duyên 
khởi được sanh? Sao gọi là bất sanh, do bất sanh 
nên chứng đắc thanh tịnh? Đó là kia như vậy, ở 
trung tế  bể-đặc-già-la đã sanh, lãnh thọ hai quả do 
nghiệp trước thu được: l ệ Lãnh thọ quả dị thạc bên 
trong; 2. Lãnh thọ quả tăng thượng do cảnh giới 
phát sanh. Bổ-đặc-già-la kia hoặc do lắng nghe 
pháp bất chánh, hoặc do đời trước lực thường xuyên 
tập  quen, nên phát khởi ngu si đối với hai chủng 
quả. Do ngu si đối với quả dị thục bên tron?, nên 
không thể như th ậ t rõ biết đương lai khổ hậu hữu 
sanh... Do tiền  tế  hậu tế  vô minh đây lực tăng 
thượng, ở nơi các hành gây tạo và tăng trưởng nên
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biết như trước. Do nghiệp mới đây huân ướp chuyển 
biến thức, nên ở trong hiện pháp thức theo nghiệp 
hành. Như vậy lấy vô minh làm duyên, nên các 
hành được sanh, hành làm duyên khiến thức chuyển 
biến. Nên biết thức đây ở trong hiện pháp chỉ là 
tánh  nhân, vì về sau nhiếp thọ sanh các quả thức. 
Tóm lại, tổng nương tấ t  cả thức gọi là sáu thức 
thân. Lại tức thức đây là chỗ đuổi theo của chủng 
tử danh sắc hậu hữu đương lai. Chủng tử danh sắc 
lại là chỗ đuổi theo của chủng tử sáu xứ hậu hữu 
đương lai. Chủng tử sáu xứ đây lại là chỗ đuổi theo 
của các chủng tử xúc hậu hữu đương lai. Chủng tử 
xúc lại là chỗ đuổi theo của các chủng tử thọ hậu 
hữu đương lai. Nên biết đây gọi là trung tế  dẫn dắt 
nhân hậu hữu, do thức làm tiền dẫn, thọ đi sau 
cùng khắp năng dẫn dắt các tự thể. Như vậy, do 
ngu đối với quả dị thục thứ nhất khiến dẫn hậu 
hữu rồi, lại do ngu đối với quả tăng thượng do cảnh 
giới phát sanh thọ, duyên cảnh giới thọ phát sanh 
tham  ái. Do ái đây nên hoặc cầu các dục, hoặc cầu 
các hữu, lại chấp dục thủ, hoặc chấp kiến thủ, giới 
cấm thủ, ngã ngữ thủ. Chấp các thủ rồi, ái và thủ 
đây hòa hợp thấm  nhuần khiến nhân dẫn dắt trước
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chuyển gọi là hữu, chính đây nhiếp thuộc nhân 
sanh khởi hậu hữu. Hữu đây không gián đoạn, đã 
mạng chung rồi, như nhân dẫn dắt đây dẫn (lắt các 
hành sanh khởi, thức là đầu tiên, thọ là ríìít sau, 
hoặc từ từ sanh, hoặc lại sanh ngay. Như vạy nên 
biết ở trong hiện pháp ban đầu dụng vô mi:ih xúc 
sanh thọ, thọ làm duyên sanh ái, ái làm duyon nên 
kế sanh thủ, thủ làm duyên nên chuyển thành 
hữu, hữu làm duyên nên sanh được sanh khởi, sanh 
làm duyên nên thứ lớp các thứ khổ lão, bệnh, tử... 
sai biệt hiện tiền. Nên biết trong đây hoặc có nơi 
sanh đến hiện tiền, hoặc có nơi chủng tử  đuổi 
theo. Như vậy, trung tế  vô minh duyên hàr.h, thọ 
duyên ái... năng khiến hậu tế  các hành duyên khởi 
sanh.

Nếu trong hiện pháp từ người được nghe pháp, 
hoặc ở đời trước đã tích tập tư lương, do k ia làm 
nhân năng ở nơi hai chủng tánh  quả các hành như 
lý tư  duy. Hoặc ở nơi nhân kia, hoặc ở nơi diệt kia, 
hoặc hướng đến hành diệt mà như lý tác ý 1;Ư duy, 
nên phát sanh chánh kiến. Lại ở nơi các đế dần 
dần thành  tựu trí kiến hữu học, vô học thanh tịnh. 
Kia do lực trí kiến như vậy, năng vĩnh viễn đoạn
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vô minh và ái không sóf thừa. Do đoạn diệt kia, 
nên ở nơi sở duyên không như th ậ t biết kia, tức 
các thọ do vô minh xúc sanh khởi, cũng lại theo đó 
đoạn trừ. Do đoạn đây nên trong hiện pháp lìa vô 
minh, chứng tuệ giải thoát. Lại ở nơi vô m inh xúc 
sanh khởi các thọ, trong tâm  sanh khởi phiền não 
tương ưng tham  ái, tức ở nơi tâm  kia cũng năng lìa 
trói buộc. Do lìa tham  nên chứng tâm  giải thoát.

Lại, các hữu vô minh lúc chưa đoạn diệt, nương 
thức... cuối cùng là thọ, hậu tế  các hành lẽ được 
sanh khởi. Do vô minh kia diệt, nên kia đều chẳng 
được sanh, thành  pháp bất sanh. Cho nên thuyết 
rằng: “Vô minh diệt nên các hành theo đó diệt, 
thứ lớp cho đến dị thục sanh khởi các xúc cũng 
diệt, dị thục sanh khởi các thọ cũng theo đó diệt”.

Lại trong hiện pháp vô minh diệt, nên vô 
minh xúc diệt. Do vô minh xúc vĩnh viễn diệt, nên 
thọ do vô minh xúc phát sanh cũng theo đó diệt. 
Do các thọ vĩnh viễn diệt, nên ái cũng theo đó 
diệt. Do ái diệt nên như trước nói: “Sở hữu thủ... 
cho đến tổn não lấy làm biên cuối của các hành 
đều diệt, thành  pháp bất sanh”. Như vậy, ở trong 
hiện pháp các hành  đều không lưu chuyển. Do
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không lưu chuyển, nên ở trong hiện pháp trụ  Hữu 
dưy Bát-niết-bàn giới, gọi là chứng được hiện pháp 
Niết-bàn. Vị kia bấy giờ thức duyên danh sắc, danh 
sắc duyên thức sót thừa vĩnh viễn diệt, nén được 
gọi là thanh tịnh sáng sạch. Cho đến vị kia trụ 
thân  có thức chưa diệt, thường lãnh thọ “lìa sự trói 
buộc của các thọ”, không lãnh thọ “có sự trói buộc 
của thọ”. Thân có thức hằng trụ  tương tục cho đến 
tận  thọ lượng do nghiệp trước dẫn dắt, xả bỏ thân  
mà thức giữ gìn, cũng xả mạng căn. Từ đây trở về 
sau chỗ có mạng căn diệt hẳn không sót, đệi. không 
còn lại gì.

Lại các thức cùng tấ t  cả thọ ở trong vị đây 
nhậm  vận mà diệt. Vì nhân đã diệt trước, nên 
phần sót lại chẳng tương tục, cũng diệt hẳn không 
sót. Do đạo lý đây gọi là Vô dư y Bát-niết-bàn giới, 
rố t ráo tịch tĩnh, thường trụ tịch tĩnh. Vĩ. nghĩa 
đây nên thường thuận theo Niết-bàn, thường lấy 
Niết-bàn làm rốt ráo, ở nơi Thế Tôn tu tập  phạm 
hạnh thành  thục. Đây gọi là nói rộng do 3 chủng 
tướng kiến lập duyên khởi, đó là từ tiền  tê , trung 
tế  lưu chuyển; từ trung tế, hậu tế  lưu chuyển; lại ở 
trung tế  lưu chuyển thanh tịnh.
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Lại an lập 9 tướng cây khổ hậu hữu năng 
sanh hữu đương lai. Đó là có người th ế  gian không 
thông tuệ, ở trong hiện pháp gây tạo nghiệp mới 
như cây khổ còn nhỏ. Hoặc có người thê gian không 
thông tuệ, năng thuận theo các xứ lậu, nương đời 
hiện tạ i tùy quán ái vị, nương đời quá khứ sanh sâu 
luyến tiếc, nương đời vị lai chuyên tâm  buộc đắm ề 
Đã trụ  như vậy, vì trước chưa đoạn trừ  tấ t  cả tham  
ái, lại thêm  lớp lớp tập, nên càng triển  chuyển 
tăng trưởng. Đây chẳng phải bổ-đặc-già-la thông 
tuệ. Người kia lại muốn khiến cây nhỏ hậu hữu 
thêm  tươi tốt, nên lấy nước tham  ái thường tưới 
rót, khiến năng chiêu cảm quả thủ đương lai dần 
dần to lớn cho đến chín muồi. Nếu các Thánh đệ 
tử đa văn tuy tạo hữu lậu năng cảm các cây nghiệp 
nhỏ đương lai, nhưng lúc thuận theo các hành phiền 
não như vậy, mà tùy quán pháp tánh  sanh diệt 
không điên đảo. Lúc ở đoạn giới, vô dục giới và 
diệt giới, tùy quán là tánh  tịch tĩnh  không điên 
đảo, khiến nghiệp kia tổn giảm không thể tăng 
trưông, khiến cho nước ái tiêu tan. Cho nên bậc 
thông tuệ không muốn tưới cây nhỏ hậu hữu khiến 
tươi tốt, bèn đoạn diệt ái đây. Ái duyên thủ... đã bị
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tổn hoại như vậy, khiến tấ t  cả đều chẳng thể sống 
sót, huong lại khiến thêm  tăng trưởng.

Lại có bổ-đặc-già-la đã sanh khởi tự thể, chỗ 
tạo tác tăng trưởng xưa kia là nghiệp thuán lãnh 
thọ về sau, nên trong hiện pháp chịu sự trói buộc. 
Tức tự thể  và chỗ gây tạo nghiệp xưa kia thuận thọ 
về sau nhiếp chung làm một gọi lặ hậu h Jfu, như 
cây khổ đã lớn. Người kia đã năng thuận các pháp 
phiền não như trước, cho đến chuyên tâm  buộc 
đắm; trụ  như vậy rồi, chỗ gây tạo nghiệp xưa kia 
thuận lãnh thọ về sau như tưới nước thẳng xuống 
rễ khiến cây càng thêm  sum suê. Kẻ kia trong hiện 
pháp, ái phiền não như đạo nương tựa khiến cây 
nảy nở tươi tốt. Lấy đây làm nhân, khiếr. tấ t  cả 
chủng tử  thức đi theo hoặc nghiệp hành  ở đời 
đương lai được tiếp nối sanh, trụ nơi danh s;ícế Như 
vậy cây khổ trường thời được sống sót. Nên biết 
bổ-đặc-già-la như vậy muôn khiến cây khổ phát 
triển  nảy nở tươi tốt. Ở đây phẩm bạch nên biết 
như trước.

Lại nữa, Thế Tôn khi xưa làm Bồ-tái; xả bỏ 
các đạo th ế  tục trước đã được cùng các thầy th ế  
gian mà ngồi tòa diệu Bồ-đề. Vì dục-bi-mẫn. lấy lợi
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tha  hữu tình  làm  thượng thủ, tự khởi chánh quán 
sá t các đế. Bấy giờ, vì muốn trả i qua quán khổ đế, 
nương chi lão tử nhiếp thuộc khổ đế, trả i qua quán 
sá t nghịch duyên khởi. Nên biết trong đây do 3 
chủng tướng, nên ở nơi lão tử đây như lý quán sát: 
1. Quán sá t nhân duyên tế; 2. Quán sát nhân duyên 
thô; 3. Quán sá t chẳng phải không quyết định.

N hân duyên cảm sanh cũng gọi là sanh. Tự 
thể sanh cũng gọi là sanh. Sanh trước là tế, sanh 
sau là thô. Trong đây vì quán sanh tế  trước có nên 
có lão tử, vì quán sanh thô sau “duyên” nên được có 
lão tử. Đương lai lão tử của sanh tế  làm nhân, hiện 
pháp lão tử  của sanh thô làm nhân. Cớ sao gọi là 
chẳng phải không quyết định? Tức là trừ  sanh xứ 
kia nhiếp lấy hai chủng sanh khởi tự thể, các xứ 
còn lại nhấ t định không thể cho quả lão tử. Như 
quán lão tử, th ì mỗi một sanh, hữu, thủ, ái do 2 
chủng đều như lý quán sát, nên biết cũng vậy. Như 
vậy gọi là đạo lý nghịch thứ lớp bắt đầu từ lão tử 
quán khổ, tập  đế của duyên khởi. Trong đây nên 
biết pháp thuận tập  đế giống như tim  đèn, tập  đế 
đây như dầu, mỡ... khổ đế giống như châm dầu liên 
tục. Các bổ-đặc-già-la không thông tuệ, ví như rót
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dầu đều đặn vào tim đèn tập. Như vậy (tèn khổ 
cháy trường thời. Nên biết phẩm bạch trái với 
tướng trên, tức là khéo phương tiện  quán diệt đế 
và đạo đế.

Lại có 2 chủng bổ-đặc-già-la. Những gì là hai? 
1. Chỉ riêng mình hành, chẳng phải hành lợi ích, 
đó là châm dầu liên tục vào tim  đèn, khiến cây 
đèn khổ tương tục cháy mãi; 2. Có bổ-đềic-già-la 
khác tuy mình, người, vô lượng đại chúng hành, 
nhưng không phải hành lợi ích, tức m ình người bị 
đốt trong tụ lửa khổ lớn. Sự nhiếp thọ lắng nghe 
tà  pháp làm tiền  dẫn, tuệ văn tư tu do tà  hạnh dẫn 
phát ví như thâu gom thêm  cỏ khô, củi khô và 
phân bò khô. Do nhân duyên đây khiến tụ lửa khổ 
trường thời được đốt cháy không tắ t  dứt.

Lại nữa, Thế Tôn khi xưa làm  Bồ-tát, ngồi tòa 
diệu Bồ-đề, nương môn duyên khởi nghịch thứ lớp 
mà được nhập vào. Trước duyên hậu tế, như lý tư 
duy lão tử khổ đế cho đến ái khổ đế. Như vậy quán 
sá t hậu tế  khổ đế và hậu tế  khổ sở hữu tập  đế mà 
chưa vui đủ, bèn lại quán sát hậu tế  tập  đế, nhân 
duyên nhiếp lấy các khổ hiện tại. Đó là nghịch 
quán thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc và thức. Nên biết
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trong đây quán khổ vị lai chính là khổ đế. Quán 
tập  nhân kia chính là tập đế. Quán tập  đế của khổ 
đời vị lai do cái gì mà có. Biết nguyên do từ tập  
trước sanh khởi, thức làm ngằn mé, hiện pháp khổ 
hữu. Tức đã biết từ tập trước sanh khởi, chẳng nên 
quán trở lại “đây làm sao có”. Cho nên khi xưa Thế 
Tôn làm  Bồ-tát, vì quán sở hữu khổ, tập  đương lai, 
quán khổ hiện tạ i cho đến tác ý tương ưng tâm  
thức mà chuyển trở lại. Lại thứ lớp quán y xứ hậu 
tế  tập  đế kia, nơi nương tựa của hậu tế  khổ đế tức 
là hậu tế  tập  đế, cho đến thức, lại trở lại quán 
thuận như trên. Như vậy thuận nghịch như lý quán 
sá t khổ, tập  của duyên khởi. Từ đây không gián 
đoạn quán diệt đế, nghịch thứ lớp bắt đầu từ lão tử 
nhập vào cho đến vô minh. Vì cớ sao? Vì quán sát 
khổ đế hiện tạ i như vậy, sao gọi là tấ t  cả thảy đều 
tận  diệt? Vì không tạo tác nghiệp hành mới do vô 
minh làm  duyên. Như vậy trả i qua quán ba thánh  
đế rồi, kế  lại tầm  cầu diệt thánh đế đây: “Đạo gì, 
hành gì năng chứng đắc?”. Do túc trụ tùy niệm như 
trước thuyết, nhớ xưa vì cầu vĩnh viễn tận  các lậu, 
nương chánh kiến th ế  gian, khiến hiện tiền  điều 
đã được dạy trao, khởi tư duy đây: “Ta nay chứng
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đắc chánh đạo xa xưa, vết tích xưa có các tiên  đồng 
dạo chơi”. Như vậy chỉ dùng tác ý th ế  gian trả i qua 
quán tứ đế. Lại dụng chánh kiến ở trong các đế 
được nhập hiện quán, phương tiện  thứ lớp chứng 
giác Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề; phương tiện 
hiện kiến, thu được trí kiến thiện tịnh vô lậu hữu 
học, vô học. Vì nghĩa đây mà ở ba đại a-tăng-kỳ 
kiếp tu hành tấ t  cả hạnh khó hành. Nay ở nơi 
nghĩa đây đều đã chứng đắc. VI lợi người, vì ai mẫn 
các trời người th ế  gian, tùy người kham năng nhập 
thánh  pháp th ì khai thị bốn Thánh đế khiến sanh 
khởi giác ngộ.

Lại nữa, giáo của chư Phật Thế Tôn nhiếp 
thuộc 3 xứ. Những gì là ba? 1. Vì khéo kiến lập các 
pháp duyên sanh, không tác dụng; 2. Vì kia làm 
chỗ nương hành lợi tha; 3. Vì kia làm chỗ nương 
hành tự lợi.

Trong đây khéo kiến lập các pháp duyên sanh 
không tác dụng. Đó là từ hậu tế  khổ, quán nghịch 
hiện pháp tiền  tế  khổ tập, danh sắc duyên thức, 
thức duyên danh sắc triển  chuyển nươr.g nhau, 
như bó cỏ lau nương nhau mà được đứng vững. Ớ 
trong khoảng các pháp duyên sanh đây đều không
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phải m ình làm, cũng không phải người làm, không 
phải mình người làm, không phải không nhân sanh. 
Thi th iế t như vậy gọi là khéo kiến lập các pháp 
duyên sanh không tác dụng. Vì cớ sao? Các hành 
vô thường, vì tiền  tế  không, vì hậu tế  không, vì 
trung tế  chỉ có sát-na tác dụng động chuyển, trong 
đệ nhất nghĩa đều không chỗ có, chỉ nương th ế  tục 
tạm  giả th i thiết. Thi th iế t như vậy là như th ậ t 
không điên đảo, cho nên thuyết đây gọi là khéo 
kiến lập. Tức nương như vậy khéo kiến lập tánh, 
nương các duyên khởi vì người tuyên thuyết giáo 
pháp thánh  đế, gọi là kia làm chỗ nương hành lợi 
tha. Tức đây làm chỗ nương, tự năng thú nhập 
thánh  đế hiện quán, tùy pháp hành pháp, lại năng 
chứng đắc hiện pháp Niết-bàn. Nên biết đây gọi 
là dụng kia làm chỗ nương hành tự lợi.

Lại các chúng đệ tử trước tích tập  tư lương trí 
tuệ, thành  tựu tuệ câu sanh mãnh lợi, gọi là thông 
tuệ. Vì đầy đủ giáo trí, gọi là minh liễu. Vì đầy đủ 
chứng trí, gọi là khéo điều phục. Vì không do tha 
duyên mà tự thông hiểu các pháp, gọi là vô sở úy. 
Vì duyên nơi Niết-bàn như th ậ t giác, gọi là kiến 
cam lồ. Vì tận  vô sanh trí làm chỗ nương, chứng
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Hữu dưy Niết-bàn giới, gọi là thân  chứng đắc, đầy 
đủ an trụ cam lồ giới vi diệu.

Lại nữa, có các chủng loại ngu phu ngDại đạo 
tuy năng quán thấy bốn đại chủng thô củ a thân  
tánh  vô thường, do quán thân  đây tuy mạng sông 
kéo dài mà lúc tăng, lúc giảm, lúc sống, lúc chết, 
có xả, có thủ, bèn ở nơi thân  đây năng nhàm  chán, 
năng xa lìa, năng khởi xác quyết, dụng đạo thế  
gian ly dục Dục giới, ly dục sắc giới cao nh ấ t cho 
đến Hữu đảnh, nhưng nên biết kia ở nơi th ân  đây 
gọi là chưa được giải thoát. Vì cớ sao? Do ở trong 
định đã đắc kia, thức đây chỉ được mài giiia sáng 
sạch, chấp thủ đây làm ngã, trụ nơi tạp  nhiỗm. Lại 
vào thời sau thọ tận  nghiệp tận, thối lui sanh trở 
lại cõi dưới, vì ở nơi duyên khởi không được thiện 
xảo vậy.

Các Thánh đệ tử tuy ở nơi duyên khởi (iã được 
th iện  xảo, mà chỉ tùy quán bốn đại chủng tế  của 
thân  tánh  vô thường, chưa quán sát ngay thức tánh 
vô thường. Vì cớ sao? Bốn đại chủng thân  trả i qua 
thời gian tồn tạ i lâu, tướng thường khá có (ỉược, vì 
sát-na của th ân  kia tương tợ tiếp nối lưu chuyển, 
tánh  vô thường của chúng khó thể nhận bi ất. Còn
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tướng thức vô thường thô hiển dễ có được, vì sát- 
na sát-na sở duyên dễ thoát, tướng của chúng chuyển 
biến vô lượng phẩm loại có sự sai biệt. Tuy tướng 
thức đây tánh  vô thường, vô lượng phẩm loại thô 
hiển dễ có được, nhưng lại thuyết danh tối cực vi 
tế, phải biết tánh  đây vì khó thể biết, vì khó thể 
nhập. Vì cớ sao? Vì chỉ là cảnh thấy của huệ nhãn 
vậy. Bốn đại chủng thân  có tăng, có giảm, có xả, có 
thủ, tánh  vô thường đây mà còn chẳng phải lý của 
cảnh giới nhục nhãn, huống dùng nhục nhãn thấy 
duyên khởi thiện xảo. Các Thánh đệ tử vì muốn 
ngộ nhập thức tánh  vô thường tối cực vi tế, ở nơi 
duyên khởi như lý tư duy. Do năng phân biệt ở 
trong sự tương tục xúc sanh khởi các thọ, phần yị 
các thọ tánh  sai biệt, liền năng ngộ nhập thức 
tánh  vô thường. Vị kia đã thành tựu trí kiến như 
vậy, thứ lớp ở nơi thọ nương tựa thân, các xúc làm 
nhân và tấ t  cả danh khác nhiếp lấy hành, đều 
năng chán lìa, sanh thắng giải. Ở nơi tấ t  cả kia 
cũng được giải thoát. Vì đắc giải thoát nên rô t ráo 
an trụ hai Niết-bàn giới, hoặc Hữu dưy, hoặc Vô dư
y-

Lại nữa, Bí-sô ở nơi pháp duyên khởi được
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th iện xảo, do 3 chủng tướng ở nơi 3 tế  đây miì năng 
chân chánh tư duy suy lường, sẽ năng tận  khổ.

Sao gọi là 3 tướng? 1. Nương xứ khổ; 2. Nhân 
duyên khổ; 3. Nhân duyên nương xứ khổ. E»ây gọi 
là 3 tướng.

Sao gọi là 3 tế? 1. Trung tế; 2. Quá khứ tế; 3. 
Vị lai tế. Đây gọi là 3 tế.

Trong đây nên biết nương khổ trong thân  là 
lạnh, nóng... và các thứ khổ sai biệt như bệnh, 
chết... là chỗ nương tựa của khổ hiện phá p sanh 
khởi. Vì cớ sao? Vì có đây, nên nương tựa nơi thân  
sở y mà kia được sanh.

Nương khổ nhiếp thọ bên ngoài là cha mẹ, 
th ân  thuộc, bạn bè... là chăm sóc, hầu hạ... là cầm 
nắm dao gậy lấy làm biên sau, là ưu sầu, bi thán... 
chỗ nương tựa của các thứ khổ sai biệt. Vì cớ sao? 
Như trước đã thuyết, hai chủng “nương” đây dụng 
ái nhiếp thọ làm nhân. Do nương tập  ái đây sanh 
khởi, gọi là nhân duyên khổ. Lại tức ái đây nương 
theo cảnh giới diệu sắc khả lạc lấy làm chễ nương 
mới bèn sanh khởi, cho nên thuyết kia danh là chỗ 
nương của nhân duyên khổ.

Lại các sở hữu cảnh giới hiện tạ i có lửa tham
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sân si nhiệt não làm nhân khiến phát khởi cháy 
khát, do đây ham muốn uống vào. Cảnh giới sở 
duyên diệu sắc khả lạc ví như tạp độc, uống vị 
ngon ngọt ấy không thể xả bỏ mà chuyển tăng 
thêm  khát ái. Do khát ái nên có “nương” đương lai. 
Do “nương” đương lai, liền có các thứ khổ. Như vậy 
nên biết nhiếp vào đệ nhất nghĩa gọi là hướng đến 
chết. Do đạo lý hiện tạ i như vậy, nên rõ biết đạo 
lý quá khứ, vị lai. Đây gọi là năng chân chánh tư 
duy suy lường trung tế, quá khứ tế  và vị lai tế.

Lại tức nương theo 4 chủng ngôn thuyết thấy, 
nghe, hiểu, biết nên biết tấ t cả nương ba lượng. 
Hai chủng ngôn thuyết hoặc thấy, hoặc biết là nương 
hiện lượng. Một chủng ngôn thuyết hiểu là nương 
tỷ lượng. Một chủng ngôn thuyết nghe là nương chí 
giáo lượng.

Lại nữa, do 5 chủng tướng chánh siêng phương 
tiện  quán sá t duyên khởi, năng tận  các thứ khổ, 
năng tác biên khổ. Những gì là năm? 1. Quán sát 
nhân duyên sanh khởi của các pháp duyên sanh; 2. 
Quán sá t nhân duyên kia diệt; 3. Như th ậ t rõ biết 
năng hướng đến kia diệt, tu tập chánh hạnh; 4. Tu 
hành tùy pháp hành pháp; 5. Ớ nơi sự chứng đắc
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lìa tăng  thượng m ạnẽ Như vậy gọi là khéo khởi 
quán sá t và quả thành tựu viên mãn.

Ban đầu từ vị lai nương nhân duyên khổ, nghịch 
thứ lớp cho đến thức duyên danh sắc. Do bốn chủng 
tướng quán sá t thông đạt tu tập chánh h ạ m . Đó là 
do quán sá t hai tướng “đương lai vì có nhân nên có 
quả; vì không nhân nên không quả”. Đã quán sát 
rồi, tu tập  chánh hạnh thông đạt “nhân” không. 
Đã thông đạt rồi, lại chánh tu hành tùy pháp hành 
pháp. Lại chánh quán sát: “ơ  trong hiện pháp vô 
minh làm  duyên cho nghiệp mới; phước, phi phước, 
bất động là có nhân pháp, nên tùy nghiệp phước, 
phi phước, bất động đã hành ấy mà có quả thức. Vì 
kia không có, nên đây cũng không có”. Đã c uán sát 
rồi, như trước thông đạt và chân chánh tii hành. 
Khi chánh tu hành không tạo vô minh l à n  duyên 
gây tạo nghiệp mới, nên tiếp xúc nghiệp cũ rồi 
chóng năng tiêu dung, ở trong hiện phá]) chứng 
đắc hiện kiến thánh đạo, đạo quả Niết-bàri. Người 
kia lúc bấy giờ ví như thợ làm đồ gốm, nổi lửa 
phiền não nung chín tùy miên, theo đó thân có 
thức cũng được nung chín như nung chín cái lu, đặt 
ở bờ Niết-bàn cực thanh lương, khiến lìa tấ t  cả
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phiền não thiêu đốt. Lại khiến thân  có thức nhiếp 
lấy y được thanh lương. Nên biết như trước lãnh 
thọ thọ lượng của thân, cho đến nói rộng chưa xả 
mạng căn thường ở xứ hằng trụ, trọn không thối 
th ấ t quả A-la-hán, cũng không năng tạo vô minh 
duyên hành.

Sao gọi là ở nơi sự chứng đắc lìa tăng thượng 
mạn? Vị kia lúc bấy giờ thành tựu trí kiến năng 
duyên duyên khởi diệu thiện thanh tịnh, khởi tư 
duy đây: “Nương thắng nghĩa đế không kẻ lưu 
chuyển, không người Niết-bàn; chỉ có pháp này 
sanh khiến pháp kia sanh, chỉ có pháp này diệt 
khiến pháp kia diệt”.

Lại nữa, lược có 2 chủng tăng thượng mạn: 1. 
Ở hàng hữu học tăng thượng mạn; 2. ơ  hàng vô 
học tăng thượng mạn.

Nếu hàng hữu học tăng thượng mạn, kia bảo 
người rằng: “Ta đã vượt qua nghi, vĩnh viễn đoạn 
ba kiết. Ta đôi với sở chứng hữu học giải thoát đã 
lìa do dự, đã nhổ tên  độc, đã năng vĩnh viễn đoạn 
thân  kiến là căn bản của tấ t  cả kiến thú”.

Nếu hàng vô học tăng thượng mạn, kia bảo 
người rằng: “Không còn việc nào vượt hơn để ta
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đáng nên làm, chỗ nên quyết trạch ta  đều ctã làm ”. 
Hai chủng như vậy hoặc nương duyên khíỉri, hoặc 
nương Niết-bàn.

Lại khi nương điều Thánh thuyết như là xuất 
ly, th ế  gian, tánh  không, tương ưng, thuận nghịch 
duyên khởi của tánh duyên thẳm  sâu... cũng không 
thể hiểu rõ, không tùy ngộ nhậpệ Do hai chủng 
nhân và duyên đây, ở nơi hiểu biết như th ậ t mà 
phát khởi hoài nghi, đối với vĩnh viễn đoạn phiền 
não tương tục của tự thân, tác chứng Niết-bàn 
cũng sanh do dự. Vì cớ sao? Do hàng hữu học tăng 
thượng m ạn kế chấp ngã ngã sở, thường điiổi theo 
nhập vào tác ý ngã mạn vi tế  triển  chuyển gián 
đoạn, không gián đoạn mà không thông đạt rõ 
biết. Lại nhậm  vận giữ gìn Xa-ma-tha tư?ng tục, 
ngăn phòng phiền não thô khiến không tạp  loạn. 
Do nhân duyên đây, kia đối với chỗ chưa dắc sanh 
tưởng đã đắc, đối với chỗ chưa phòng hộ sanh tưởng 
đã phòng hộ, liền khoe khoang với người.

Lại hàng vô học tăng thượng m ạn kia tự cho 
rằng “ta  đã tịch tĩnh, ta  đã Niết-bàn, ta  đã lìa ái, 
ta  đã lìa thủ” là đối với các tăng thượng m ạn  vi tế  
hiện hành chưa đoạn mà không thể rõ biết, đối
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với chỗ chưa đắc sanh tưởng đã đắc, đối với chỗ 
chưa phòng hộ sanh tưởng đã phòng hộ, liền khoe 
khoang với người.

Lại nên biết người vô học tăng thượng m ạn 
quyết định trước sanh khởi tăng thượng m ạn đối 
với kẻ hữu học, th ì không đúng nghĩa. Các hữu học 
đối với vô học trên  khởi tăng thượng mạn. Vì cớ 
sao? Chẳng phải người vô học kia phiền não tương 
tục hiện hành, buộc tâm  trụ bền chắc nơi ấy. Chỉ 
có lạc niệm mỏng yếu, tạm  thời phiền não hiện 
hành, tầm  lại thông đạt chóng năng xa lìa. Lại kia 
như vậy, hoặc do thời trước đối với chỗ chưa đắc 
khởi tăng  thượng m ạn đã đắc, hoặc ở thời nay đối 
với chỗ đã đắc sanh nghi hoặc do dự hoại nơi tâm, 
liền sanh ưu sầu khởi tư duy: “Nếu sở chứng của ta  
không chỗ có, thì sở chứng của người lẽ cũng không 
có”. Như vậy liền sanh tà  kiến phỉ báng các bậc 
thánh, thọ nhân đi vào đường ác, chịu sự suy tổn 
lớn.

Sao gọi là những điều thẳm  sâu mà bậc Thánh 
thuyết, như trước đã nói? Đó là năng khai thị duyên 
khởi thẳm  sâu, cứu cánh Niết-bàn, ba tướng tương 
ưng thể tánh  hữu vi, vô vi sai biệt: hữu vi vô thường,
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VÔ vi thường trụ, các hành đều khổ, Niết-bàn tịch 
tĩnh; tấ t  cả hữu vi nói chung chỉ là khổ và chỉ là 
nhân khổ, tấ t  cả vô vi nói chung chỉ là các khổ và 
nhân vĩnh viễn diệt. Nếu các Bí-sô ở trong hiện 
pháp đắc Niết-bàn, vĩnh viễn đoạn các đường nhân 
khổ hậu hữu, khiến đời đương lai chỗ có quả khổ 
rố t ráo không chuyển, thời sau không tiéip nối 
khổ, nhân trước dẫn dắt khổ y hiện tạ i n h ậ n  vận 
mà diệt tận  cho đến ngằn mé khổ, nhập Vô dư y 
Bát-niết-bàn giới. Trong đây đều không ngườ i trước 
từng lưu chuyển, cũng không người nay Bá >niết- 
bàn. Nếu năng khai thị nghĩa như vậy, nên biết 
gọi là những điều thẳm  sâu mà bậc Thánh thuyết 
như trước đã nói.

Lại nữa, bản tánh  duyên khởi tối cực thẳm  
sâu, nếu có người năng khai thị khiến người khác 
dễ hiểu, nên biết do 2 nhân duyên: 1. Do Đại sư 
khéo khai thị; 2. Do bổ-đặc-già-la đây thành  tựu 
trí thông m ẫn sâu xa rộng lớn. Các cú nghĩa nói về 
người thuyết hoặc người nghe, nên biết như 3ã nói 
ở trước trong phần Nhiếp  dỉẻ môn. Nên biết trong 
đây các pháp duyên khởi lược do 4 tướng tối cực 
thẵm  sâu. Những gì là bốn? 1. Do nhân quá vi tế
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khó rõ biết; 2. Do vô ngã khó rõ biết; 3. Do hữu 
tình lìa hệ mà có hệ phược khó rõ biết; 4. Do hữu 
tình có hệ mà lìa hệ phược khó rõ biết.

1. Sao gọi là nhân quả vi tế  khó rõ biết? Nương 
quán sá t đạo lý thánh  đế, bắt đầu từ lão tử cho đến 
thức duyên danh sắc, chỗ có chi hữu có thê tánh 
duyên.

Sao gọi là có thể tánh duyên? ở  trong đây hữu 
là nhân duyên của sanh, nếu đây chưa vĩnh viễn 
đoạn thì có sanh sanh khởi. Sanh đã sanh rồi chỉ 
đợi thời sau lão tử. Nên biết trong đây nhân duyên 
của sanh cũng gọi là sanh, nhân duyên phát khởi 
cũng gọi là sanh. Có sanh trước nên có sanh sau, có 
sanh sau nên có lão tử. Trong đây, sanh trước là 
nhân của sanh sau cũng là duyên với lão tử, sanh 
sau chỉ là duyên của lão tử. Như vậy tấ t  cả nhiếp 
chung làm  một lược thuyết là sanh duyên lão tử. 
Nên biết đây gọi là chi lão tử có thể tánh duyên 
thứ nhất. Như đã thuyết về chi sanh, th ì chi hữu 
và chi thủ nên biết cũng an lập như vậy. Trong 
đây, thủ có sự sai khác ở chỗ là dục tham  không sai 
biệt gọi là thủ. Chi thủ sai biệt an lập có bốn. Như 
vậy chi ái, hoặc vì môn cầu dục mà phát khởi các
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nghiệp, hoặc vì môn cầu hữu mà phát khởi các 
nghiệp. Do môn nghiệp chỗ có các ái đây, liên biết 
quay về thọ ái, phi ái. Lại tức ái đây do môn sáu xứ 
phát khởi vô minh xúc sanh thọ làm duyên khiến 
chuyển. Lại có thọ khác không phải ái đâv duyên, 
đó là thọ do minh xúc khiến sanh khởi vá thọ do 
chẳng phải minh chẳng phải vô minh xúc sanh 
khởi. Lại tức thọ đây nên biết tấ t  cả đ lu  dụng 
tương tợ xúc làm duyên. Sự việc đây th ế  nào? Đó là 
m inh và vô minh tương ưng với tăng ngữ x úc. Trái 
tướng đây là hữu đối xúc. Lại minh xúc và vô minh 
xúc đây thuận theo tăng ngữ xúc, như chỗ thích 
hợp nên biết kia dụng lắng nghe chánh pháp hoặc 
chẳng phải chánh pháp; ở nơi cảnh sở duyên hoặc 
chánh hoặc tà, trí văn tư tu tương ưng các (lanh lấy 
làm duyên của kia. Chẳng phải minh chẳng phải 
vô m inh xúc nhiếp lấy hữu đốì xúc. Nên biết kia 
dụng hoặc nội, hoặc ngoại các sắc làm duyên. Như 
vậy gọi chung là danh sắc duyên xúc.

Lại tức sáu xứ có hai phần là danh và !3ắc cùng 
xúc làm duyên. Nên biết trong đây ý xứ phi sắc 
cùng tương ưng các pháp phi sắc khác, một phần 
như vậy thuyết gọi là danh. Các sắc xứ khác gom
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chung làm  một phần thuyết gọi là sắc. Lại danh 
sắc đây ở trong hiện pháp do thức tiếp nối sanh 
làm duyên dẫn dắt và năng giữ gìn khiến không 
tan  hoại. Lại tức thức đây tiếp nối sanh rồi, về sau 
nương danh sắc trụ, hoặc đồng thời sanh, hoặc 
không gián đoạn sanh, nương kia mà chuyển. Nên 
ở hiện pháp đây cũng dụng danh sắc kia làm duyên. 
Nên biết danh sắc do nghiệp trước dẫn dắt và thức 
nương nhau triển  chuyển, triển  chuyển làm  duyên. 
Như vậy nên biết thức duyên danh sắc lấy làm 
biên sau. Chỗ có chi hữu tùy theo tướng lão tử như 
trước đã thuyết, tùy chỗ thích hợp có thể tánh  
duyên. Như vậy gọi là nhân quả vi tế  khó thể rõ 
biết. Vì khó rõ biết nên biết duyên khởi goi là 
thẳm  sâu, tối cực thẳm  sâu.

2. Sao gọi là khó có thể rõ biết vô ngã? Đó là 
đã an lập các nhân quả duyên khởi, ngang việc như 
vậy ở trong khắp tấ t  cả chúng hữu tình  khởi tăng 
ngữ hữu tình  không sai biệt, tức tăng ngữ đây nên 
biết là đường. Nương xứ đây có ngôn từ chuyển, thi 
th iế t mỗi hữu tình  đều riêng khác, đó là loài chim, 
cá, rắn, bọ cạp, người, trời... Lại mỗi một loài sai 
khác th ì lập danh tự sai khác, như anh YŨ, xá lợi,
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khổng tước, hồng nhạn; Đa văn, Trì quốc, Tăng 
trưởng, Xú mục; Xá Lợi Tử, Cực Hiền Thiện, Cấp 
Cô Độc... Danh tự sai khác của tấ t  cả nghĩa hình 
thành. Ngang việc như vậy ở nơi các ngôn thuyết 
th ế  tục gọi là “sĩ phu” có nói năng bàn luận chuyển, 
đó là các sở hữu thọ hoặc minh xúc sanh, hoặc vô 
minh xúc sanh, hoặc chẳng phải minh chẳrig phải 
vô m inh xúc sanh. Như vậy tấ t cả đều cùng cả hai 
danh và sắc. Nếu các danh sắc vĩnh viễn diệt không 
còn, th ì sở hữu các thọ không thể được sanh. Nên 
biết đây gọi là duyên khởi vô ngã khó thể rõ biết.

3. Sao gọi là khó có thể rõ biết tánh  hữu tình 
lìa hệ mà có hệ phược? Như ngoại đạo lãnh nạp cái 
thọ do xúc đối vô minh xúc mà sanh khởi do ba 
môn nên ở nơi vô ngã duyên sanh các hành (tây mà 
khởi kiến thi th iế t phân biệt “có ngã”.

Sao gọi là ba môn? 1. Ở Dục giới chưa đắc ly 
dục. ơ  trong ba chủng thọ hệ buộc Dục giới, kế 
chấp hư vọng một phần là minh ngã sở, kế  chấp hư 
vọng một phần là tánh thọ giả, khởi kiến th i th iế t 
phân biệt “có ngã”; 2. Ở Dục giới đã đắc ly dục, ở 
Đệ tam  tĩnh lự chưa đắc ly dục, chỉ ở nơi thọ lạc mà 
kê chấp cho là “có chỗ đắc”, tức kê chấp hư vọng
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đây là minh ngã sở. Kế chấp khởi kiến th i th iế t 
bên ngoài thọ đây riêng có th ậ t ngã là kẻ năng 
thọ, ngã đây là có pháp thọ, tức dụng thọ kia lãnh 
nạp thọ đây; 3. Ở Đệ tam  tĩnh lự trở lên, các thọ 
không khổ không lạc vi tế  không thể thông đạt 
phân biệt có ngã, khởi kiến thi th iế t “ở nơi các thọ 
đều chẳng có người thọ”.

Như vậy tấ t  cả do ba chủng môn sanh khởi 
ngã kiến đều không đúng lý. Vì cớ sao? Bởi lẽ ba 
chủng thọ đều vô thường, nên chỗ kế chấp ngã lẽ 
cũng vô thường, cho nên kiến ba thọ kia là ngã thì 
không đúng đạo lý. Lại ở Đệ tứ tĩnh lự trở lên đều 
không thọ lạc, trong đây cũng không kẻ năng thọ 
lạc để kế chấp “Ngã ở kia thọ lạc nên gọi là có 
pháp thọ” thì không đúng đạo lý.

Lại ở Đệ tứ tĩnh lự trở lên cho đến Vô sắc 
định... kia kế chấp “ngã lẽ không cảm thọ”. Kia do 
định tịch tĩnh  phát sanh thọ, phát khởi ngã m ạn 
cho là “ngã tịch tĩnh”. Mạn đây lẽ không, nhưng 
lại có m ạn đây, cho nên kế chấp đây cũng không 
đúng lý. Nên biết trong ấy nếu các duyên khởi 
không thẳm  sâu, thì kẻ kia lẽ không có như vậy mà 
vô trí kế  chấp hư vọng hoại m ất như vậy. Các
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Thánh đệ tử nội pháp đa văn ở nơi các thọ do xúc 
đối minh xúc sanh khởi, rõ biết tấ t  cả chỗ khởi 
ngã kiến đều không đúng lý, cho nên quán kiến 
các pháp vô ngã. Kia ở nơi th ế  tục và thắng nghĩa 
đế đều được thiện xảo, cho nên như trước đã thuyết, 
ở nơi Như Lai diệt về sau hoặc có hoặc khô ng, cho 
đến chẳng phải có chẳng phải không, đều không 
chấp trước. Đối với việc như vậy mà tâm  được giải 
thoát. Giả sử có người đến hỏi “Như vậv là có 
chăng?”, như chỗ thích hợp mà không ký biẹt. Như 
vậy là không, hoặc vừa có vừa không, hoặc: chẳng 
phải có chẳng phải không, như chỗ thích hợp đều 
không ký biệt. Như vậy các vị kia do diệu trí làm 
tiền  dẫn mà không ký biệt. Nếu có kẻ cho rằng 
đây là người vô trí, nên biết kẻ ấy là cực đạ i vô trí, 
cực đại tà  kiến.

Lại kẻ kia như vậy hành theo kiến ngoại đạo, 
ở trong hiện pháp nương ba chủng vọng kiến như 
trước thuyết, hoặc thi th iế t ngã đây là hữu sắc, 
hoặc th i th iế t ngã đây là vô sắc, hoặc th i th iế t ngã 
là hẹp nhỏ, hoặc thi th iế t ngã là vô lượrg. Như 
hiện pháp khởỉ kiến thi th iế t phân biệt “ngã là 
chân th ậ t có được”, như vậy đương lai khởi kiến
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phân biệt vì người th i th iết nên biết cũng vậy. Tuy 
có nhiều chủng hư vọng phân biệt ngã, nhưng vì 
chỉ có một loại hữu thân  kiến tùy miên hệ buộc. Vì 
chưa đoạn kia, nên tuy các kẻ đạo th ế  tục dần dần 
lìa hệ phược cho đến Hữu đảnh, nhưng do thấp 
kém nên biết kia vẫn gọi là hệ phược. Như vậy gọi 
là diệu trí th iện xảo dùng các duyên khởi, năng 
tùy ngộ nhập “hữu tình lìa hệ mà có hệ phược, 
tánh  khó rõ biết”.

4. Sao gọi là hữu tình có hệ mà lìa hệ phược, 
tánh  khó rõ biết? Đó là các Thánh đệ tử đa văn vì 
xúc đối minh xúc phát sanh thọ, nên ở trong hiện 
pháp không đắc “th ậ t ngã”, cũng không th i thiết. 
Thân hoại rồi về sau cũng không ở trong bảy thức 
trụ kia th i th iế t tấ t  cả chúng hữu tình, hoàn trở lại 
ở cõi dưới tiếp nối sanh thức xứ.

Lại ỗ cõi sanh khởi thức xứ, vị kia ở nơi thức 
trụ và ở nơi hai xứ, lúc dụng các duyên khởi, đạo lý 
thánh đế như th ậ t quán, thành A-la-hán, hoặc A- 
la-hán tuệ giải thoát, hoặc A-la-hán câu giải thoát, 
đầy đủ tám  giải thoát tĩnh lự đẳng chí. Vị kia ở 
hiện pháp tuy năng hiện thấy có sanh lão tử, nhưng 
gọi là từ kia mà được lìa hệ. Tuy lại hiện kiến lãnh
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nạp các thọ, nhưng gọi là ở nơi thọ mà được lìa hệ. 
Tuy lại hiện kiến có thức, danh, sắc, nhưng gọi là 
ở nơi kia mà được lìa hệ. Như vậy gọi là diệu trí 
th iện xảo dụng các duyên khởi, như thậ t rõ biết 
“hữu tình  có hệ mà lìa hệ phược, tánh  khó rõ biết”.

Như vậy do bốn tướng đã nói trên , liên biết 
duyên khởi gọi là tHẳm sầu, tối cực thẳm  sâu.

Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói:

Khác, thế tục, thắng nghĩa 
Pháp nhĩ, đây làm thảy 
Đại không và phân biệt 
M ình làm là rốt sau.

Ở trong chánh pháp Tỳ-nại-da đây, kẻ ngu, 
người trí, cả hai từ tiền tế  đến trung tế, khắp do 
hai chủng phiền não căn bản tập thành  “thân  có 
thức”. Thân đây làm duyên, ở bên ngoài thuộc số 
hữu tình, chẳng phải hữu tình, danh sắc nhiếp lấy 
cảnh giới sở duyên, lãnh nạp ba thọ. Nhưng ở nơi 
tấ t  cả tiền, trung, hậu tế  kia người trí và kẻ ngu có 
sự sai biệt lớn. Nên biết trong đây ở trung tế  có sai 
biệt, tức là do hai chủng phiền não căn bản tập 
thành  “thân  có thức” như vậy, ở trong hiện pháp
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hai chủng đây đều đoạn. Vì hai đây đoạn, nên ở đời 
đương lai lại không có thức kia đi theo thân. Đây 
tức gọi là ở hậu tế  sai biệt.

H ỏi: Duyên nào người trí thành tựu tán h  của 
người trí?

Đáp: Ở trong hiện pháp sở hữu tập  đế và hậu 
tế  sở hữu khổ đế đều lìa hệ buộc.

H ỏi: Duyên nào kẻ ngu thành tánh  kẻ ngu?
Đáp: Vì không có lực năng đoạn hai kia.
Đã từng huân tập thuận thánh  giáo gọi là 

người trí, vì trước đã tầm  cầu tư lương trí nhiếp các 
phạm hạnh. Ớ nơi thánh  giáo chưa từng tu tập  gọi 
là kẻ ngu, vì trước không tầm  cầu tư lương trí nhiếp 
các phạm hạnh. Nên biết đây gọi là kẻ ngu, người 
trí ở tiền  tế  sai biệt.

Lại nữa, các Thánh đệ tử đa văn ở nơi các 
duyên khởi th iện xảo, như th ậ t rõ biết đạo lý hai 
đế là th ế  tục đế và thắng nghĩa đế. Vì như th ậ t 
biết, ở trong hiện pháp thân  có thức... chỗ có các 
pháp rõ biết vô ngã, trọn không chấp kia cho là 
ngã, ngã sở.

Do ở nơi thắng nghĩa được thiện xảo, nên không 
sanh tà  chấp. Ở nơi hữu tình đọa trong các hành
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tương tục của nghiệp chính mình tạo tác, như thậ t 
rõ biết không có triển chuyển người làm mình làm, 
cũng không tạo tác nghĩa kiết tường. Rõ biết đây rồi 
bèn chánh siêng tu lìa hệ buộc phiền não.

Do ở nơi th ế  tục được thiện xảo, nên X£. lìa chỗ 
có tăng thêm  những điều không th ậ t có, tổn giảm 
những điều th ậ t có. Ớ trong hiện pháp người kia 
đối với “thân  có thức” trước đã tạo tác, tư duy chỗ 
mong muôn của kia, tư duy chỗ kiến lập của kia. Do 
thệ nguyện nên văn-tư thành  tựu diệu tuệ, lấy 
duyên khởi th iện  xảo làm chỗ nương, dụng Xa-ma- 
tha, Tỳ-bát-xá-na tu tập thành tựu hạnh năng tùy 
ngộ nhập. Lại ở nơi thức, xúc, thọ, tưởng, 1;Ư, thân  
trả i qua quán là khổ. Lại khi quán ái th ân  sai biệt 
nên biết tức là quán sát tập  đế. Vị kia ở noi hai đế 
có sanh diệt trí, như th ậ t rõ biết do có nhân tập 
nên như chỗ ấy tập, do nhân diệt nên như chỗ ấy 
diệt. Đó là do tác ý tu tập định địa th ế  gian, nhân 
duyên tác ý như vậy nhập đế hiện quán. Vị kia vào 
thời trước ở nơi th ế  gian tập và th ế  gian diệt, do 
tuệ văn tư mà gọi là khéo thấy, cũng gọi là khéo 
biết; do tuệ tu, nên gọi là khéo tư duy. Nay ở nơi 
thánh  đế, lúc nhập hiện quán gọi là khéo liễu,
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cũng gọi là khéo thông đạt. Do tận  sở hữu, như sở 
hữu, nên tùy theo thứ lớp ấy, bấy giờ nếu do tuệ 
văn tư gọi là hướng đến chánh pháp, do tuệ tu gọi 
là th ân  cận chánh pháp, do thông đạt đế gọi là 
chứng chánh pháp. Lại do hướng đến, do th ân  cận 
chánh pháp, nên gọi là đến nguồn đáy; do chứng 
chánh pháp gọi là đến khắp nguồn đáy. Lại tuệ 
hữu học gọi là nhập thế  gian. Diệu tuệ ra khỏi, tận 
diệt đây vì vô lậu, vì tương tục trong thánh  mới có 
được, nên gọi là Thánh tuệ. Vì năng tận  diệt, năng 
ra khỏi tấ t  cả phiền não và các khổ, nên gọi là tuệ 
xuất ly. Vì năng thông đạt tối cực rố t ráo, nên gọi 
là tuệ quyết trạch. Vị kia đã thành tựu diệu tuệ 
như vậy, lại khởi suy nghĩ: “Ta sẽ tinh tấn  đoạn tấ t 
cả sở hữu phiền não về sau”, tức đôi việc đây nhiều 
tu tập, nên ở nơi tu đạo vượt khỏi phiền não sót 
thừa, tận  diệt tấ t  cả khổ. Như vậy hiển thị sở hữu 
chánh đạo từ sơ nghiệp địa cho đến thành  tựu quả 
A-la-hán.

Lại nữa, do hai nhân duyên ở nơi các duyên 
khởi và pháp duyên sanh kiến lập hai phần đạo lý 
sai biệt, đó là như chỗ lưu chuyển và các chỗ lưu 
chuyển.
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Nên biết trong đây có mười hai chi lưu c iuyển 
sai biệt, lại như chỗ thích hợp thứ lớp lưu enuyển 
đúng lý nhân quả. Lại thứ lớp đúng lý nhân quả 
đây, từ  thời vô thỉ đến nay triển  chuyển an lập, gọi 
là pháp tánh. Do đời hiện tạ i gọi là pháp trụ. Do 
đời quá khứ gọi là pháp định. Do đời yị lai gọi là 
pháp như tánh. Chẳng phải không tánh  nhân nên 
gọi là như tánh. Chẳng phải không như tánh, như 
th ậ t tánh  nhân, nên gọi là th ậ t tánh. Như th ậ t 
quả tánh  nên gọi là đế tánh. Sở tri th ậ t tánh  nên 
gọi là chân tánh. Do tánh  y xứ như th ậ t trí, nên 
gọi là không điên đảo tánh, chẳng phải điên đảo 
tánh. Do tánh  y xứ văn tự kiến lập tương ưng tấ t  cả 
duyên khởi kia, nên gọi là duyên khởi đây thuận 
thứ lớp tánh.

Lại hai chủng thiện xảo đây, các Thánh, đệ tử 
đa văn ở trong ba đời như th ậ t rõ biết, xa lìa tấ t  cả 
tác ý phi lý. Ở nơi thánh đế năng nhập hiện quán, 
ở nơi các kiến thú ngoại đạo năng được lìa họ buộc. 
Nên biết như phần “Hướng đến...” đã rộng thuyết ở 
trước.

Lại duyên khởi kia từ thời vô thỉ đễn nay 
nhân quả triển  chuyển lưu chuyển tương tục. Như
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Lai ở nơi th ậ t tánh  lưu chuyển đây hiện Đẳng Giác 
rồi, dùng trí vi diệu khởi chánh ngôn từ phương 
tiện  khai thị “Không phải sanh, không phải làm 
tạo”. Nên biết trong đây từ thời vô thỉ đến nay 
nhân quả triển  chuyển pháp trụ pháp tánh. Do kia 
tương ưng danh, cú, văn thân, vì khiến hiểu rõ nên 
tùy thuận kiến lập pháp trụ, pháp giới, chủng tánh, 
y xứ.

Lại nữa, do hai nhân duyên mà ở nơi tác đây 
thọ đây, tác khác thọ khác không nên ký biệt. Sao 
gọi là hai? 1. Vì chỉ mỗi một nhân quả phụ thuộc 
lẫn nhau, vì các hành tương tục trước sau khác 
nhau; 2. Khác đây, tác giả, thọ giả chẳng thể có 
được. Nếu ở luận đây không lãnh thọ, không chấp 
thủ, dùng hành trung đạo, như chỉ dùng nhân quả 
mà chánh ký biệt, th ì cũng không có lỗi.

Lại nữa, tấ t  cả vô ngã không có sai biệt, gọi 
chung là không, đó là bổ-đặc-già-la vô ngã và pháp 
vô ngã.

Bổ-đặc-già-la vô ngã: đó là lìa ngoài tấ t  cả 
duyên sanh hành riêng có th ậ t ngã th ì chẳng thể 
được.

Pháp vô ngã: tức tấ t  cả duyên sanh các hành
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tánh  không phải th ậ t ngã, vì vô thường vậy.
Hai chủng như vậy lược nhiếp làm m ột, ở xứ 

kia thuyết đây gọi là đại không. Đó là nếu có người 
lìa ngôn thuyết thế  tục, kiến hư vọng làm chỗ 
nương, khởi kiến như vầy, lập luận như vầy: “Có 
vật riêng khác pháp duyên sanh”; hoặc “Pháp duyên 
sanh khác kia thuộc kia”. Đây nương vọng kiến, 
chẳng phải trụ  phạm hạnh. Vì cớ sao? Do kiến như 
vậy nương “không” thứ nhất mà kiến sở trị chuyển, 
vì người phát khởi kiến đây không xứng với giải 
thoát. Hoặc lại tức trong danh sắc nhiếp lây pháp 
duyên sanh, nương ba chủng kiến hư vọng như 
trước thuyết, khởi kiến như vầy, lập luận như vầy: 
“Mạng tức là thân”, cho đến nói rộng. Như vậy 
cũng chẳng phải an trụ phạm hạnh. Vì cớ sao? Do 
kiến như vậy nương “không” thứ hai mà kiến sở trị 
chuyển, vì người phát khởi kiến đây không xứng 
với giải thoát. Xa lìa hai biên tà  kiến như vậy, chỉ 
kiến nhân quả, gọi là hành trung đạo. Sở tri chân 
như gọi là như th ậ t tánh. Năng tri chân nhu gọi là 
không điên đảo tánh. Ở nơi các hành, giả th i th iế t 
có, tức là “Chính là các hành, các hành thuộc kia”. 
Nếu nương thắng nghĩa có như vậy, th ì tấ t  cá hành
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kia hoặc diệt, hoặc đoạn, sao lại khá thuyết “Chính 
là các hành, các hành thuộc kia”? Bởi lúc bấy giờ 
hai chủng như vậy đều chẳng thể có được.

Lại nữa, do 2 nhân duyên nên biết th i th iế t 
sở hữu duyên khởi tấ t  cả chủng tướng, đó là nêu cử 
chung hoặc phân biệt riêng. Sao gọi là hai? 1. Vì 
tánh  như sở hữu; 2. Vì tánh  tận  sở hữu.

Sao gọi là tánh  như sở hữu? Đó là các pháp 
duyên sanh như vô minh... thứ lớp tương ưng thể 
tánh  nhân quả. Vì nhân đây chưa đoạn, nên có quả 
kia chưa đoạn. Vì đây chưa đoạn nhân sanh, nên 
kia chưa đoạn quả sanhắ Như vậy gọi là tánh  như 
sở hữu.

Sao gọi là tánh  tận  sở hữu? Là tấ t  cả chủng 
tướng của các duyên sanh hành như vô minh... Như 
vô minh kia là do ở nơi tiền tế  không hiểu biết, cho 
đến nói rộng thể tướng sai biệt. Danh rộng phân 
biệt nên biết như phần Nhiếp dị môn ở trước. Kiến 
lập phân biệt nên biết như trước. Như vậy gọi là 
tánh  tận  sở hữu. Tức nương tánh tận  sở hữu, tánh  
như sở hữu như vậy, hoặc nêu cử chung, hoặc phân 
biệt riêng. Trước nêu ra  chung gọi là ban đầu, về 
sau tức ở đây lại rộng khai thị gọi là phân biệt.
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Lại nữa, do 2 nhân duyên tự tạo ra khc vui mà 
không thể  th i thiết, không thể ký biệt. í  [hư vậy 
người tạo ra, mình người tạo ra, không phải mình 
không phải người tạo ra, không nhân mà sanh nên 
biết cũng vậy.

Sao gọi là hai? 1. Các hành như trước đá thuyết 
không có tác dụng; 2. Vì khác đây, tác giả, hữu 
tình  không thể có được. Trong đây vì các hành 
không có tác dụng, nên đây thọ, đây lãnh tự tạo 
tác khổ vui th ì không đúng đạo lý. Lại vì khác đây, 
tác giả, hữu tình  không thể có được, nên thọ khác, 
lãnh khác không đúng đạo lý; nên thọ sự khát ái, 
nhiếp thọ người thọ cũng không đúng lý. \ ì  có các 
duyên, nên các thọ được sanh, nên không nhân 
sanh cũng không đúng lý. Cho nên trước xa lìa ba 
chủng luận biên ác nhân, về sau xa lìa m ệt chủng 
luận biên không nhân, hiểu rõ như trước; dạy hành 
trung đạo, siêng tu chánh hạnh, năng tận  các thứ 
khổ. ’



Quyển 94 
Thứ 3. N H IẾ P TRẠCH sự 

DUYÊN KHỞI - TH ựC  - ĐẾ - GIỚI KHÊ KINH
P hần  2

Ốt-Đà-Nam nói:

Xúc duyên, kiến viên mãn 
Thật, giải, không yêu thích 
Pháp trụ trí, tinh tấn 
Sanh xứ thảy đi sau.

Ở trong tấ t  cả xúc duyên thọ cho đến hữu, 
lược có ba chủng ký biệt không điên đảo: 1. Ký 
khai hiển tông mình; 2. Ký điều phục tông người;
3. Ký có chấp, không chấp, tạp  nhiễm, thanh tịnh.

Nếu có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn tuyên nói luận 
không nhân, ác nhân như trước, th ỉnh  hỏi đây 
làm, đây thọ, cho đến nói rộng Đại sư, đệ tử an trụ 
chánh pháp hoặc thù thắng, hoặc thấp kém. Nên 
biết trong đây đối với điều kia hỏi không ký sai 
biệt, tức ký “Các khổ vui đều từ duyên sanh” là
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tông của ta  truyền đạt. Đây gọi là ký khai hiển 
tông mình.

Nếu đối với điều kia hỏi, tác ký. như vầy: “Các 
kế chấp khổ vui do mình làm, người làm, mình 
người làm, không phải mình người làm, không nhân 
mà sanh... ở tấ t cả xứ do xúc sanh thọ, dụn^ cái gì 
mà kế  chấp hư vọng cho là mình người làm? Nếu 
xúc nhân thọ hiện không có được, lại cầu nhân 
khác tức là diệu khéo. Nhưng xúc nhân thọ đã 
hiện có được, thì cầu nhân khác chẳng phải diệu 
khéo”. Người ký như vậy chính là ký điể u phục 
tông người. VI cớ sao? Do 2 nhân duyên kia bị chiết 
phục: 1. Vì loại trừ  căn, cảnh và thức hòa hợp, 
không thể chỉ ra kẻ tạo làm khác; 2. Khòng thể 
bác bỏ tấ t  cả hiện lượng th ế  gian như lý về nhân 
duyên có được xủc. Lại kia chẳng thể th iế t lập 
tông mình, nên cũng không thể phá tông người, 
gọi là bị chiết phục.

Nếu đối với điều kia hỏi tác ký như vầy: “Ta 
cũng chỉ nương căn, cảnh giới, thức giả lập mình 
làm, người làm, mình người làm, hoặc khổ hoặc 
vui, mà nơi th ậ t ngã đều không chỗ chấp. Ông ở 
trong đây vì tà  chấp trước nên chẳng tin  theo. Vì
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CỚ sao? Nếu có chấp trước tức là tạp  nhiễm, nếu 
không chấp trước tức là thanh tịnh”.

Sao gọi là nếu có chấp trước tức là tạp  nhiễm? 
Bởi những kẻ th ế  gian kia không thông tuệ, nếu ở 
tiền  tế  có chỗ chấp trước vô minh duyên hành, nói 
rộng như trước, bèn ở nơi trung tế  khổ vui tạp  
nhiễm. Nếu ở trung tế  có sự chấp trước, kẻ kia 
cũng như trước ở nơi hậu tế  khổ vui tạp  nhiễm.

Sao gọi là nếu không chấp trước tức là thanh 
tịnh? Bởi những bậc thông tuệ hoặc ở tiền  tế, hoặc 
ở trung tế, không ở nơi các hành chấp ngã ngã sở. 
Kia ở tiền  tế  nhân các thọ diệt rồi Bát-niết-bàn, 
hoặc ở hậu tê nhân các thọ diệt sẽ Bát-niết-bàn.

Như vậy gọi là ký có chấp, không chấp, tạp  
nhiễm, thanh  tịnh  thứ ba.

Lại nữa, nếu có người xả bỏ không nhân, ác 
nhân, đối trong nhân sanh pháp có năm chủng 
nhân mà có được chánh kiến, gọi là kiến viên 
mãn. Do ở nơi chánh pháp đây và Tỳ-nại-da không 
bị động chuyển, cũng được gọi là thành  tựu kiến 
chánh trực. Do đối với Niết-bàn ý lạc thanh tịnh, 
nên cũng gọi là ở nơi Phật thành tựu chứng tịnh. 
Do ở nơi cảnh sở tri, trí thanh tịnh. Do thứ lớp ba
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duyên như vậy, gọi là hướng đến gần gííi chánh 
pháp và chứng đắc chân chánh.

Sao gọi là từ nhân sanh pháp có 5 chủng nhân?
1. N hân đường ác, đó là các bất th ỉện và bất thiện 
căn; 2. N hân đường thiện, đó là tấ t  cả th iện và các 
th iện  căn; 3. Nhân ở nơi thức trụ khiến thức trụ, 
đó là bốn chủng thực; 4. Nhân hiện pháp hậu pháp 
tạp  nhiễm, đó là tấ t cả lậu; 5. Nhân thanh, tịnh, đó 
là duyên khởi đế. Nếu có người ở nơi tự  tánh các 
nhân đây như th ậ t rõ biết là tự tánh  ấy, ở nhân 
duyên đây như th ậ t liễu tri là nhân duyên ấy, ở 
nhân duyên diệt như th ậ t rõ biết châr. th ậ t là 
diệt, ở nơi hướng đến diệt đạo như th ậ t rõ biết 
chân th ậ t là đạo, gọi là kiến viên mãn. Vì quán 
duyên sanh sự cho đến vô minh làm ngằn mé, nên 
vượt quá đây lại không quán duyên sanh “nhân”, 
chỉ do quán đây tự nghĩa rốt ráo.

Lại nữa, lược có 3 chủng ở trong h  iện pháp 
chân th ậ t tịch diệt, cho đến thọ lượng chưa dừng 
hẳn, hằng tương tục chuyển cảnh sự sở tri. ở  nơi 
kia, hàng hữu học lúc đang tu hành, th i th iế t tánh 
học. Ở nơi kia, hàng vô học khởi tư duy đây: “Ta 
tận  tấ t  cả, chẳng lại sẽ tận, chỗ tư trạch của tận
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trí, vô sanh tr í”, nên gọi là tư trạch pháp.
Sao gọi là ba? 1. Sáu xứ; 2. Sáu xứ duyên xúc;

3. Xúc duyên thọ. Nên biết trong đây các Thánh 
đệ tử đa văn theo chỗ lãnh thọ liền ở nơi thọ kia 
như th ậ t biết khắp; lại tức đối với kia chán lìa, dục 
diệt, siêng tu chánh hạnh. Lại năng như th ậ t rõ 
biết xúc dẫn sanh thọ kia xúc trở lại do sáu xứ kia 
dẫn sanh, tức ở nơi xúc kia dẫn nhân sáu xứ, chán 
lìa, dục diệt, siêng tu chánh hạnh.

Lại ở nơi sự th ậ t của tấ t cả thọ, xúc và sáu xứ 
kia lược nhiếp làm một, rõ biết tấ t  cả đều do vô 
thường diệt, gọi là diệt pháp, ở  trong hiện pháp, 
đối với sự th ậ t của tấ t  cả ba chủng vô thường diệt 
pháp đây, như trước tu hành chán lìa, dục diệt. Do 
chánh hạnh đây gọi là học thường thuận theo. Lại 
do tu hành chánh hạnh đây, nên không chỗ gây 
tạo, rố t ráo giải thoát, cho nên gọi là trạch pháp 
thường thuận theo. Vì muốn chứng đắc điều chưa 
từng chứng, chưa từng đắc, nên tu gia hạnh không 
gián đoạn, ân  trọng, phương tiện, gọi là học thường 
thuận theo. Vì ở nơi sở hữu hiện pháp lạc trú  
không thối thất, thực hành không gián đoạn, thực 
hành ân trọng, do đây gọi là trạch pháp thường
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thuận theo. Thuyết tấ t cả sự pháp với canh, cú, 
văn thân  tăng thượng, gọi là pháp giới. Vị những 
bậc đã thành  tựu vô ngại giải, nên danh, cú, văn 
thân  được tùy muốn tự tại, cho nên gọi là khéo 
thông đạt pháp giới. Do ở nơi pháp giới đã khéo 
thông đạt, tức ở nghĩa tưởng chân th ậ t như vậy lại 
dùng tên  gọi khác tùy theo ý muốn mà tuyén thuyết 
sai biệt, cho đên có đủ năng lực ở trong bảy ngày, 
bảy đêm, hoặc hơn lượng kia biện thuyết văn từ 
không cùng tận. Lại dùng chủng loại sai 3Ìệt, như 
th ậ t tuyên thuyết kia là hữu vi, tư duy cho tạo tác, 
động chuyển, yếu kém, nhất thời... như bậnh, như 
ung... cho đến nói rộng.

Lại nữa, nên biết các A-la-hán đầy đ ả sở giải, 
lược có 6 chủng ký biệt tri giải: 1. Ký biệt có dị 
môn; 2. Ký biệt không dị môn; 3. Ký biệt trí; 4. Ký 
biệt đoạn; 5. Ký biệt chung; 6. Ký biệt riêng.

Ký biệt có dị môn: Như có người do có người 
th ỉnh  hỏi, hoặc tự nhiên, vì muôn khiến cigười đôi 
với lời P hật thánh dạy khởi nhiều cung kính, nên 
ký như vầy: “Nay ta  không một chút ngLi hoặc”.

Ký biệt không dị môn: Như tác ký: “Ta sanh 
đã tận ”, cho đến nói rộng.
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Ký biệt trí: Như có người hỏi rằng: “Cớ sao 
biết, cớ sao thấy sanh kia đã tận?”. Liền ký biệt 
rằng: “Vì duyên sanh tận, nên sanh kia tận ”. Dùng 
tướng ký biệt như vậy tự mình khéo giải thoát trí 
nhiếp lấy tận  trí, gọi là ký biệt trí.

Ký biệt riêng: Tức ở đây ký biệt: “N hân duyên 
hữu kia”. Lại ký biệt: “Nhân duyên sanh kia, nhân 
duyên các thủ”. Lại ký biệt: “Tướng các thủ đây vì 
như th ậ t biết, vì như th ậ t thấy, khiến thủ không
CÓ .

Ký biệt chung: Ở nơi tấ t  cả điều đã ký đây, rõ 
biết sở hữu các thọ đều khổ, đã rõ biết rồi khiến 
sanh kia tận. Người ký như vậy gọi là ký biệt chung.

Ký biệt đoạn: Do bên trong giải thoát khỏi 
kia, nên tấ t  cả nhân duyên tham ái đều tận. Người 
ký như vậy gọi là ký biệt đoạn. Ký biệt đoạn đây 
nếu như trước thuyết gọi là ký biệt riêng. Nếu lược 
do 3 chủng hành tướng thì gọi là ký biệt chung. 
Như đức Bạc-Già-Phạm thuyết: “Ta đều không còn 
các k iết”, đây gọi là ký biệt đoạn chung thứ nhất, 
đó là các hữu kiết đều vĩnh viễn đoạn. Lại: “Ta an 
trụ chánh niệm như vậy. Do ta  an trụ chánh niệm 
đây, tấ t  cả tham  ưu, pháp ác bất th iện năng khiến
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rốt ráo không rỉ lậu nơi tâm ”, đây gọi là ký biệt 
đoạn chung thứ hai, đó là hằng trụ. Lại: “Ớ trong 
đây tự không kiêu m ạn”, đây gọi là ký biot đoạn 
chung thứ ba, đó là không có tăng thượng m ạn sót 
thừa. Như vậy tổng thuyết có sáu ký biệt.

Lại nữa, có 3 chủng pháp là chỗ yêu thích của 
th ế  gian, nương bên trong mà thuyết: 1. Thấ lực; 2. 
Diệu sắc; 3. Thọ mạng. Lại có 3 chủng pháp riêng 
không đáng yêu thích, năng trá i ngược tổn hại 3 
pháp trên: 1. Tật bệnh; 2. Già suy; 3. Chết yểu. 
Nếu ở nơi ba học mà khởi tà  hạnh, liền, không 
kham nhiệm năng vượt qua tậ t  bệnh, già suy và 
chết yểu. Nếu ở nơi ba học khởi chánh hạnh, liền 
năng vượt qua ba sự như vậy. Sao gọi là ba học? l ẵ 
Tăng thượng giới học; 2. Tăng thượng tâm  học; 3. 
Tăng thượng tuệ học.

l ề Sao gọi là nương sở hữu tăng thượng giới 
học phát khởi các tà  hạnh? Như có người ở trong 
học đầu tiên  mà có chỗ phạm, hoặc quán nơi mình, 
hoặc quán nơi người, không biết hổ thẹn. Bã tự 
mình trụ  không hổ thẹn, liền ở nơi tấ t  cả pháp ác 
bất th iện  không tự phòng hộ. Đã ở nơi pháp kia 
không tự phòng hộ, thì đối với Phật Phỉip Tăng
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cũng không khởi cung kính và đối với các sở học 
dạy trao dạy răn  đều không kính quý, lại thêm  
tránh  xa. Do nhân duyên đây, nếu ở nơi sự việc đây 
có người chân chánh cử tội, can ngăn, liền đối với 
lời khuyên can của người không thể nhẫn thọ, tự 
mình cũng im lặng không cùng giao tiếp. Nếu bổ- 
đặc-già-la năng chân chánh phân tích điều phải 
điều quấy, cùng cử tội và khuyên can, th ì kẻ kia 
càng tăng  thêm  chống trá i xa lìa. Đối với kẻ hành 
tà  hạnh  đồng pháp thì gần gũi giao du, thích cùng 
cộng trú. Do cùng bạn ác chung sống, nên đối với 
các bậc Thánh hiền còn sanh ganh ghét chống 
trá i, huống sẽ đến kia cung kính thân  cận. Giả sử 
có đến, các bậc Thánh vì kia tuyên thuyết chánh 
pháp, nhưng vì tăng thêm  chống trá i nên chẳng 
muốn nghe, giả sử có chú tâm  lắng tai nghe cũng 
không k ính thuận, chỉ ôm lòng tran h  cãi trá i 
nghịch, không vì cầu học mà lắng nghe, ơ  trong 
phân biệt chánh hạnh thị xứ, phi xứ mà các bậc trí 
luận nói, th ì không vui an trụ. Do tâm  kẻ kia ôm 
lòng chống trá i, nên tuy lắng nghe mà không tín  
thọ, cũng không nương theo đó hành trì. Lại, các 
bậc H iền thánh  im lặng không nói, kẻ kia liền
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khởi suy nghĩ: “Hành giả như vậy chẳng kham dạy 
răn  dạy trao”. Kẻ kia không pháp chế ngự bản 
thân, lại bị sự xả bỏ của các bậc Hiền thánh, nên 
trong tâm  hằng không tịch tĩnh, ngoài thân  ngữ ý 
tạp  loạn xấu xa, ác tham  lam m ạnh mẽ, miệng 
phát lời cao ngạo, ơ  nơi các việc như vậy không 
thấy tội lỗi, nhiều lỗi hủy phạm, chẳng như pháp 
hối. Do nhiều tập quen nên dần dần hủy phạm tấ t 
cả giới luật. Nên biết đây gọi là nương sở hữu tăng 
thượng giới học phát khởi các tà  hạnh. Trái tướng 
đây nên biết tức là nương sở hữu tăng thương giới 
học phát khởi các chánh hạnh.

2. Sao gọi là nương sở hữu tăng thưọíig tâm  
học phát khởi các tà  hạnh? Vào thời h à m , ở nơi 
cảnh giới không như chánh lý chấp thủ cá c tướng 
tùy hảo. Do nhân duyên đây phát khởi vọng niệm, 
tức ở trong đây không quán lỗi lầm tai họa, phiền 
não sanh rồi kiên cô chấp đắm chẳng xả. I)o nhân 
duyên đây không trụ chánh biết. Vào thcri trụ, ở 
chốn viễn ly không an trú gì khác, tức lấy vọng 
niệm trụ  không chánh biết làm chỗ nương, tâm  lưu 
tán  buông thả bên ngoài. Như vậy gọi là rương sở 
hữu tăng thượng tâm  học phát khởi các tà  hạnh.
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Trái với tướng đây nên biết tức là nương sở hữu 
tăng thượng tâm  học phát khởi các chánh hạnh.

3. Sao gọi là nương sở hữu tăng thượng tuệ 
học phát khởi các tà  hạnh? Như có người xa lìa 
thân  cận các bậc Hiền thánh, nương gần bạn ác, 
nghe pháp bất chánh làm nhân tin  hiểu, không 
như lý tư trạch các pháp. Đối với các ác dục và các 
ác kiến vui muôn thọ hành. Đối với sở học rộng 
lớn, chỗ đắc pháp vi diệu lại tự mình khinh miệt. 
Như vậy gọi là nương sở hữu tăng thượng tuệ học 
phát khởi các tà  hạnh. Trái với tướng đây nên biết 
tức là nương sở hữu tăng thượng tuệ học phát khởi 
các chánh hạnh.

Trong đây, bổ-đặc-già-la dị sanh nương ba 
chủng học như vậy mà khởi tà hạnh, không thể 
kham năng vượt qua dị sanh địa, điên đảo không 
thể thú nhập chánh tánh  ly sanh, không thể vĩnh 
viễn đoạn ba kiết. Do không vĩnh viễn đoạn ba 
chủng kiết, nên không kham năng nương tu đạo, 
đắc A-la-hán. Trong hiện pháp không kham  năng 
vĩnh viễn đoạn tham  sân si không sót thừa, không 
thể vượt qua tấ t  cả phiền não tậ t  bệnh, suy lão, 
cho đến chết yểu... ở đương lai. Trái tướng đây, nên
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biết tức là ở trong ba học như th ậ t chánh hành tấ t  
cả phẩm bạch, nói rộng cho đến vượt qua bệnh tậ t, 
già suy cùng với chết yểu ở đương lai.

Lại nữa, nếu có Bí-sô đầy đủ tịnh  giới, an trụ 
luật nghi Biệt giải thoát thanh tịnh, tăng thượng 
tâm  học. Do lực tăng thượng nên đắc Sơ tĩnh  lự, 
phần cận nhiếp lấy thắng tam-ma-địa lề.m chỗ 
nương, tăng thượng tuệ học. Do lực tăng thượng 
nên đạt được pháp trụ trí và Niết-bàn trí, dung hai 
trí đây làm chỗ nương. Lại do bôn chủng vion mãn 
viễn ly đã thọ học từ trước, nay triển  chuyển khiến 
tâm  giải thoát tấ t cả phiền não, đắc A-la-hán, thành 
tựu tuệ giải thoát.

Sao gọi là pháp trụ trí? Như có người (lã lắng 
nghe rồi, đã thuận theo lời dạy duyên khởi của 
tánh  duyên không điên đảo rồi, đối với phần vị 
nhân quả của duyên sanh hành, trụ dị sanh địa, 
liền năng như th ậ t dùng văn-tư-tu thành  tựu tác ý 
như lý tư duy, năng dùng diệu tuệ ngộ nhập tin  
hiểu khổ chân th ậ t là khổ, tập chân th ậ t là tập, 
diệt chân th ậ t là diệt, đạo chân th ậ t là đíio. Chỗ 
có các diệu trí như vậy xứng với pháp nhân quả đã 
an lập, gọi là pháp trụ trí.
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Sao gọi là Niết-bàn trí? Nương pháp nhĩ, ở 
nơi khổ, tập, diệt, đạo lúc dùng diệu tuệ đây tin  
hiểu ngộ nhập chính là chân khổ, tập, diệt, đạo 
đế, liền ở nơi khổ tập trụ tưởng chán nghịch, đối 
với diệt Niết-bàn khởi tưởng tịch tĩnh, chỗ gọi là 
rốt ráo tịch tĩnh vi diệu, xả bỏ tấ t  cả chỗ nương tựa 
sanh tử, cho đến nói rộng. Như vậy chỉ nương pháp 
trụ trí kia và nhân nơi khổ hoặc nhân duyên khổ 
mà trụ tưởng chán nghịch, bèn đối với Niết-bàn 
năng dùng diệu tuệ tin  hiểu ngộ nhập là tịch tĩnh 
thảy. Diệu trí như vậy gọi là Niết-bàn trí.

Lại nữa, ở trong pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da, 
các bậc thông tuệ chánh quán 6 chủng viên m ãn 
hoàn toàn hiện tiền, đủ năng phát khởi an  trụ 
siêng tinh  tấn.

Sao gọi là 6 chủng viên m ãn hoàn toàn? 1. 
Đại sư viên m ãn hoàn toàn; 2. Thánh giáo viên 
m ãn hoàn toàn; 3. Thánh giáo dễ nhập viên m ãn 
hoàn toàn; 4. Chứng được tự nghĩa vô thượng viên 
m ãn hoàn toàn; 5. Tuyên thuyết tấ t cả như lý không 
gián đoạn viên m ãn hoàn toàn; 6. Có thánh  ngôn 
sắp đầy đủ viên m ãn hoàn toàn.

1. Đại sư viên m ãn hoàn toàn: Là chư Như Lai
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thành  tựu mười lực, bốn vô sở úy... H ết thảy như 
vậy gọi là Đại sư viên m ãn hoàn toàn.

2. Thánh giáo viên mãn hoàn toàn: Đó là tự 
xướng lời: “Nay Ta ở ngôi vị Đại Tiên Tôn năng 
chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng chánh Sư tử 
hống, khai th ị tấ t  cả thuận nghịch duyên khởi, 
N iết-bàn tịch diệt”. Hết thảy như vậy gọi là thánh 
giáo viên m ãn hoàn toàn.

3. Thánh giáo dễ nhập viên m ãn hoàn toàn: 
Chỗ có văn cú của thánh giáo đây, tánh  ấy minh 
hiển, nghĩa ấy thẳm  sâu. Do thánh  giáo đây năng 
chánh khai phát các nghĩa thẳm  sâu, nên ILÓÌ văn 
cú đây tánh  minh hiển, nghĩa thẳm  sâu. Như vậy 
gọi là thánh  giáo dễ nhập viên m ãn hoàn toàn.

4. Chứng đắc tự nghĩa vô thượng viên mãn 
hoàn toàn: Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào 
vượt hơn Như Lai trong việc năng chánh khai giác 
thông tuệ, cho nên so với chứng đắc tự nghĩa của 
người đúng với nghĩa nên đắc, đúng với nghĩa nên 
giác, chỉ có Như Lai sở thuyết giáo pháp là vi diệu, 
là không gì vượt hơn. Nếu vượt quá đây, tuyệt dứt 
đường ngôn ngữ. Như vậy gọi là chứng đắc tư nghĩa 
vô thượng viên m ãn hoàn toàn.
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5. Tuyên thuyết tấ t cả như lý không gián đoạn 
viên m ãn hoàn toàn: Chư Như Lai sở thuyết giáo 
pháp khắp vì tấ t  cả trời người khai thị không điên 
đảo, khai thị tấ t  cả pháp mà không ỷ cậy quyền 
làm thầy, khai th ị không thiếu sót. Như vậy gọi là 
tuyên thuyết tấ t  cả như lý không gián đoạn viên 
m ãn hoàn toàn.

6. Có thánh  ngôn sắp viên m ãn hoàn toàn: Có 
người lấy tín  rộng lớn làm chỗ nương, năng đoạn 
trừ  tấ t  cả nghi hoặc và năng sanh khởi tấ t  cả 
th iện căn, tấ t  cả th iện pháp. Hiện tiền  ở chỗ Đại 
sư mới năng an đặt hiện lượng. Như vậy gọi là có 
thánh  ngôn sắp đầy đủ viên mãn hoàn toàn.

Các bậc thông tuệ chánh quán 6 viên m ãn 
hoàn toàn hiện tiền  đây, đủ năng phát khởi siêng 
an trụ  tinh  tấn. Ở trong ba học, nương tăng thượng 
giới tu tập Du-già, nương tăng thượng tâm  tu không 
phóng dật, nương tăng thượng tuệ đối với điều Đại 
sư dạy, tu hành Du-già.

Nếu có kẻ tâm  trụ giải đãi, nên biết là gọi 
mời hai chủng quá hoạn: 1. Gọi mời năng sanh các 
thứ khổ, tấ t  cả phiền não tạp nhiễm ưu khổ hiện 
pháp, đương lai chẳng trụ  an ổn; 2. Gọi mời thối
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th ấ t tấ t  cả th iện pháp chưa chứng, đã chứng; thối 
th ấ t nghĩa rộng lớn năng dẫn phát, năng an trụ 
đường th iện  hướng đến Niết-bàn. Trái với tướng 
đây tức là người siêng tinh tấn  gọi mời hai chủng 
thắng lợi. Người tinh tấn  đây ở nơi các th iện  pháp 
chưa chứng năng chứng, không thối thấ t, năng 
biện trọn  nghĩa lợi mình, nghĩa lợi người, nghĩa 
lợi m ình người.

Năng biện trọn nghĩa lợi mình: tức đã xuất 
gia rồi, do hai tướng đây gọi là có quả: 1. Chứng 
đắc lìa hệ buộc của phiền não, cứu cánh Niết-bàn, 
đó là quả lìa hệ buộc; 2. Năng phát khởi lạc thù 
thắng th ế  gian, đó là quả vui dị thục đi vào đường 
th iện.

Năng biện trọn nghĩa lợi người: tức là rộng vì 
người tuyên thuyết pháp yếu, khiến họ đến cõi 
th iện  th ế  gian, cứu cánh Niết-bàn.

Năng biện trọn nghĩa lợi m ình người: tánh  tự 
tu sửa trị, thanh tịnh ruộng phước, kham nhiệm 
thọ dùng, từ biên tịnh tín  như pháp thu được các 
sự y phục... do đây thọ dụng nuôi dưỡng thân, khiến 
th ân  đây thuận làm tấ t  cả phẩm thiện. Lại năng 
khiến người ở nơi việc đã làm được quả báo lớn, đó
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là ở đương lai đến cõi thiện, nên được lợi ích thù 
thắng rộng lớn; sẽ thu được tà i bảo, kẻ hầu người 
hạ đều viên mãn, nên được hưng th ịnh sung m ãn 
rộng lớn; tự  mình thu được sắc lực, thọ mạng, vui 
biện tài... viên mãn, nên được sự tu học rộng lớn. 
Đối với ba điều đã đạt được trên, trường thời tùy 
chuyển theo không gián đoạn.

Lại do 4 chủng tướng nên biết thánh  giáo Thế 
Tồn sở thuyết gọi là thiện thuyết pháp: 1. Năng 
hướng đến tịch tĩnh, vì năng khiến chứng đắc Hữu 
dư y Niết-bàn giới; 2. Năng Bát-niết-bàn, vì năng 
khiến chứng đắc Vô dư y Niết-bàn giới; 3. Năng 
hướng đến Bồ-đề, vì năng khiến chứng đắc ba Bồ- 
đề là Thanh văn, Độc giác và Vô thượng Chánh 
đẳng; 4. Khéo phân biệt không gì vượt hơn, vì chỗ 
khai th ị của bậc Đại sư Vô thượng hiển bày tối cực 
rốt ráo hiện lượng.

Lại nữa, đầy đủ 4 viên mãn năng sanh thánh  
xứ. Nếu có người thành tựu viên mãn đây, lúc chánh 
tu hành trong pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da, gọi là 
người th iện  lai, th iện xuất gia. Sao gọi là 4 chủng 
viên mãn? 1. Tăng thượng ý lạc viên mãn; 2. Căn 
viên mãn; 3. Trí viên mãn; 4. Tức ở thánh  xứ có
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Phật xuất thế, được gặp gỡ viên mãn.
Tăng thượng ý lạc viên mãn: như có người đối 

với Bát-niết-bàn, tu sửa trị> ý lạc cực tịrÌL tăng 
thượng rồi mới xuất gia, không do các nguyê n nhân 
khác bức bách sợ hãi mà cầu xuất gia, cho ỉến  nói 
rộng. Nên biết người như vậy xuất gia gọi là thiện 
xuất gia sanh nơi thánh xứ.

Căn viên mãn: như có người m ắt tai không 
khuyết, không phải bán nữ, không khiếm khuyết 
chi phần. Do được căn không khuyết nhu vậy, ở 
trong pháp th iện thuyết Tỳ-nại-da kham  nhiệm 
xuất gia, đủ khả năng kham nhiệm lắng n ?he thọ 
trì khi người thuyết chánh pháp.

Trí viên mãn: như có người tánh  không ngu 
si, nóng vội, tức không bị chướng ngu si phẩm  hạ; 
cũng không câm ngọng, tức không bị chướng ngu si 
phẩm trung; chẳng phải dùng tay thay lời, tứz không 
bị chướng ngu si phẩm thượng. Do xa lìa ba chủng 
ngu si chướng ngại trí, nên có lực năng hiổu pháp 
nghĩa là th iện thuyết hay ác thuyết.

Ở nơi thánh  xứ có Phật xuất th ế  được gặp gỡ 
viên mãn: như thời nay có Bạc-Già-Phạm Thích 
Ca Mâu Ni Phật xuất hiện nơi đời, đây là Như Lai
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ứ ng  Chánh Đẳng Giác, cho đến nói rộng. Nếu giải 
thích rộng nên biết như trước trong phần Nhiếp  
Dị Môn. Tuyên thuyết chánh pháp hướng đến tịch 
tĩnh... nói rộng như trước. Nên biết trong đây vì 
sanh thánh  xứ, gọi là người thiện lai khéo được 
xuất gia. Vì căn không khuyết, vì không ngu si 
nóng vội, vì không câm ngọng, vì không dùng tay 
thay lời, gọi là khéo có được thân  người đầy đủ.

Lại nữa, ở nơi duyên sanh các hành lưu chuyển, 
người tu quán hành lược ở nơi 2 chủng phát khởi 
nghi hoặc đối với pháp. Sao gọi là hai? 1. Tập theo 
tiếp nối luận thuyết không nhân; 2. Tập theo tiếp 
nối luận thuyết ác nhân.

Trong đây người tập  theo tiếp nốì luận không 
nhân quán tấ t  cả chủng đều không nhân, liền sanh 
nghi hoặc: “Làm sao các pháp không nhân mà năng 
chuyển?”. Người tập  theo tiếp nối luận ác nhân 
cũng sanh nghi hoặc: “Làm sao do kia nhân không 
giống nhau, nhân không đúng lý mà có các pháp 
chuyển?”.

Nếu là bậc Thánh đệ tử đa văn, th ì xa lìa hai 
chủng luận không chân th ậ t đây mà chánh quán 
lưu chuyển. Do nhân duyên đây được khéo quyết
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định không còn nghi hoặc, nội chứng chếin thật. 
Nếu ở nơi xứ đây mà thuyết “Có các Thár h  đệ tử 
đa văn”, nên biết trong đây nói các dị sanh. Nếu ở 
xứ đây mà thuyết “Có các Thánh đệ tử”, nên biết 
trong đây nói người đã kiến đế.

Lại nữa, ở trong chánh pháp lược có 3 chủng 
bổ-đặc-già-la vẫn còn khổ não, trụ không an ổn.

Sao gọi là ba? Như có người vì cầu Niết-bàn, 
hướng đến Niết-bàn, nên xả bỏ đời sống gia đình, 
hướng đến đời sống xuất gia ỗ trong pháp thiện 
thuyết Tỳ-nại-da. Đã xuất gia rồi, chỉ nănịí thọ trì 
an trụ  cấm giới mà cho là vui đủ, không tùy từng 
giai đoạn mà triển  chuyển thắng tiến  tu tập  tăng 
thượng tâm  học, tăng thượng tuệ họcệ Kh i kia xả 
cuộc sống cư gia, đối với cảnh giới đã thọ dụng 
trước kia chưa thể tùy được an lạc vô thượng, chứng 
đạo Niết-bàn, cho nên ở trong khoảng giữa đây 
vẫn còn khổ não, trụ không an ổn. Đây gọi là bổ- 
đặc-già-la thứ nhất.

Như có người tuy không chỉ an trụ  cấni giới đã 
thọ cho là vui đủ, nhưng chưa thể vượt qua dị sanh 
địa. Vì chưa thể vượt qua dị sanh địa, vì ở nơi tấ t  cả 
pháp bị duyên khác dẫn đoạt, nên thường xem m ặt



QUYỂN 94 559

người, thường quán miệng người, thì làm sao như 
th ậ t rõ biết ở nơi chỗ thấy biết được! Phải hằng 
thường đến bậc Đại sư để thỉnh cầu lắng nghe 
chánh pháp, dạy răn  dạy trao. Cho nên vẫn còn 
khổ não do tự tâm  có nghi có hoặc, trụ không an 
ổn. Đây gọi là bổ-đặc-già-la thứ hai.

Như có người là hữu học đã thấy dấu vết mà 
trụ  phóng dật, năng nhiếp thọ nhân sanh khởi 
hữu thể thứ hai, ở trong hiện pháp không kham 
năng chứng đắc cứu cánh Niết-bàn. Cho nên vẫn 
còn khổ não do trụ  hữu thứ hai, trụ không an ổn. 
Đây gọi là bổ-đặc-già-la thứ ba.

Ba loại bổ-đặc-già-la như vậy, lại có ba bổ- 
đặc-già-la khác chứng được an lạc, khéo trụ an ổn, 
đó là A-la-hán nhất hướng lạc trú.

Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói:

Hữu diệt, hoặc Sa-môn,
Bà-la-môn, thọ trí
Lưu chuyển cùng đến đi
Phật thuận nghịch theo sau.

Các bậc hữu học đã thấy dấu vết, tuy ở nơi hữu 
diệt tịch tĩnh  Niết-bàn chẳng phải do người mà
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tin  theo, bên trong thánh tuệ nhãn tự năng soi 
thấu, nhưng vẫn còn chưa thể tự thân  chạm đến 
chứng đắc. Ví như có người bị nóng khát bức bách 
chạy đến giếng sâu, tuy dùng m ắt th ịt hiện thấy 
giếng nước trong sạch thanh tịnh lìa các cấu bẩn, 
mà đối với nước đây tự chưa thể uống. Như vậy, bậc 
hữu học tuy thánh  tuệ nhãn hiện thấy sở cầu, về 
sau sẽ đoạn trừ  phiền não, tối cực tịch tĩnh, mà ở 
nơi đoạn đây tự chưa chạm đến chứng đắ(ĩ.

Lại nữa, có các Sa-môn hoặc Bà-la-môn đoạn 
diệt tham  sân si không sót thừa, nhưng ở nơi chân 
nghĩa Sa-môn, chân nghĩa Bà-la-môn hoàn toàn 
chưa chứng được. Những người th ế  gian khỏri tưởng 
đó là Sa-môn, đó là Bà-la-môn. Kia cũng tụ xưng là 
chân Sa-môn, chân Bà-la-môn. Những người th ế  
gian đối với kia tuy khởi tưởng đây, nhưng kia chỉ 
là Sa-môn, Bà-la-môn th ế  tục, không phải đệ nhất 
nghĩa. Các Sa-môn, Bà-la-môn đệ nhất nghĩa đều 
không chấp nhận cho kia là Sa-môn, Bà-la-môn. 
Vì cớ sao? Do kia không thể như th ậ t rõ biết các 
pháp tạp  nhiễm, nhân pháp tạp nhiễm, cũng không 
như th ậ t rõ biết đường kia diệt, hành  kia diệt.

Pháp tạp  nhiễm: là chi lão tử nhiếp lấy các
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thứ khổ và dụng chi sanh.
N hân pháp tạp  nhiễm lại có 2 chủng: l ẵ Sở 

tác ái; 2. Sở tác nghiệp.
Sở tác ái: do đạo lý nghịch thứ lớp duyên khởi 

từ hữu, thủ đến ái, hoặc vô minh xúc sanh ra  các 
thọ, hoặc vô minh xúc và vô minh giới đi theo sáu 
xứ.

Sở tác nghiệp: do đạo lý nghịch thứ lớp duyên 
khởi từ  danh sắc, thức, hành... tức ở nơi như vậy, 
kia không như th ậ t rõ biết. Như ở nơi pháp trụ  trí 
còn chưa thể hiểu rõ, huống lúc như kia hiện quán 
đế mà năng rõ biết khắp. Hoặc như tu đạo chưa rõ 
biết khắp, thì như vô học địa chưa năng siêu vượt.

Lại nữa, lược do 2 chủng minh xúc sanh khởi 
pháp, ở trong duyên sanh tấ t  cả hành, nương lý tứ 
đế nhập vào hiện quán. Sao gọi là hai chủng? l ệ 
Minh xúc sanh thọ do lãnh nạp sở duyên làm tánh;
2. Minh xúc sanh tuệ do chọn lựa sở duyên làm 
tánh. Nên biết trong đây ở nơi 11 chi an lập bốn 
đế, nương mỗi một chi đế đây kiến lập 44 sự, tức là 
nương minh xúc sanh các thọ, như vậy tuyên thuyết 
44 chủng sự thọ sai biệt; tức là nương minh xúc 
sanh các tuệ, như vậy tuyên thuyết 44 chủng sự trí
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sai biệt. Trong đây ở nơi hậu tế  chỗ tạo tác lão tử 
chỉ là quả, chẳng phải nhân. Ớ nơi tiền  tế  chỗ 
phát khởi vô minh chỉ là nhân, chẳng phải quả. 
Chi hữu còn lại cũng là nhân, cũng là quả. Vì ở nơi 
ba thời biến trí có sai biệt, vì quyết định biến trí 
có sai biệt như trước đã thuyết, vì pháp trụ  trí 
nhiếp lấy năng thủ trí, tánh  vô thường có uai biệt, 
nên biết kiến lập 77 chủng sự trí sai biệt. Như vậy 
hiển th ị trả i qua quán tấ t  cả hành tướng các đế, từ 
đây không gián đoạn nhập đế hiện quán, (ỉần dần 
tu tập  cho đến thành tựu quả A-la-hán.

Lại nữa, do 3 chủng tướng ở nơi duyen sanh 
hành nên chánh rõ biết thứ lớp lưu chuyển. Những 
gì là ba? 1. Vì nhân tăng ích; 2. Vì quả sanh khởi;
3. Vì quả tích tập tăng trưởng. Tất cả như vậy lược 
nhiếp làm một gọi chung là các pháp hoặc tăng, 
hoặc sanh, hoặc tích tập; nương nhân quả diệt, 
như chỗ thích hợp gọi là hoặc giảm, hoặc diệt, 
hoặc chết. Như vậy đạo lý ý thú sai biệt không trá i 
pháp tánh.

Lại có nghĩa riêng, đó là vì thời sơ, trung, hậu 
tế  khác biệt; vì Dục, sắc, Vô sắc giới sai t  iệt, như 
thứ lớp đây hoặc tăng, hoặc giảm, hoặc sanh, hoặc
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diệt, hoặc tập, hoặc chết phải chánh rõ biết.
Lại nữa, nên biết lược có 2 chủng tạp  nhiễm:

1. Nghiệp ái tạp  nhiễm; 2. Vọng kiến tạp nhiễm. 
Hai tạp  nhiễm đây nương 2 phẩm: 1. Phẩm tạ i gia;
2. Phẩm  xuất gia. Nên biết trong đây chỗ tạo tác 
nghiệp ái tạp  nhiễm gọi là tư  gây tạo. Vọng kiến 
tạp nhiễm là do tà  kế chấp sanh khởi, gọi là kế  sở 
chấp. Trong đây dị sanh hoặc phẩm tại gia, hoặc 
phẩm xuất gia có đầy đủ cả hai tạp nhiễm. Do các 
triền  và tùy miên, cho nên nhân sở duyên kia ở 
nơi bốn thức trụ khiến tâm  sanh khởi các tạp nhiễm 
rồi, chiêu tập  hậu hữu tuần hoàn đến đi chẳng 
được giải thoát.

Hàng hữu học thấy dấu vết đã vĩnh viễn đoạn 
trừ  vọng kiến tạp  nhiễm, duy có ngã m ạn nương xứ 
tập  khí vẫn còn sót thừa, mà không tạo nghiệp 
mới, không vui hậu hữu nghiệp ái tạp nhiễm, không 
có các triền  năng khiến tạp  nhiễm, chỉ có tùy 
miên tương tục nương tựa năng khiến tạp  nhiễm. 
Nhân sở duyên kia ở nơi các thức trụ khiến tâm  
tạp nhiễm, chiêu tập hậu hữu.

Hàng vô học thì hai chủng triền  và tùy miên 
đều vĩnh viễn đoạn, tức trong hiện pháp ở nơi các
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thức trụ  khiến tâm  tạp nhiễm, cùng với đuơng lai 
chỗ chiêu tập hậu hữu, tấ t cả đều không.

Lại nữa, quá khứ chư Phật lúc làm Bồ-I;át như 
lý tư duy pháp duyên khởi rồi, chứng giác Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề. Nay Bạc-Già-Phạm cũng ở nơi 
duyên khởi chánh tư duy rồi, chứng giác Vô thượiìg 
Chánh đẳng Bồ-đề. Như quá khứ chư Phật (ỉắc Bồ- 
đề, tức ở nơi duyên khởi tác ý duyên theo đạo lý 
thuận nghịch, phương tiện  tùy tu hiện pháp lạc 
trú, đã trụ  an lạc. Nay Bạc-Già-Phạm cũng lại như 
vậy. Kia tuy vô lượng, nhưng tương tự bảy kiếp của 
th ế  gian, nên chỉ thuyết bảy. Như vậy, Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề còn do như th ậ t biết duyên 
khởi, nên chưa chứng năng chứng, chứng rồi thu 
được hiện pháp lạc trú, huống chi những pháp 
thấp hơn thuộc sở hữu Bồ-đề mà không năn£ chứng 
sao? Lại như th ậ t giác hết thảy duyên khỏi nhiếp 
thọ năm  chi, phương tiện  đoạn nên biết như trước.

Nay lược chung nghĩa duyên khởi: Đó là nương 
phẩm chuyển có nhân các khổ. Lại nương phẩm 
hoàn có nhân sở hữu các pháp vô lậu. Lại có nhân 
khổ, nhân duyên các lậu. Lại chỗ nương tựa tánh  
các lậu kia từ vô minh xúc sanh các thọ. Lại pháp



QUYỂN 94 565

CÓ nhân, nhân duyên trụ lập, tức trong hiện pháp 
phiền não đoạn trừ, chỉ có nương duyên.

Lại nữa, vì chứng đắc không tạo tác, cứu cánh 
Niết-bàn, nên tu tập  thứ lớp 7 chủng thanh tịnh. 
Nên biết tuyên thuyết như vậy thuận theo ngôn 
giáo duyên khởi của tánh duyên thẳm  sâu.

Sao gọi là 7 chủng thanh tịnh? 1. Giới thanh 
tịnh; 2. Tâm thanh tịnh; 3. Kiến thanh tịnh; 4. 
Vượt qua nghi thanh tịnh; 5. Trí kiến đạo, phi đạo 
thanh tịnh; 6. Trí kiến hành thanh tịnh; 7. Trí 
kiến hành đoạn thanh tịnh.

Sao gọi là tu tập  thứ lớp thanh tịnh như vậy? 
Có Bí-sô an trụ  đầy đủ giới, thủ hộ luật nghi Biệt 
giải thoát, nói rộng nên biết như Thanh văn địa. 
Do vị kia đầy đủ giới như vậy, nên được không hối 
hận, nói rộng cho đến tâm  được chánh định, dần 
dần cho đến đầy đủ an trụ Đệ tứ tĩnh  lự. Vị kia đã 
thu được tâm  định như vậy, dần dần cho đến chất 
trực điều nhu, an trụ không động chuyểnể Vì chứng 
đắc lậu tận  trí thông, tâm  hướng đến định, ở nơi 
bốn Thánh đế chứng nhập hiện quán, đoạn trừ  tấ t  
cả phiền não kiến sở đoạn, thu được chánh kiến 
hữu học vô lậu. Vì đã được chánh kiến, nên năng
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ở nơi tấ t  cả Khổ Tập Diệt Đạo và Phật Pháp Tăng 
vĩn h  viễn đoạn trừ  nghi hoặc. Do sẽ rôt ráo đoạn 
trừ, vượt khỏi do dự, nên gọi là vượt qua nghi.

Lại ở nơi “đạo” lấy chánh kiến làm tiền  hành, 
như th ậ t rõ biết đó là chánh đạo, do đây năng 
đoạn kiến sở đoạn, sau đoạn hoặc tu sở đoạ n. Lại 
ở nơi “phi đạo” lấy tà  kiến làm tiền  hành, như th ậ t 
rõ biết đó là tà  đạo. ở  nơi đạo, phi đạo đây đã được 
khéo léo, nên xa lìa phi đạo, dạo nơi chánh đạo.

Lại ở nơi 4 chủng dấu vết hành đạo như th ậ t 
rõ biết. Những gì là bốn? 1. Khổ chậm chạp thông;
2. Khổ nhanh chóng thông; 3. Lạc chậm chạp thông;
4. Lạc nhanh chóng thông. Dấu vết hành như vậy 
đã biện rộng như phần Thanh văn địa.

Ở nơi dấu vết hành đây, như th ậ t rõ b:.ết dấu 
vết hành  thứ nhất nên đoạn tấ t  cả, vì nghía vượt 
qua, chẳng phải do nghĩa lìa hệ buộc phiền não. 
Như th ậ t rõ biết dấu vết hành khổ nhanh chóng 
thứ hai và dấu vết hành lạc chậm chạp thứ ba, hai 
chủng dấu vết hành nên đoạn một phần. Như vậy, 
như th ậ t rõ biết chủng thứ nhất nên đoạ 1 hoàn 
toàn và hai, ba nên đoạn một phần rồi, nương “lạc 
nhanh chóng thông” chánh siêng tu tập. Từ đây
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không gián đoạn vĩnh viễn tận  các lậu, ở trong 
hiện pháp thu được không tạo tác, cứu cánh Niết- 
bàn. Thân hoại rồi về sau chứng Vô dư y Bát-niết- 
bàn giới.

Như vậy lấy 7 chủng thanh tịnh làm chỗ nương, 
tu tập  thứ lớp cho đến thu được các lậu vĩnh viễn 
tận, không tạo tác, cứu cánh Niết-bàn. Trong đây 
nên biết, bảy chủng thanh tịnh như vậy phải thứ 
lớp tu tập  đầy đủ tấ t  cả mới chứng đắc không tạo 
tác, cứu cánh Niết-bàn, chẳng thể tùy khuyết một 
chủng. Cho nên phải siêng cầu tấ t  cả như vậy, ở 
nơi Thế Tôn tu thành  thục tấ t  cả phạm hạnh, 
chẳng phải chỉ cầu một.

Lại, P hật Thế Tôn do nhân duyên đây cũng 
th i th iế t đầy đủ tấ t  cả như vậy, vì khiến chứng đắc 
không tạo tác, cứu cánh Niết-bàn, chẳng thể xả bỏ 
dầu chỉ một chủng.

Lại, ở trong đây nương mỗi một mà thuyết, 
không phải chỉ do đây, cũng không phải lìa đây mà 
năng hoạch đắc không tạo tác, cứu cánh Niết-bàn. 
Nên biết duyên khởi của tánh duyên thẳm  sâu như 
vậy. ^

Lại nữa, Ot-Đà-Nam nói:
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An lập cùng nhân duyên 
Quán sát nơi nghĩa thực 
R ất nhiều các quá hoạn 
Tạp nhiễm thảy đi sau.

Ở trong hiện pháp có 4 chủng pháp cẩn yếu 
năng trưởng dưỡng các căn đại chủng. Sao gọi là 
bốn? 1. Khí lực; 2. Hỷ lạc; 3. ở  nơi cảnh khả ái, 
chuyên chú hy vọng; 4. Khí lực, hỷ lạc, chuyẫn chú 
hy vọng làm chỗ nương cho căn đại chủng, bao gồm 
thọ mạng, hơi ấm, khiến các căn an trụ không bị 
hư hoại.

Bốn pháp như vậy tùy theo thứ tự nên biết 
riêng lấy bôn pháp làm thức ăn (thực): 1. Đoạn; 2. 
Xúc thuận thọ lạc; 3. Hữu lậu ý hội tư; 4. Thức 
năng chấp thọ các căn đại chủng.

Nên biết trong đây đoạn năng làm thức ăn 
cho khí lực hiện pháp. Do khí lực nên năng trưởng 
dưỡng các căn đại chủng. Các xúc hữu lậu 'thuận  
thọ lạc năng làm thức ăn cho hỷ lạcề Do hỷ lạc nên 
trưởng dưỡng các căn đại chủng. Nếu tạ i ý địa 
năng gặp cảnh tư duy, gọi là ý hội tư. Ý hội t  i  năng 
làm thức ăn  của chuyên chú hy vọng nơi tấ t  cả
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cảnh khả ái. Do chuyên chú hy vọng nên năng 
trưởng dưỡng các căn đại chủng. Do thức năng 
chấp thọ giữ gìn các căn đại chủng, khiến các căn 
đại chủng kia, bao gồm thọ mạng, hơi ấm và thức 
không lìa th ân  làm  nhân mà được trụ, cho nên nói 
thức là nhân khiến kia trụ. Do kia trụ nên khí lực, 
hỷ lạc, chuyên chú hy vọng nương kia mà chuyển. 
Như vậy bốn thực năng khiến hữu tình  đã sanh 
được tồn tại.

Lại do đoạn mà có khí lực, vì có khí lực nên 
các căn đại chủng đều được tăng trưởng. Do nhân 
duyên đây, ngu phu có sự luyến tiếc th ân  mạng, 
cũng do nghĩa đây nên có sự truy cầu. Vào lúc truy 
cầu, tạo tác chủng chủng nghiệp th iện  ác mới, 
cũng lại khiến nghiệp kia tăng trưởng, cũng lại 
năng tăng trưởng chủng chủng phiền não. Như đã 
thuyết ở nơi đoạn, thì ở nơi xúc và ý hội tư tùy chỗ 
thích hợp nên biết cũng vậy. Do ba môn đây năng 
huân tập  thức, nghiệp, phiền não hậu hữuẵ Vì ở 
hiện pháp đây có nghiệp phiền não đuổi theo nên 
thành  hữu thủ đây, liền năng nhiếp thọ hậu hữu 
đương lai. Bốn chủng thực như vậy khiến cầu hậu 
hữu, vui thích hậu hữu. Ở nơi hậu hữu đây mà chưa
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năng đoạn, tức là năng nhiếp hậu hữu, khắp nhiếp 
hậu hữu, tùy nhiếp hậu hữu.

Lại, các đoạn thực ở trời Dục giới gọ:i là tế, 
hoặc ở xứ trung hữu, thai mẹ, nấp trong vò trứng 
nên biết cũng vậy. ở  xứ Dục giới khác, đoẸ.n thực 
gọi thô. Xúc, ý hội tư và thức thực ở Vô sắc giới 
nên biết gọi là tế, xứ khác gọi là thô. Vì cớ sao? Vì 
có sắc làm  chỗ nương nên dễ phân biệt, vì không 
sắc làm  chỗ nương thì khó phân biệt.

Lại các thực đây có nghĩa môn thô tế  khác 
nhau. Đó là nếu năng khiến hữu tình  đã sanh được 
tồn tại, th ì gọi là thô. Nhiếp ích đôi với các hữu 
tình  cầu hữu, nên biết là tế. Như vậy nên biết an 
lập bốn thực.

Lại nữa, như trên  đã thuyết các căn đạ i chủng 
do tập  đế nhiếp, trước tiên  do ái mà sanh. \ ì  muốn 
khiến kia được tăng trưởng nên truy cầu bốn thực. 
Do đạo lý đây, hữu tình đã sanh tuy do bốn thực 
mà được tồn tại, nhưng gốc nương nhờ ái làm duyên 
nên có.

Lại có ái đây nên ở trong hiện pháp thân  
nương các thực. Do ba chủng môn nuôi dưỡng tăng 
trưởng nghiệp hoặc, năng biện nghiệp hoặc, thường
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đuổi theo thức hữu thủ, ở trong hiện pháp nhiếp 
thọ hậu hữu. Cho nên tấ t  cả hữu tình  cầu hữu tuy 
được sự nhiếp ích của bốn chủng thực, nhưng lại 
nương nhờ ái làm duyên nên có.

Lại tức ái đây ở trong hiện pháp do vô minh 
xúc sanh các thọ làm duyên nên được khởi. Vô 
minh xúc sanh các thọ đây do vô minh xúc làm 
duyên nên được khởi. Vô minh xúc đây do trước 
thường xuyên tập các vô minh giới đuổi theo sáu xứ 
làm duyên, nên được khởi. Sáu xứ đây về sau lại 
không có nhân khác, ở trong hiện pháp chỉ có sáu 
xứ đây nương nhau triển  chuyển. Các căn hữu sắc 
nương nơi thức, thức cũng nương thức chấp thọ giữ 
gìn các căn hữu sắc. Do nhân duyên đây sáu xứ về 
sau không nói trở lại.

Nếu lại có người lắng nghe chánh pháp làm 
ngoại lực, như lý tác ý chánh siêng tu tập  làm  nội 
lực, do nhân duyên đây sanh khởi chánh kiến. 
Chánh kiến sanh khởi nên năng đoạn diệt vô minh, 
năng sanh minh. Người kia ở trong hiện pháp các 
vô minh giới đuổi theo sáu xứ đều được trừ  diệt. 
Minh giới đuổi theo sáu xứ được sanh, gọi là chuyển 
y. Phẩm  thô trọng kia đều dừng dứt, sáu xứ đã
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diệt, dần dần cho đến ái cũng diệt theo. Do ái diệt, 
nên các thực cũng diệt. Các pháp năng thủ hậu 
hữu diệt, nên biết hậu hữu cũng lại tùy diệt. Cho 
nên biết người ở xứ minh đây không cầu hậu hữu.

Lại nữa, không có chút pháp sanh rồi tồn tại, 
cũng không có ngã năng thực sở thực. Do nhân 
duyên đây, kia nào gọi là thực? Nhưng chỉ trong 
phạm vi cùng các pháp chưa sanh lập nên lý duyên 
sanh, chỉ là pháp dẫn pháp, nói là nghĩa thực. Chỉ 
do giả pháp, ở nơi thức trên  giả tưởng th i t i i ế t  bổ- 
đặc-già-la so với bốn thực đây thuyết là nguời thực. 
Vì muốn tùy thuận ngôn thuyết th ế  gian, trong 
phạm vi th ế  tục đế nói có bổ-đặc-già-la như vậy 
năng thực bốn thực; không phải trong phạm vi 
thắng nghĩa. Vì cớ sao? Nếu nói có thức sanh rồi 
an trụ, thể là chân th ậ t bổ-đặc-già-la gọi là kẻ 
năng thực, th ì không nên lập thức là tánh  i;hực ấy, 
chưa từng thấy có bổ-đặc-già-la hoàn tự năng thực 
bổ-đặc-già-la. Trong một tương tục, quyết định 
không có hai thức đồng thời an trụ. Cho nên lập 
thức, thể là chân th ậ t bổ-đặc-già-la là kẻ năng 
thực, th ì không đúng đạo lý. Do không đúng lý như 
vậy, nếu có người hỏi: “Ai thực thức thực?”, nên



QUYỂN 94 573

biết hỏi đây là hỏi phi lý. Nếu hỏi: “Gì là nhân 
duyên năng thực thức thực?”, nên biết hỏi đây là 
hỏi như lý, vì năng khiến nhập vào lý duyên khởi.

Lại nữa, có 2 hữu: sanh hữu và nghiệp hữu. 
Nếu là đương lai hậu hữu sanh khởi, th ì nay trong 
hiện pháp các nghiệp phiền não đuổi theo thức 
làm nhân năng dẫn sanh hữu đương lai, tức kia 
từng có tán h  nghiệp làm hành dẫn đầu, gọi là 
nghiệp hữu. Vì ở trong hiện pháp lại có hữu đây, 
nên khiến đương lai sanh hữu nhiếp lấy hậu hữu 
sanh khởi. Vào lúc mạng chung, sáu xứ tiền  tế  vừa 
mới vô thường diệt, sáu xứ hậu tế  liền tiếp nối 
sanh. Tức sáu xứ đây, ở thời trước thức là duyên 
năng dẫn, lại ở thời nay là duyên kết sanh. Như 
vậy do thức nhập thai mẹ, nên được có danh sắc. 
Danh sắc làm duyên liền có sáu xứ. Do vô minh 
giới đuổi theo sáu xứ lấy làm duyên, nên có tương 
tự xúc, thứ lớp cho đến vì thủ làm duyên khiến hậu 
tế  nghiệp chuyển thành hữu ấy. Như vậy, các pháp 
trước chưa từng có, tấ t  cả mới từ duyên riêng biệt 
mà sanh khởi. Nên biết trong đây đều không xúc 
giả cho đến hữu giả năng có sở xúc cho đến có hữu. 
Chỉ có các pháp riêng gọi là sở thực, riêng gọi là
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năng thực. Cho nên nhân quả rơi trong các hành 
tương tục lưu chuyển không diệt dứt. Do tiền  tế  
nghiệp hữu đi đến các cõi, hậu tế  sanh hữu. Lại do 
hậu tế  nghiệp hữu trở lại các cõi, tiền  tế  sanh hữu. 
Như vậy duyên khởi luân hồi chẳng dứt, từ th ế  
gian này đến th ế  gian kia, từ th ế  gian kia trở lại 
th ế  gian này. Cho nên chỉ có nghĩa “pháp năng 
dẫn pháp”, nên biết trong đây gọi là nghĩa “thực”.

Lại nữa, 3 thực làm nhân năng khiến 3 chủng 
khổ bên trong sanh khởi: 1. Bệnh khổ phát khởi 
do giới trong thân  không điều hòa; 2. Khổ do mong 
muôn hy cầu; 3. Khổ do cầu mà không-được đầy đủ. 
Khổ thứ nhất, đoạn thực làm nhân. Khổ thứ hai, 
xúc thực làm  nhân. Khổ thứ ba, ý hội tư thực làm 
nhân.

Đoạn thực làm nhân duyên năng sanh bệnh 
khổ bên trong, cho nên Bí-sô phải quán đoạn thực 
tưởng như ăn th ịt con, không nên tham  trước.

Xúc tùy thuận thọ lạc thực làm nhân duyên 
năng sanh khổ bên trong do mong muốn hy cầu, 
cho nên Bí-sô phải quán sáu chủng xúc xứ thuận 
kia như trâu không da. Nên khởi quán đây: “Nếu ta 
nương nơi sáu chủng xúc xứ, phát khởi chủng chủng
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tham  mong muốn hy cầu, tức là trụ nương các sắc. 
Vì nương sắc khiến ta  phát khỏi chủng chủng tầm  
tư các ác bất thiện. Như trâu  không da mà bị các 
trùng cắn rứt, sanh nhiều thứ khổ, trụ không an 
ổn”. Quán như vậy rồi, ở nơi xúc xứ ban đầu thấy 
sâu quá hoạn mà an trụ vô nhiễm. Như nương nơi 
sắc, th ì nương thanh, hương, vị, xúc, pháp nên biết 
cũng vậy. Như với xúc xứ ban đầu thấy sâu quá 
hoạn mà trụ  vô nhiễm, cho đến ở nơi xúc xứ thứ 
sáu nên biết cũng yậy.

Hữu lậu ý hội tư thực làm nhân duyên năng 
sanh khổ bên trong do cầu mà không được đầy đủ, 
cho nên Bí-sô phải quán hữu lậu ý hội tư thực như 
lửa cháy. Quán sá t như vầy: “Sự mong cầu không 
được đầy đủ năng dẫn thân  tâm  nhiệt não lớn”. 
Người kia chánh quán sát như vậy rồi, trọn không 
mong muôn vì nương sự thực... mà đi đến nhà người, 
cho nên không chạm phải khổ phát sanh do sự 
mong cầu không được đầy đủ, tâm  đây thản  nhiên 
trụ nơi an  lạc. Do nhân duyên đây nên chánh quán 
sá t như thê đối với ba thực, chỗ gọi là đoạn thực, 
xúc thực, ý hội tư thực.

Tức ba thực như vậy làm nhân duyên khiến
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phát sanh khổ bên trong là do nương thức, cho nên 
Bí-sô phải quán thức thực như ba trăm  mũi nhọn 
đâm. Vì cớ sao? Đoạn thực làm nhân duyèn năng 
khiến chẳng phải một chủng, mà nhiều phẩm loại 
bệnh khổ nương thức sanh khởi. Xúc thuận theo 
thọ lạc thực làm nhân duyên năng khiến :ăng bội 
khổ, do mong muốn hy cầu nương thức sanh khởi. 
Hữu lậu ý hội tư thực làm nhân duyên năr.g khiến 
khổ do chủng chủng cầu mà chẳng được đầy đủ, 
nương thức sanh khởi. Người hành như vậy ở trong 
thức thực chân chánh quán thấy “các thực lấy thức 
làm chỗ nương phát sanh nhiều quá hoạn”, do nhân 
duyên đây không luyến tiếc thân  mạng. Như vậy 
đối với bốn chủng thực như lý chánh quán sá t sâu. 
Do quán sá t sâu làm chỗ nương, năng ở hiện pháp 
vĩnh viễn đoạn các thực. Vì thực vĩnh viễ n đoạn, 
nên thấy đến ngằn mé khổ hậu hữu đương lai.

Lại nữa, nếu chẳng như th ậ t quán bốn thực 
đây, liền bị nhiễm ô của hỷ và tham. Nếu bị hai sự 
nhiễm ô đây, nên biết gọi mời hai chủng quá hoạn 
đương lai và hiện pháp.

Ở trong bốn thực, thì hữu lậu ý hội tư thực là 
nhân duyên khiến chuyên chú hy vọng đồng hành
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hỷ nhiễm, gọi là hỷ. Xúc tùy thuận thọ lạc thực là 
nhân duyên, ở nơi năng thuận theo vui thích các 
thực sanh nhiều nhiễm trước, gọi là tham. Hai 
phiền não đây ở trong hiện pháp năng nhiễm nơi 
thức, khiến an dừng bốn chủng thức trụ, tăng trưởng 
chủng tử hậu hữu đương lai. Đã tăng trưởng rồi, 
sanh khởi các khổ hậu hữu như sanh... Nên biết 
đây gọi là hai chủng phiền não hỷ và tham  gây ra 
quá hoạn đương lai.

Do người kia ở trong bốn thực như vậy an trụ 
hai chủng phiền não hỷ và tham, liền ở hiện pháp 
có sự nhiễm  trần . Do nhiễm trần, nên lúc thực 
biến hoại, ở trong hiện pháp liền sanh bi thán, 
sầu ưu, phiền muộn. Nên biết đây gọi là hai chủng 
phiền não hỷ tham  gây ra  quá hoạn hiện pháp.

Lại nữa, những người ở trong bốn chủng thức 
đây chưa đoạn hỷ tham, sáu xứ kia nhiếp lấy thân  
hữu thức, giống như trên  đài cao nhìn qua sáu 
khung cửa mở, ánh sáng năng cùng duyên cảnh 
phiền não chiếu vào. Ánh sáng ở đây hoặc trụ  địa 
trên, hoặc trụ địa dưới. Đã được trụ rồi, như trước 
đã thuyết ở nơi bốn chủng thức trụ năng nhiễm 
nơi thức sanh khởi các khổ hậu hữu đương lai. Nếu
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CÓ người năng đoạn hai chủng phiền não hỷ tham  
như vậy, trá i với kia, duyên cảnh phiền não còn 
chẳng được khởi, huống nương đây nhập được mà 
trụ  vững.

Lại nữa, nếu có bổ-đặc-già-la chưa đoạn hỷ 
tham, liền bị ma tìm đến dụng chủng chủng cảnh 
giới mỹ diệu giông như hình sắc mà tô vẽ bổ-đặc- 
già-la như vậy, khiến đây biến đổi hiển hiện chủng 
chủng tướng mạo phiền não. Nên biết bổ-đặc-già- 
la chưa đoạn hỷ tham  như vậy giống như đâ t, năng 
bị chủng chủng màu sắc phiền não đã tô vẽ làm 
chỗ nương tựa. Bổ-đặc-già-la đã đoạn hỷ tham, ma 
đến chỗ này như trước nói rộng. Nên biết bổ-đặc- 
già-la đã đoạn hỷ tham như vậy giống như hir không, 
chẳng bị chủng chủng màu sắc phiền não đã tô vẽ 
làm chỗ nương tựa. Nên biết gọi là ở trong các 
thực hỷ tham  chưa đoạn, như thứ lớp ấy có các quá 
hoạn. Nên biết bổ-đặc-già-la ở trong các ;hực hỷ 
tham  đã đoạn, như thứ lớp ấy có các lợi ích thù 
thắng.

£ 0 0 5
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Thứ 3. NHIẾP TRẠCH sự 
DUYÊN KHỞI - TH ựC  - ĐẾ - GIỚI KHẾ KINH

Phần  3

Lại nữa, Ot-Đà-Nam nói:

N hư lý, tập đế nhiếp
Đắc, tướng, chỗ nương, nghiệp
Chướng, lỗi, dỉẾ thục hắc...
Nghĩa lớn, khó được theo sau.

Nếu ở nơi đế trí hoặc như lý tăng thượng, 
hoặc không như lý tăng thượng, mà không như 
th ậ t biết, th ì không thể tận  các lậu. Trái với tướng 
đây tức như th ậ t biết, nên năng tận  các lậu. Trong 
đây nên biết các trí phát khởi do nghe pháp bất 
chánh, không vì tịch tĩnh, không vì tự điều phục, 
không vì cầu Niết-bàn, gọi là không như lý. Lắng 
nghe chánh pháp và trá i tướng trên  nên biết gọi 
là như lý.

Lại, ở trong đây bổ-đặc-già-la trụ  pháp ác
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thuyết, ở nơi chánh pháp Phật, đệ tử P hật chân 
th iện  trượng phu mà không vui chiêm ngưỡng, ơ  
nơi luật nghi giới Biệt giải thoát, m ật hộ cãn môn, 
an trụ  chánh biết... trong pháp Thánh hiền mà 
không tự điều phục, không triển  chuyển lãnh thọ 
tu học. Ở nơi các Thánh đế không văn tư tu, không 
tự chiếu soi thông đạt.

Lại kia ở trong pháp ác thuyết Tỳ-nại- da, nghe 
pháp bất chánh khởi tà  tin  hiểu, ở nơi chẳng như 
lý mà sanh khởi điên đảo vọng tưởng như lý, ở nơi 
chẳng như lý mà không như th ậ t biết là ch ẳng như 
lý. Lại ở nơi việc lắng nghe chánh pháp như lý mà 
không như th ậ t biết là như lý. Do không biết nên 
ở trong pháp ác thuyết, ác hiểu, trói buộc, không 
giải thoát, điên đảo... không nên tư duy, vì không 
thể hiểu rõ nên cố tư duy. Ớ trong pháp thiện 
thuyết, th iện  hiểu, giải thoát, không trói buộc, 
không điên đảo, chỗ gọi là Khế kinh, ứ n g  tụng... 
cho đến nói rộng phải nên tư duy, vì không thể 
hiểu rõ nên lại không tư duy. Như vậy cũ ag gọi là 
không như lý tác ý. Do tác ý đây không vì tự điều 
phục, không vì tịch tịnh, không vì Niết-bàn, nên 
gọi là phi lý.
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Lại kẻ kia vì lắng nghe pháp bất chánh, nên 
lực nương duyên ba sự ngôn tăng thượng, hiển thị 
phẩm loại kế chấp ngã quá khứ, vị lai, h iện tại. Do 
lực tăng thượng như vậy, nên ở nơi cảnh ba đời 
khởi không như lý tác ý tư duy, đó là ở quá khứ 
phân biệt kế  chấp ngã hoặc có, hoặc không; ở vị 
lai, h iện tạ i nên biết cũng vậy. Kia đã không như 
chánh lý tác ý tư duy, hoặc duyên sở thủ sự, hoặc 
duyên năng thủ sự. Không như lý tác ý tư duy đây, 
hoặc ở nơi các hành phân biệt có ngã, hoặc lìa các 
hành phân biệt có ngã.

- Ớ nơi các hành phân biệt có ngã: Khi người 
kia ở nơi sự kế chấp đã xác quyết, nếu duyên sở thủ 
sự phân biệt làm ngã thì phân làm hai kiến. Hoặc 
thành thường kiến, do kiến đây nên khởi tư duy: 
“Ta có ngã, ở trong hiện pháp là thật, là thường”. 
Hoặc thành  đoạn kiến, do kiến đây nên khởi tư duy: 
‘T a không có ngã, ở trong hiện pháp là thật, là thường”.

Nếu duyên năng thủ sự kế chấp có ngã kiến, 
phân biệt làm  ngã, khởi tư duy: “Ta nay lấy ngã 
quán sá t nơi ngã”; hoặc cho là ngã, ngã ấy trước có 
nay không, nên khởi tư duy: “Ta nay lấy ngã quán 
sát vô ngã”.
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Nếu lại duyên năng thủ sự kế chấp vô ngã 
kiến, ở trong hiện pháp lấy vô ngã đây phân biệt 
làm ngã, khởi tư duy: “Ta nay lấy vô ngã đày tùy 
quán xưa từng có ngã”.

Như vậy vừa thuyết năm tướng sở thủ. năng 
thủ sai biệt, không như chánh lý tác ý tư duy năm 
chủng kiến xứ, tức là chỗ có các hành ba đời phân 
biệt có ngã.

- Lìa các hành phân biệt có  ngã: Kẻ kÌỄL ở  nơi 
không như chánh lý, so lường tác ý “lìa các hành 
phân biệt có ngã”. Chỗ kế chấp th ậ t ngã của kẻ kia 
như vậy, đó là: hoặc tự mình năng tạo làm cảm 
nghiệp hậu hữu, gọi là năng tác giả; hoặc người 
khác khiến tạo làm, gọi là đẳng tác giả; hoặc tự 
mình năng khởi sĩ dụng hiện pháp, gọi là năng 
khởi giả; hoặc người khác khiến khởi, gọi là đẳng 
khởi giả; hoặc vì tự mình tạo tác nghiệp hậu hữu, 
hoặc vì người khác khiến tạo tác nghiệp hậu hữu, 
nên cảm quả dị thục, gọi là năng sanh giả; h oặc tự 
mình năng khởi sĩ dụng hiện pháp, hoặc người 
khởi hế t thảy sĩ dụng hiện pháp, nên có đưọfc quả 
sĩ dụng, gọi là đẳng sanh giả; hoặc do tự kiến, hoặc 
do tha kiến mà tùy khởi ngôn thuyết như vậv, hoặc
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do tự mình nghe hiểu biết, hoặc do người khác mà 
nghe hiểu biết, nên tùy khởi ngôn thuyết, gọi là 
năng thuyết giả; hoặc đôi với thân  bằng quyến 
thuộc tùy nghi dẫn dạy khiến trụ xứ đây, như vậy 
cũng gọi là năng thuyết giả; hoặc lại đương lai quả 
nghiệp đã sanh, gọi là năng thọ giả; hoặc ở hiện 
pháp các quả sĩ phu đã hiện sanh, gọi là đẳng thọ 
giả; hoặc ở trong quá khứ, trong những kiếp về 
trước, kia tạo tác chủng chủng nghiệp th iện  hoặc 
bất thiện, nay ở hiện pháp lãnh thọ chủng chủng 
quả dị thục, gọi là lãnh thọ giả. Hoặc cho đến thọ 
lượng giảm tận  mà bị chết yểu, năng xả uẩn đây, 
năng tiếp nối uẩn khác. Nếu khác đây tức đã không 
có ngã, cớ sao được thành các việc tạo tác như trên  
đã thuyết? Đây gọi là không như chánh lý tác ý tư 
duy nhiếp lấy kiến xứ thứ sáu.

Như vậy các kiến vừa thuyết trên  đều lấy thân  
kiến làm  tự tánh  mà năng sanh khởi. Hơn nữa, 
chỗ có các kiến thú lấy thân  kiến làm căn bản, 
nên gọi là kiến xứ. Do năng chướng ngại tuệ năng 
thủ chân th ậ t vi diệu, nên gọi là kiến rừng rậm. 
Tổn th iện  pháp nên gọi là kiến đồng trống. Lao 
nhọc vất vả nên gọi là kiến nhàm chán trá i lìa. Sở
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hành trả i qua cầu dục, cầu hữu, nên gọi lè. kiến 
trả i qua hành. Hỏi vặn luận người, tránh khỏi 
những điều đã luận, bị dao động, nên gọi là kiến 
dao động. Năng khéo xâu kết hậu hữu khổ nèn gọi 
là kiến kết. Tập hành các tà  hạnh như yậy, ở trong 
hiện pháp các lậu chưa hiện tiền  khiến khởi hiện 
tiền; đã hiện tiền  rồi, khiến nương phẩm hạ mà 
khởi lậu phẩm trung, khiến nương phẩm tru ag mà 
khởi lậu phẩm thượng. Do đây làm nhân sanh khởi 
pháp khổ lão bệnh tử... đương lai.

Như vậy nên biết do ở nơi như lý và không 
như lý mà không như th ậ t biết, nên tạo té.c khổ 
đế, tập  đế tạp  nhiễm. Trái với tướng đây tức là 
lắng nghe chánh pháp khởi chánh thắng giải. Ớ 
nơi như lý đây, không vọng tưởng điên đảo là không 
như lý. Ở nơi như lý đây, như th ậ t rõ biết là như 
lý; nói rộng cho đến ở nơi pháp nên tư duy không 
điên đảo, thì năng chánh tư duy. Do nhân duyên 
đây, ở nơi hành ba đời bao gồm sở thủ cừ ig  với 
năng thủ như th ậ t tùy quán không ngã, ngã sở, 
nên ở nơi Thánh đế lúc nhập hiện quán, ở nơi các 
lậu kiến sở đoạn đều được giải thoát. Thành tựu 
việc đây rồi, ở nơi các lậu tu đạo sở đoạn cao hơn,
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VÌ khiến vĩnh viễn đoạn diệt không sót thừa, nên 
tinh  cần tu tập  4 chủng nhân duyên. Những gì là 
bốn? 1. Vì khéo hộ thân; 2. Vì khéo giữ gìn căn; 3. 
Vì khéo trụ  niệm; 4. Vì đã thấu đạt thê gian, nhiều 
tu tập  diệu tuệ vượt khỏi, tận diệt, khéo tu tập  đạo 
xuất th ế  gian như trước đã đạt được.

Khéo hộ thân: là chánh an trú trán h  xa voi 
ác... cho đến nói rộng như trong Thanh văn địa. Do 
trán h  xa nên đối với việc tu tập  tận  các lậu không 
bị chướng ngại.

Khéo giữ gìn căn: ở nơi các cảnh giới khả ái 
hiện tiền  chánh an trụ. Nếu có cảnh giới tướng 
tịnh  diệu phi lý hiện tiền, năng chân chánh xa lìa, 
như lý tư duy tướng bất tịnh  kia.

Khéo trụ  niệm: tức là trụ 4 điều: 1. An trụ  tư 
duy chọn lựa trong việc thọ dụng y phục...; 2. ơ  
chốn tịch tĩnh, an trụ năng chánh trừ  khiển các ác 
tầm  tư hiện hành; 3. An trụ năng chánh nhẫn  thọ, 
phát siêng tinh  tấn  vượt qua hết thảy khổ phát 
sanh do mỏi nhọc, do ác bất chánh rỉ lậu, khổ do 
lời thô ác của người, khổ do các giới trong thân  
không điều hòa; 4. An trụ  ở nơi tu đạo, nương 
không phóng dật, không chung sống hỗn tạp. Do
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chánh an trụ  4 điều như vậy, gọi là khéo tru  niệm.
Như vậy vị kia vì khéo hộ thân, vì khéo giữ gìn 

căn, vì khéo trụ niệm, vì khéo tu tập đạo XLiất thế 
gian như trước đã đắc, nên các lậu tu sở đoạn đều 
năng giải thoát và tùy chứng đắc tối cực cứj cánh.

Lại nữa, nếu có người nói rằng: “Bốn Thánh 
đế đây chỉ là cảnh giới hoặc có ngã, hoặc có hữu 
tình duyên thánh  đế đây tu các th iện  pháp”. Nên 
bảo kia rằng: “Chớ tác thuyết như vậy. Vì zớ sao? 
Có vô lượng th iện pháp thế, xuất th ế  san i  khởi, 
tấ t  cả đều quy về nhiếp vào bốn Thánh đế”. Nên 
biết các pháp lược có hai chủng: 1. Trí năng tri; 2. 
Cảnh sở tri.

Trí năng tri đây cũng là cảnh sở tri, cho nên 
các trí đồng hành thiện pháp không gì chẳniĩ nhiếp 
trong bốn Thánh đế. Vị kia tiếp tục tu tập  tuần 
th ân  niệm, tu tập  phẩm Quán, phẩm Chỉ và sở hữu 
thiện pháp của hai phẩm đây; ban đầu Tu trị nghiệp 
địa, sau Đã tác biện địa được sanh khởi.

- Sao gọi là tu tuần thân niệm? Hoặc có người 
ban đầu an trụ Tu trị nghiệp địa, như lý duyẻn theo 
hoặc nội hoặc ngoại các đại chủng sắc làm cảnh 
chánh niệm. Hoặc lại do hành động yêu tliích và
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không yêu thích của người, nên lúc tăng ngữ xúc và 
hữu đối xúc hiện hành, như lý duyên theo xúc, thọ, 
tưởng, hành cùng với các thức làm cảnh chánh niệm.

Hoặc nếu có người trụ  Đã tác biện địa, như lý 
duyên theo các sắc sở tạo làm cảnh chánh niệm. 
Hoặc lại tác ý như lý duyên theo cùng chỗ sanh 
khởi thọ, tưởng, hành, thức làm cảnh chánh niệm.

Như vậy tấ t  cả lược nhiếp gọi là tu tuần thân  
niệm. Nên biết niệm đây hoặc duyên sắc thân, 
hoặc duyên danh thân.

- Sao gọi là Quán? Sao gọi là sanh khởi th iện 
pháp phẩm  Quán? Ớ nơi nội ngoại các đại chủng 
sắc và uẩn khác, tuệ chánh quyết định chọn lựa, 
gọi là Quán. Nếu có người từ đầu tu tập  không điên 
đảo phân tách tụ tưởng, nơi ngoại đạỉ chủng do 
quán kiếp tận , tu tưởng vô thường; nơi nội đại 
chủng hợp thành  thân, do quán “chỉ có thực dần 
dần chuyển hóa thành  các bất tịnh”, tu tưởng bất 
tịnh. Do quán bắt đầu từ ái sanh trưởng tánh, cùng 
với pháp tánh  hậu tế  lão tử, tu tưởng vô thường 
cùng với tưởng khổ. Hoặc ở nơi thân  đây, tấ t  cả ngu 
phu vì không như th ậ t rõ biết thể đây là vô thường 
khổ, cho nên hoặc chấp là ngã, hoặc chấp là ngã sở.
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Ở nơi thân  đây, các Thánh đệ tử đầy đủ đa văn vì 
như th ậ t rõ biết nên không có sở chấp, tức là năng 
tu tưởng khổ vô ngã. Tưởng vô ngã đây, tức đối với 
thân  này chỉ có tưởng giới. Vì có tưởng đây, nếu 
chạm phải hành động yêu thích và không yêu thích 
của người, liền có tăng ngữ xúc và hữu đối xúc hiện 
hành. Nói không yêu thích tức là dùng tay. chân, 
dao gậy... xúc chạm, kia tức ở nơi đây và đây làm 
duyên phát sanh thọ. Các hành vô sắc thì chánh 
quán vô thường tức lìa ái, lìa khuể. Vì chỉ quán có 
giới, nên tâm  duyên thân đây mà được trụ yên ổn, 
như th ế  cũng gọi là xa lìa ngu si. Như vậy chỗ có 
phân tách các tưởng, ở nơi ngoại đại chủng tu tưởng 
vô thường; ở nơi nội đại chủng tu tưởng bất tịnh, 
hoặc tưởng vô thường, tưởng vô thường khổ. tưởng 
khổ vô ngã; ở nơi sự sanh khởi các pháp như thọ... 
nương đại chủng thân tu tưởng vô thường, lìa tham 
sân si. Như vậy vô lượng thiện pháp phẩm Quán, 
ban đầu Tu trị nghiệp địa do chánh tu tập tuần thân 
niệm, nên đều được sanh khởi.

- Sao gọi là Chỉ? Sao gọi là sanh khở:. thiện 
pháp phẩm Chỉ? Do tu tập tuần th ân  niệin, nên 
lấy Quán làm nương, như lý tu Chỉ. Lại, nói Chỉ tức
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là ở bên trong chánh an trụ tâm.
Thiện pháp phẩm Chỉ: là được lực chánh tư 

duy chọn lựa duyên theo như vậy, dụ như cưa, dạy 
trao Sa-môn đối với kẻ oan gia phải chánh tu nhẫn 
nhục, lại ngay duyên kia tu từ không điên đảo. Do 
sự nhiếp thọ của nhẫn từ, nên giới được thanh 
tịnh. Quán giới tịnh  nên khởi tư duy đây: “Nay ta 
đã thực hành thánh  giáo vi diệu của bậc Đại sư”, 
do nhân duyên đây không ưu buồn hối hận. Do 
không ưu buồn hối hận nên sanh hoan hỷ rộng 
lớn, nói rộng cho đến đắc tam-ma-địa. Vị kia lúc 
bấy giờ do tâm  định tĩnh cho đến thành  tựu Đệ tứ 
tĩnh lự. Vì ở nơi tam-ma-địa đây còn hành câu 
chấp, nên chưa thể chuyển vận Chỉ Quán song 
song mà không cần dụng công, chưa khéo thanh 
tịnh. Vì khiến khéo thanh tịnh, nên tu bốn chi 
nhiếp lấy hành không phóng dật như trước đã 
thuyết, phát siêng tinh tấn  không khiếp nhược, 
cho đến nói rộng, về  sau, lúc người kia ở nơi Đệ tứ 
tĩnh  lự được thanh tịnh sáng sạch, nếu lại bị ái vị 
tĩnh  định trôi nổi chuyển nơi tâm, không thể ở nơi 
định kia mà trụ chánh xả, cũng không thể ở nơi 
diệt Niết-bàn mà trụ  quán tịch tĩnh. Vị kia liền



590 DU GIÀ Sư ĐỊA ■UẬN- Tập V

nương hoặc Phật, hoặc Pháp, hoặc Tăng inà sanh 
sâu hổ thẹn, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải nương 
P hật bảo là Như Lai đại sư, nương Phá]) bảo là 
pháp th iện  thuyết Tỳ-nại-da, nương Tăng bảo là tu 
tập  th iện  hạnh không điên đảo. Thực hành như 
th ế  không sở đắc, chẳng được có sở đắc. Nếu ở nơi 
th ân  mà trụ  yêu thích nhiếp dưỡng, ở nơi diệt 
N iết-bàn không quán tịch tĩnh, tức là chạm đến 
ác, chẳng phải thành tựu thiện”. Do vị kia nội tâm  
khéo điều nhu, nên vừa chớm sanh nhàm  chán 
liền năng an trụ dẫn nghĩa Sa-môn bình đẳng diệu 
xả, ở nơi diệt Niết-bàn năng quán tịch tĩnh. Như 
vậy gọi là sanh khởi thiện pháp phẩm Chỉ. bắt đầu 
từ nhẫn từ, giới thanh tịnh, hoan hỷ không hối 
hận, nói rộng cho đến đắc tam-ma-địa, bốn chi 
nhiếp lấy hành không phóng dật, dẫn nghĩa Sa- 
môn bình đẳng khéo xả, quán công đức tịch tĩnh 
của diệt Niết-bàn. Người kia lúc bấy giờ do 2 nhân 
duyên có nhiều sự thực hành: 1. Do diệu tuệ, ở nơi 
điều Đại sư dạy khiến tận  các lậu, năng tm h tu trị 
Đệ tứ tĩnh  lự; 2. Do ở nơi thân  tâm  tăng thượng xả. 
Ngang đây gọi là ban đầu Tu trị nghiệp địa thành  
tựu viên m ãn rốt ráo. Từ đây về sau, đối với điều
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đã tu tập không sanh vui đủ, vì muôn kế đây thú 
nhập Đã tác biện địa nên tu tuần thân  niệm, quán 
sắc thân  tạo ra  như cỏ cây trong bùn, cùng phát 
khởi pháp vô sắc khác, dùng tuệ như th ậ t thông 
đạt duyên khởi, năng tùy thú nhập đế trí như thật. 
Đã được nhập rồi, nương tu đạo cao hơn, ở nơi cảnh 
giới các căn quá khứ, vị lai, hiện tạ i năng khởi 
nhàm  chán họa hoạn cho đến giải thoát, năng như 
th ậ t biết ta  đã giải thoát. Như vậy gọi là “Đã tác 
biện địa”. Tu tuần thân  niệm sanh khởi thiện pháp, 
đó là quán tưởng sắc thân  như cỏ cây trong bùn; 
như th ế  quán sá t các pháp vô sắc, diệu tuệ chân 
th ậ t thông đạt duyên khởi, năng tùy thú nhập bốn 
Thánh đế trí. Ở trong tu đạo năng khởi nhàm  
chán họa hoạn, ly dục giải thoát, giải thoát tri 
kiến. Ngang đây gọi là đốì với lời dạy của Đại sư 
dùng diệu tuệ làm các việc nên làm, các việc cần 
làm đều đã làm xong. Vì cớ sao? Vì tấ t  cả tự nghĩa 
đều đã đến rố t ráo, từ đây về sau không lại làm  
nữa, chẳng phải ở nơi việc đã làm mà trở lại tu 
phân biệt. Nếu việc cần làm đã làm xong mà lúc 
khác thối th ấ t phải làm trở lại, th ì việc làm  đây 
tuy làm mà chẳng phải rốt ráo làm, như các dị
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sanh dụng đạo th ế  gian mà được giải thoa t. Trong 
đây hoặc ban đầu sở hữu thiện pháp hữu lậu của Tu 
trị nghiệp địa, hoặc về sau sở hữu thiện pháp vô 
lậu Đã tác biện địa, như vậy tấ t  cả tùy chỗ thích 
hợp đều nhập trong bốn Thánh đế.

Lại nữa, do 4 nhân duyên nên chánh rõ biết 
tập  đế nhiếp lấy 108 hành ái: l ẽ Do nội ngoại sai 
biệt; 2. Do sở y sai biệt; 3. Do tự tánh  sai biệt; 4. 
Do thời phần sai biệt.

1. Do nội ngoại sai biệt: Do nội ngoại sáu xứ 
làm chỗ nương mà khởi các hành ái.

2. Do sở y sai biệt: Do ái nương 5 chủng ngã 
mạn. Những gì gọi là 5 chủng ngã mạn? Những kẻ 
ngã kiến chưa vĩnh viễn đoạn trừ, nên biết có ngã 
m ạn hiện hành, tức nơi sáu xứ mà kế chấp ngã khởi 
mạn, cho đến chưa bị sự tổn hoại của già suy, sắc 
xấu, sức yếu, khổ đau, không có biện tà i ., th ì các 
hành tương tợ tương tục triển chuyển. Kia hoặc có 
lúc không chịu sự tổn hoại của già suy, hcặc có lúc 
thành tựu sắc đẹp, hoặc có lúc thành tựu íỉức khỏe, 
an vui, biện tài, hoặc có lúc không như vậy. Nếu 
chưa già suy, khởi suy nghĩ đây: “Ta nay vẫn như 
xưa”. Nếu trá i với đây, khởi suy nghĩ: “Ta nay biến
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đổi”. Nếu kia thành tựu sắc đẹp, sức khỏe, an vui, 
biện tài, khởi suy nghĩ đây: “Ta nay mỹ diệu”. Nếu 
trá i với đây, khởi suy nghĩ: “Ta không mỹ diệu”ẽ

3. Do tự tánh  sai biệt: Nương 5 chủng ngã 
m ạn đây phát khởi hữu ái và vô hữu ái.

Lại hữu ái kia chuyển theo phẩm hạ, trung, 
thượng sai khác. Vô hữu ái do tư duy chọn lựa sâu 
mới năng khởi ái, chẳng phải do ý lạc nhậm  vận 
chuyển mà được trụ, cho nên trong đây không kiến 
lập 3 phẩm sai biệt.

Hữu ái phẩm hạ: Đó là mong muốn ở đương lai 
“ta  sẽ có”, tức ở nơi sáu xứ mong muốn “ta  sẽ có”, 
ở  nơi cùng loài mà mong muôn “ta  sẽ có”, tức mong 
cầu sanh hữu đồng loại. Ở nơi khác loài mà mong 
muôn “ta  sẽ có”, tức mong cầu sanh hữu dị loại. 
Hoặc người có tự thể trước là khả ái, vì mong muốn 
tương ưng trở lại nên tạo thiện nghiệp, khởi suy 
nghĩ như vầy: “Ta mong sẽ có được hữu chủng loại 
như vậy, như những gì hiện nay đang có”. Hoặc 
người có tự  thể trước chẳng khả ái, vì mong muốn 
xa lìa nên  tạo th iện  nghiệp, khởi tư  duy đây: 
“Nguyện ta  có được hữu chủng loại như thế, khác 
với những gì hiện nay đang có”.
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Hữu ái phẩm trung: Đó là không sanh mong 
muôn đối với không có hữu, vì đối trị kia nên mong 
muốn “ta  có được hữu”, tức là ở nơi sáu xứ mong 
muốn “ta  có được hữu”. Như trước đã thuyết, ở nơi 
cùng loài mà mong muốn “ta có được hữu”, ở nơi 
khác loài mà mong muốn “ta  có được hữu”. Tất cả 
như vậy nên biết đều gọi là hữu ái phẩm trung.

Hữu ái phẩm thượng: Đó là hành tưóng sai 
biệt như vậy, khởi suy nghĩ như vầy: “Ta mong 
muôn quyết định có được hữu tố t đẹp để tĩuy cầu 
bốn chủng tướng ái”. Nên biết đây gọi là hữu ái 
phẩm thượng.

Tự tánh  của 5 chủng ái sai biệt đây do zỏ sở y 
nội xứ riêng biệt, nên thuyết 18 chủng hành ái sai 
biệt. Còn ở nơi ngoại xứ nên biết cũng vậy, nhưng 
có sự sai biệt ở chỗ: như ở trong nội sáu xứ kia kế 
chấp ngã khởi mạn, cũng vậy ở nơi sắc kế  c hấp là 
ngã sở mà khởi mạn: “Ớ nơi sắc đây ngã tự tại 
chuyển”. Như vậy cho đến đối với các pháp, kế 
chấp là ngã sở mà khởi mạn: “Ở nơi pháp đây ngã 
tự tạ i chuyển”. Còn lại tùy chỗ thích hợp nèn biết 
như trước.

Như vậy 18 hành ái ở trước hợp chung với đây
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thành  36 chủng hành ái sai khác.
4. Do thời phần sai biệt: Tức là 36 hành  như 

vậy mỗi mỗi có quá khứ, vị lai, hiện tạ i ba đời sai 
khác.

Như vậy gọi là do 4 nhân duyên có sai biệt, 
nên hành ái hợp lại có 108 chủng.

Lại ở trong đó tướng không sai biệt, phàm  các 
sở hữu nhiễm ô mong cầu đều gọi là ái.

Lại tức ái đây do tập đế nhiếp, gọi là nhân. Vì 
tánh  thấm  nhuần, thuận dòng sanh tử mà trô i nổi 
lưu chuyển, gọi là lưu nhuần. Vì tánh  chấp trước ở 
nơi các cảnh giới, gọi là trước cảnh. Vì năng cùng 
sanh rồi nương năm thủ uẩn, chỗ có các khổ như 
ung, bệnh... làm nhân duyên, gọi là ung căn. Vì khó 
chế phục, gọi là chảy tràn . Vì ma phược trói buộc 
vi tế  h iện hành, gọi là dây đeo bám; vì trên  cho 
đến Hữu đảnh, gọi là cành nhánh. Vì khiến không 
đầy đủ, gọi là khô kiệt.

Lại tức chỗ nói chúng sanh ái triền  lẫn  nhau 
như vậy, gọi là ngại. Do tùy miên gọi là che giấu. 
Tức do triền  cùng tùy miên như vậy tập thành phẩm 
thượng, gọi là cao vút; tập thành phẩm trung và 
phẩm nhuyến, gọi là phát khởi. Nếu ái ở Dục giới,



596 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập V

Ồ nơi cảnh sở tri khiến tâm mê hoặc, gọi là tối tăm. 
Nếu ái ở Sắc giới, ở nơi cảnh sở tri khiến m ê hoặc, 
gọi là hôn muội. Nếu ái ở Vô sắc giới, ở nơi oảnh sở 
tri khiến mê hoặc, gọi là màn tối. Như có ba người, 
người thứ nhất mù lòa, người thứ hai bịt mắt, người 
thứ ba m ắt có màn tối che phủ trước mắt. Trong đây 
người thứ nhất hoàn toàn không thấy. Người thứ 
hai thấy chút phần giống như có sự thấy. Người thứ 
ba m ắt thấy nhưng không tịnh, không thấy sắc chân 
thật. Ba ái như vậy, tùy theo thứ lớp tối tàm, hôn 
muội và màn tối nên biết cũng vậy.

Lại nữa, do 5 chủng tướng chuyển pháp luân 
nên biết gọi là khéo chuyển pháp luân: 1. Thế Tôn 
khi làm  Bồ-tát, sở duyên cảnh giới vì đắc đ:.ều phải 
đắc; 2. Phương tiện  vì đắc điều phải đắc; 3. Tự 
m ình chứng đắc điều phải đắc; 4. Chứng đắc rồi 
truyền người nối tiếp, khiến ở nơi điều mình chứng 
sanh tin  hiểu sâu; 5. Khiến người đối với sở chứng 
của người khác sanh tin  hiểu sâu.

- Sở duyên cảnh giới: là bốn Thánh đế, an lập 
thể  tướng của bôn Thánh đế đây nên biết như 
trước, hoặc lược hoặc rộng như trong Thanh văn 
địa đã thuyết.
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- Phương tiện: tức ở trong bốn Thánh đế đây 
chánh chuyển ba vòng, mười hai tướng trí.

Chuyển thứ nhất: Khi xưa Bồ-tát nhập hiện 
quán, như th ậ t rõ biết là Khổ thánh đế, nói rộng 
cho đến là Đạo thánh đế. Ở trong sở hữu thánh  trí 
hiện lượng, năng đoạn phiền não kiến đạo sở đoạn. 
Bấy giờ gọi là phát sanh Thánh tuệ nhãn. Tức đây 
do nương đời quá khứ, vị lai, hiện tạ i mà có sai 
biệt. Như thứ lớp đây gọi là trí minh giác.

Chuyển thứ hai: ở  bậc hữu học, dùng diệu tuệ 
đây như th ậ t thông đạt: “Về sau ta  vẫn còn việc 
phải làm, phải nên biết khắp khổ đế chưa biết, 
phải nên đoạn hẳn tập đế chưa đoạn, phải nên tác 
chứng diệt đê chưa chứng, phải nên tu tập  đạo đê 
chưa tu”. Như vậy cũng có bôn chủng hành tướng 
nên biết như trước.

Chuyển thứ ba: ở  bậc vô học đã đắc tận  trí, vô 
sanh trí, nên nói: “Việc cần làm ta  đã làm  xong”. 
Như vậy cũng có bôn chủng hành tướng nên biết 
như trước. Đây có sự sai biệt: tức là bô"n chủng 
hành tướng ở hai chuyển trước là chân Thánh tuệ 
nhãn hữu học, một chuyển rốt sau là chân Thánh 
tuệ nhãn vô học.



598 DU GIẢ Sư ĐỊA LUÁN. Tập V

- Đắc điều phải đắc: là đắc Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đề.

- Trồng người nối tiếp khiến ở nơi điền mình 
chứng sanh tin  hiểu sâu: Đó là trưởng lão A Nhã 
Kiều Trần Như nghe chánh pháp từ Thế Tòn rồi, 
ban đầu giải ngộ pháp bốn Thánh đế, nói rằng: 
“Pháp ta  đã hiểu”. Từ đây về sau rố t ráo n ă n  hành 
tướng như trước đã thuyết, chứng đắc quá A-la- 
hán, sanh nơi giải thoát.

- Sau cùng khiến người đối với sở chứng của 
người khác sanh tin  hiểu: Như trưởng lão A Nhã 
Kiều Trần Như khởi tâm  th ế  gian “Pháp ta  đã 
hiểu”. Như Lai khởi tâm  th ế  gian “A Nhã Kiều 
Trần Như đã hiểu pháp Ta”. Địa th ần  biết rồi 
truyền âm thanh thông báo, trả i qua sát- na, hơi 
thở, nháy mắt, âm thanh triển  chuyển cho đến 
Phạm  thế. Nên biết Thế Tôn truyền lại pháp đã 
giác ngộ cho A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã Kiều 
Trần Như lại tùy chuyển truyền lại thâĩL khác. 
Thân khác đây lại tùy chuyển truyền lại thân  khác... 
Lấy nghĩa triển  chuyển tùy chuyển đây gọi à luân. 
Do huân tập  các pháp như chánh kiến... mè. thành 
tánh, gọi là pháp luân. Như Lai ứ ng  Cúng là tăng
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ngữ Phạm. VI kia triển  chuyển nên cũng gọi là 
Phạm luân.

Lại, ở nơi bốn Thánh đế chưa nhập hiện quán 
mà năng nhập hiện quán, nên biết lược có 4 chủng 
Du-già. Đó là: chứng được pháp tịnh tín  tăng thượng 
chưa đạt được; vì đây nên phát sanh “dục” m ãnh 
liệt; vì dục m ãnh liệt tăng thượng, nên tinh  tấn  
m ạnh mẽ; vì tinh  tấn  m ạnh mẽ, nên có phương 
tiện khéo.

Tịnh tín: là chân chánh tin  hiểu. Dục: là muốn 
đạt được. Tinh tấn , như trước lược có 5 chủng: có 
th ế  lực, có siêng năng, có dõng mãnh, có kiên cố 
và không xả ách. Phương tiện khéo: là tu tập không 
phóng dật. Tướng không quên m ất gọi là niệm. Ở 
nơi quá hoạn của các sự phóng dật, trí phân biệt rõ 
ràng gọi là chánh biết. Nên biết nhiếp vào hai 
điều đây gọi là không phóng dật: 1. Ở nơi các pháp 
nhiễm, phòng hộ giữ gìn tâm; 2. Thường năng tu 
tập các th iện  pháp.

Lại, Khổ đế như bệnh tậ t, Tập đế như nguyên 
nhân khởi bệnh, Diệt đế như bệnh sanh rồi được 
lành, Đạo đế như bệnh đã được lành, khiến sau 
chẳng sanh. Các kẻ có bệnh đến chỗ lương y, chỉ
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nên tìm  hiểu cầu lẽ chánh pháp như vậy. Các vị 
lương y cũng chỉ nên trao lẽ chánh pháp như vậy. 
Cho nên lại không có thêm  thánh đế thír năm. 
Chư P hật Như Lai là bậc lương y không gì sánh 
được, nhỗ mũi tên  ái sâu độc, cũng chỉ tuyên thuyết 
lẽ chánh pháp như vậy.

Lại nữa, các Sa-môn, Bà-la-môn trá i trí thánh 
đế, không thành  tựu hiện quán, nên biết lược có 
10 tướng quá hoạn. Đó là các Sa-môn thắng nghĩa 
ý không chấp nhận những kẻ kia là Sa-môn, những 
kẻ kia cũng không thuộc trong số Sa-môn. Bở:, những 
kẻ kia ở nơi các khổ hậu hữu như sanh... đou chưa 
giải thoát, nơi các đường ác cũng chưa giả: thoát. 
Đôi với các học xứ chân chánh, năng xả bỏ. Đối với 
các thắng pháp xuất th ế  gian vượt quá pháp người, 
đó là hướng đến cõi thiện, hướng đến Thá ih  đạo, 
đạo quả Niết-bàn, chẳng thể kham năng chứng 
đắc. Đôi với các phước điền bên ngoài khác, trừ 
bậc học, vô học, thì kham năng tìm  tòi nghiên cứu. 
Đối với việc siêu vượt khổ khổ, chứng cuả Bất 
hoàn, càng không thể kham năng. Cũng không thể 
kham ở trong hiện pháp rốt ráo giác ngộ, giải 
thoát tấ t  cả khổ y còn sót thừa. Trái tưởng đây
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nên biết tức là có các Sa-môn, Bà-la-môn không 
trá i đế trí, thành  tựu hiện quán, nên có được 10 
tướng công đức.

Lại nữa, người hướng đến đế trí, vui chánh 
giác, phải nên rõ biết nương bốn Thánh đế lấy 
làm lực tăng thượng duyên, có được chỗ nương tựa, 
chứng đắc, đạt được phương tiện.

Nên biết trong đây tịnh tín  xuất gia trong 
pháp th iện  thuyết Tỳ-nại-da, gọi là có được chỗ 
nương tựa.

Nếu bốn quả Sa-môn nhiếp thọ Thanh văn 
Bồ-đề, hoặc các Độc giác sở hữu Bồ-đề, hoặc chư 
Như Lai Vô thượng Bồ-đề, ba chủng như vậy, nên 
biết gọi là chứng đắc.

Như trước đã thuyết chánh chuyển ba luân, 
tùy theo thứ lớp trí kiến hiện quán, gọi là đạt được 
phương tiện. Nên biết vào lúc nhập hiện quán đế, 
như th ậ t rõ biết là Khổ thánh đế, nói rộng cho 
đến là Đạo thánh đế, gọi là vị trí. Từ đây về sau, ở 
trong các đế lại còn việc phải nên biết khắp, cho 
đến phải nên tu tập. Do quán đây gọi là vị kiến, ở  
vô học địa, như th ậ t hiểu rõ “Ta đã biết khắp, ta  
đã đoạn hẳn, ta  đã tác chứng, ta  đã tu tập”, gọi là
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vị hiện quán.
Lại có cách nói khác: Các vô học tận  vô sanh 

trí nhiếp lấy tấ t  cả cực giải thoát trí, gọi là vị trí. 
Tức vô học cực giải thoát trí đây dẫn dắt chánh 
kiến, gọi là vị kiến. Từ quả Dự lưu cho đến rố t ráo, 
nên biết chỗ có tấ t  cả tuệ học, gọi là vị hiện quán.

Lại nữa, nên biết đế trí đây lược có 6 chủng 
tác nghiệp và tướng. Đó là đê trí đây năng vĩnh 
viễn diệt các nhóm khổ là hành dẫn đầu, như m ặt 
trời sắp mọc có tướng ánh sáng xuất hiện trước 
tiên. Chánh tận  khổ, tức là kiến đế đầu tiên  đoạn 
các thứ  khổ. Tác biên khổ, tức là A-la-hán đoạn 
các thứ khổ.

Lại đế trí đây năng đối trị vô m inh tối tăm  
rộng lớn, như ánh sáng m ặt trời năng phá nối tăm  
lớn của th ế  gian.

Lại như có người đã chứng đế trí, vữih viễn 
đoạn ba kiết. Từ đây không gián đoạn, do lạc m ất 
chánh niệm nên tạm  bị nhiễm ô bởi dục tham , sân 
khuể. Vị kia lúc bấy giờ nương không phcng dật 
nhập Sơ tĩnh  lự, chạm đến đế tr í đắc quả Bất 
hoàn, dần dần thứ lớp nhập cho đến Phi tương phi 
phi tưởng định. Nhưng so với các ngoại đạo phàm
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phu khác, vị đây có sự khác biệt, vì đã chứng đắc 
pháp bất thối vậy. Như vậy đế trí th ậ t có dụng 
rộng lớn, th ậ t có quả rộng lớn.

Trong đây, chỗ có các hành quá khứ gọi là đã 
sanh, các hành hiện tạ i gọi là đang sanh, các hành 
vị lai gọi là sẽ sanh, tấ t  cả gọi chung là tập  pháp. 
Tức tấ t  cả đây do vô thường diệt, hoặc có đã diệt, 
hoặc có đang hướng đến diệt, hoặc có sẽ diệt, gọi 
chung là diệt pháp.

Lại người đã chứng đắc đế trí, như nhà lớn 
làm bằng đá đã khéo trang hoàng, gió tám  phương 
chẳng thể khuynh động, tấ t  cả dị luận chẳng khiến 
lay chuyển. Sở hữu giải ngộ không mượn duyên 
người, không nhìn m ặt người: “Ta thử lắng nghe 
kia sắp thuyết gì”; không quán miệng người, người 
vừa mới mở lời đã khởi ý: “Chỉ có ta  lắng nghe tư 
duy thọ lượng quán sát thẳm  sâu. Các Sa-môn, Bà- 
la-môn khác nên biết tức là các bọn ngoại đạo”.

Lại dần dần thứ lớp tập thành tấ t  cả trí bốn 
Thánh đế, gọi là hiện quán đế, chẳng được tùy 
khuyết một. H iện quán đế đây giống như bữa ăn 
thịnh soạn, các Thánh đệ tử tuệ mạng vô thượng 
đều nương đây sanh tồn, như kẻ thọ dục được ăn
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thức ăn  thịnh soạn. Khổ đế trí khuyết, còn lại ba 
trí, nên biết giông như cây ta-la có cành lá sum suê 
chỉ còn lại trơ cành. Thứ lớp tu tập  thành  1;ựu bốn 
Thánh đế trí khiến tấ t  cả đây đều viên mãn.

Lại các đế trí vì cùng hỷ lạc đồng hành giác 
ngộ chân nghĩa, vì năng khiến thân  tâm  cực khinh 
an, gọi là hiện quán đế. Sanh trong địa ngục lược 
có 2 khổ: khổ thiêu đốt và khổ trị phạt. Do khuyết 
đế trí nên ở nơi ấy phải thu nhận hai khổ, phát 
sanh vô lượng đại khổ mãnh liệt, chỉ nương Thánh 
đế trí mới năng vượt qua. Đế trí như vậy, giả sử 
nhân đây bị khổ lớn mạnh mẽ thiêu đốt trị phạt, 
cho đến ở trong hiện pháp một thân  hoại cliệt mà 
năng đạt được, hãy còn sanh nhảy nhót vui mừng 
nhẫn thọ; nhẫn đến cả trăm  thân  hoại diệt còn 
sanh hoan hỷ, huống chi có một.

Lại nữa, nếu có người tu hiện quán thánh  đế, 
nên biết lược có 4 chủng chướng ngại. Những gì là 
bốn? 1. Bất tín; 2. Thượng mạn; 3. Đợi thời; 4. 
Phóng dật.

1. Bất tín  có 3 chủng: 1. Ở nơi hiện quán đế, 
không sanh tin  hiểu chắc; 2. Đôi với bậc Tăng
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thiện hạnh, không sanh tin  hiểu sâu chắc; 3. Đốì 
với P hật Bồ-đề, không sanh tin  hiểu sâu chắc.

Vì muốn đoạn trừ  bất tín  ban đầu, nên Thế 
Tôn tự dẫn hiện lượng, chỗ chứng đắc hiện quán 
thánh đế, bảo các đệ tử: “Ta ở nơi lý bốn Thánh đế 
đã đắc hiện quán, chứng giác Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đề”.

Vì muốn đoạn trừ  bất tín  thứ hai, nên lại 
thuyết rằng: “Ta xưa cùng các ông lâu đời lưu chuyển 
là do chưa chánh tư duy giác ngộ ở nơi chân đế. Ta 
nay cùng các ông do thông đạt chánh kiến, lấy 
thông đạt làm nhân, tận  dứt sanh tử lưu chuyển. 
Vì nhân duyên kia đã tận, nên nay tự mình không 
có hậu hữu, chỉ còn lại th ân  cuối cùng trụ  giữ 
khiến không diệt”.

Bất tín  thứ ba đối với Phật Bồ-đề có tướng 
chuyển như vầy: “Nếu Sa-môn Kiều-Đáp-Ma là bậc 
N hất Thiết Trí, cớ sao có người hỏi th ì một loại lại 
năng ký, một loại lại chẳng ký?”. Vì muốn đoạn trừ 
bất tín  như vậy nên thuyết rằng: “Pháp mà Ta đã 
giác vô lượng vô biên, ví như các thứ cỏ cây lá nơi 
đại địa, chỉ vì người thuyết ít phần, không nói đầy 
đủ. Ví như nắm lá trong tay, phần nhiều lá năng
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dẫn nghĩa không lợi, phần ít lã năng dl.n nghĩa 
lợi. Nên biết trong đây chẳng phải vì không biết 
mà không ký biệt, chỉ vì dẫn nghĩa khônị; lợi nên 
Ta không ký biệt”.

2. Thượng mạn: Tức là ở trong hiện quán đế 
kia khởi tăng thượng mạn. Vì muốn đoạn trử  thượng 
m ạn như vậy, nên lại thuyết rằng: “Như người ở xa 
dùng tên  bắn, tên  bay cực nhanh không thấy dấu 
vết, điều này đã rấ t hy hữu. Hoặc lại lấy sợi lông 
chia làm trăm  phần, dựng đứng sợi lông không cho 
rớt xuống. Phân chia sợi lông thành  cực nhỏ, việc 
đây rấ t khó, hà huống thông đạt Thánh đế rồi 
triển  chuyển, việc đây càng khó hơn. Vì cớ sao? Do 
lấy tác ý ấy trở lại thông đạt năng thủ tác ý, như 
vậy mới có năng duyên, sở duyên biíih đẳng, vô lậu 
trí sanh thông đạt lý đế. Cho nên việc đáy rấ t vi 
tế, rấ t  khó. Quy luật bắn tên, chẻ lông thẳng thì 
không như vậy”.

3. Đợi thời: Tức là đối với những (liều cần 
thực hành, lại trì hoãn chờ thời sau. Vì muốn đoạn 
trừ  đợi thời như vậy, nên Thế Tổn thuyết: “Thân
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người rấ t  khó được”; lại dẫn rùa mù làm dụ cho sự 
việc đây.

4. P hón g dật: Nếu nói lược, hoặc là tà  tư duy, 
hoặc là tà  tầm  tư, hoặc là tà  hý luận, gọi là phóng 
dật.

- Tà tư duy: Nếu những điều không nên tư duy 
mà tư duy m ãnh lợi, gọi là tà  tư duy. Như tư duy “Ta 
ở đời quá khứ là từng có chăng?”, nói rộng cho đến 
ở đời vị lai. Bên trong do dự: “Ta là ai? Cái gì là ta? 
Hữu tình  nay có từ đâu mà đến, ở đây chết rồi sẽ 
đi về đâu?”. Hoặc tư duy “Thế gian là thường”, cho 
đến nói rộng; như vậy hoặc nói “Thế gian có biên”, 
cho đến nói rộng. Hoặc tư duy “Hữu tình  cho rằng 
mạng tức th ân ”, cho đến nói rộng. Hoặc tư duy 
“Hữu tình  nghiệp quả dị thục”, tức là hư vọng tư 
duy tác đây, thọ đây, cho đến nói rộng. Hoặc lại tư 
duy người tu tĩnh lự, cảnh giới tĩnh lự. Hoặc tư duy 
chư Phật, cảnh giới chư Phật, Như Lai diệt rồi về 
sau hoặc có hoặc không, cho đến nói rộng.

Những kẻ kia do thắng nghĩa và th ế  tục thiện 
xảo, ở nơi tấ t  cả đây có hai nhân duyên không nên 
tư duy: 1. Cảnh sở duyên không thể tư duy; 2. Do sự
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việc đây không chỗ có. Hoặc có người suy nghĩ tìm 
cầu sự cảnh chẳng thể tư duy, hoặc có n^ười suy 
nghĩ tìm  cầu các sự không chỗ có, tấ t  cả như vậy 
đều không chỗ được, chỉ khiến tâm  chuyển thêm  
mê loạn. Nếu trong số những kẻ không như chánh 
lý tư duy mãnh lợi, có một loại do lực nhân đời 
trước hoặc khởi chán lìa, hoặc duyên cảnh giới 
th ậ t khởi tác ý tương ưng chán lìa, tuy tạm  thời 
hiện hành mà đối với việc kia lại thấy là quá 
hoạn, sanh tưởng chẳng thật, tư duy như vầy: “Pháp 
th ế  gian... năng dẫn vô nghĩa”.

- Tà tầm  tư: tức là tầm  tư dục...
- Tà hý luận: có 6 chủng. Đó là hý luận điên 

đảo, hý luận hư huyễn, hý luận cạnh tranh, hý 
luận đối với người phân biệt hơn kém, hý luận 
phân biệt công xảo dưỡng mạng, hý luận đắm nhiễm 
tà i sản vật thực thế  gian. Như vậy tấ t  cả gọi chung 
là phóng dật.

Vì muốn đoạn trừ  phóng dật đây, nên Như Lai 
tự mình thân  cận dạy răn. Bổ-đặc-già-la lắng nghe, 
kham thọ sự giáo hóa dạy răn  rồi, nhan^i chóng 
năng đoạn trừ  các phóng dật. Thê Tôn, ỉệ tử vì 
đoạn trừ  4 chủng chướng ngại hiện quán t iá n h  đế
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như vậy, nên có ba hành tướng nhậm  vận giữ gìn 
thánh  đế. Những gì là ba? 1. Do tuệ văn nên nhậm  
vận giữ gìn văn câu đây; 2. Do tuệ tư nên nhậm  vận 
giữ gìn nghĩa đây; 3. Do tuệ tu nên nhậm  vận giữ 
gìn chứng đây.

Trong đây, tuệ văn nên nhậm vận giữ gìn văn 
câu đây, tức như điều đã nghe đây năng chánh 
nhậm  trì là Khổ thánh đế... cho đến nói rộng.

Lại do tuệ tư nên nhậm vận giữ gìn nghĩa đây, 
tức là các bậc Thánh biết đây chính là đế, nên gọi 
là Thánh đế. Nên biết trong đây do 2 duyên được 
gọi là đế: 1. Pháp tánh, do nghĩa chân th ậ t nên 
gọi là đế; 2. Thắng giải, do ở trong nghĩa chân th ậ t 
khởi tin  chắc không nghi hoặc nên gọi là đế. Tất 
cả ngu phu chỉ do pháp tánh mà được gọi là đế, 
chẳng phải do thắng giải. Nếu các thánh giả th ì đủ 
hai chủng nên được gọi là đế, khéo thuyết tấ t  cả 
đây nên gọi là thánh đế.

Lại do tuệ tu, ở trong các đế thu được nội 
chứng hiện lượng đế trí, cũng đắc chứng tịnh. Do 
nhân duyên đây ở nơi các th ậ t đế xa lìa nghi hoặc; 
đế trí và chứng tịnh xoay vần nương nhau, nếu xứ 
đây có một loại thì tấ t  có loại thứ hai.
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Lại nữa, có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn ở nơi 
thánh  đế trí chưa tương ưng, ở nơi các thánh  đế 
chưa thành  tựu hiện quán, nên biết lược có 4 chủng 
quá hoạn. Những gì là bốn? Hoặc trong gốc hành 
sanh năng đi vào đường ác thấp kém mà khởi sâu 
vui thích tạo tác, tăng trưởng nghiệp tưong ưng 
kia. Do đây điên đảo đọa sanh trong hầm  ác thú.

Lại trong gốc hành sanh hai cõi trời người 
Dục triền  nhiều các phiền não thường thiêu đốt 
mà khởi sâu vui thích, tạo tác tăng trưởng nghiệp 
tiếp nối. Do nhân duyên đây đã sanh kia rồi, thường 
bị nhiệt não lớn thiêu đốt.

Lại trong gốc hành sanh hai cõi thượng sắc, 
Vô sắc triền  đây, những sự việc tương ung như 
trước đã nói, chỗ có vô minh hôn muội và các màn 
che, nói rộng cho đến đọa sanh nơi tối tăm  Lại do 
thối th ấ t thọ dụng cảnh giới đạo Niết-bề.n, nên 
trong khoảng trung gian như sanh trong ba thế  
giới trung gian, đọa ở ba chủng vọng kiến hắc ám: 
1. Thường kiến; 2. Đoạn kiến; 3. Hiện pháp Niết- 
bàn kiến. Do nhân duyên đây đọa trong ba cõi giới 
sanh xứ tối tăm. Vì nhiếp thọ tự vọng kiến, vì tà  
vô minh tối tăm  chướng ngăn như thế, khiến chẳng
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như th ậ t quán 5 chi nhiếp thọ đoạn như trước. Do 
nhân duyên đây nên biết như th ậ t hiển th ị các đế.

Lại nữa, có một loại người ở nơi các thánh  đế 
không được th iện xảo, tạo tác tăng trưởng nghiệp 
hắc dị thục hắc rồi, năng cảm địa ngục, bàng sanh, 
quỷ thú. Do nghiệp đây nên giống như ném gậy, 
gốc rơi vào địa ngục, giữa rơi vào thú bàng sanh, 
đầu ngọn rơi vào cõi ngạ quỷ.

Như vậy có một loại tạo tác tăng trưởng nghiệp 
hắc bạch dị thục hắc bạch rồi, do tạp  nghiệp đây 
thí như ném gậy hoặc rơi vào đường ác chốn không 
thanh tịnh, hoặc rơi vào đường thiện chốn ít thanh 
tịnh.

Như vậy có một loại tạo tác tăng trưởng nghiệp 
bạch dị thục bạch rồi, sanh trong năm đường sanh 
tử, các nghiệp đuổi theo, thọ tận  nghiệp tận, tức 
từ Sắc giới, Vô sắc giới chết rồi, thối đọa trở lại. 
Năm đường sanh tử như năm bánh xe xoay chuyển 
không dừng. Nếu có kẻ vì người thuyết đạo th ế  
gian, cho dù có thể tiến đến Hữu đảnh, nên biết 
thuyết đây chẳng phải giáo đệ nhất nghĩa khiến 
thắng tiến. Vì cớ sao? Vì thắng tiến như vậy không 
phải rốt ráo thắng tiến. Nếu chư Như Lai thuyết
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ngôn giáo tương ưng thánh đế, nên biết giáo đây là 
đệ n h ấ t nghĩa khiến thắng tiến. Vì cớ iìao? Vì 
thắng tiến  như vậy là rốt ráo. Lại, nếu do đắc các 
th ế  tục trí cho đến Hữu đảnh, mà gọi là người 
thông tuệ, thì chẳng phải đệ nhất nghĩa danh thông 
tuệ, lý do như trước đã thuyết. Nếu do đắc đế trí 
gọi là người thông tuệ, thì danh thông tuệ đây là 
đệ nh ấ t nghĩa, lý do như trước đã thuyết.

Lại nữa, ở trong bốn chủng thánh  đế trí đây, 
thánh  đế trí đầu năng nhập thánh  đế, kế đến hiện 
quán, ví như đủ nền móng, đế trí thứ hai như vách 
tường, đế tr í thứ ba giống như bậc thềm  (lưới, đế 
trí thứ  tư giống như thượng bảo đài. Lại tức bốn 
Thánh đế trí như vậy như bốn bậc thềm , năng 
khiến tiến  lên điện Đại Trí Tuệ. Lại tức bôn Thánh 
đế tr í như vậy như bốn bậc thang, năng làm  thềm  
bậc khiến bước lên giải thoát tịch diệt.

N ên biết trong đây có ba chủng ái, ví như ba 
cây thương, các ác ma cầm nắm khuấy phá trong 
biển lớn sanh tử, khiến các loại hữu tình  thọ sanh 
theo đó luân chuyển xoay vần. Tuy có ba cây thương 
ái của ma như vậy, nhưng chẳng thể khiến ba loại 
hữu tình  sau bị luân chuyển xoay vần: 1. Hữu tình
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dũng m ãnh tinh  nhuệ, tức là bậc Dự lưu; 2. Hữu 
tình trung xứ, tức bậc hữu học khác; 3. Hữu tình 
hành đạo ngược dòng viên mãn.

Bổ-đặc-già-la đã kiến thánh đế, tùy theo chỗ 
muôn đều năng tạo tác, vĩnh viễn đoạn trừ  m ạn 
tạo tác khổ và m ạn kết thành khổ. Do nhân duyên 
đây các khổ nhiều phần đã đoạn, còn lại ít phần, 
đó là các bậc hữu học và A-la-hán. Như m ạn tạo 
tác, kết thành các khổ, thì các ái thân ngữ ý nghiệp, 
tham  sân si... phát sanh các khổ, nên biết tấ t  cả 
đều nhiều phần đã đoạn, còn lại ít phần. Ví như đá 
vụn và núi lớn Tuyết sơn, như vậy các m ạn tạo tác, 
kết thành  các khổ, hoặc đoạn hoặc còn, nên biết 
cũng thế. Như ao lớn đầy tràn  nước, bên trong rỉ lậu 
hai ba giọt nước, nước trong ao lớn còn rấ t nhiều, 
thì Vô sắc ái phát sanh các khổ, hoặc đoạn hoặc 
còn, nên biết cũng vậy. Như hồ lớn, còn lại như 
trước thuyết, thì sắc giới ái phát sanh khổ, hoặc 
đoạn hoặc còn, nên biết cũng vậy. Như biển lớn, 
còn lại như trước thuyết, thì Dục giới ái phát sanh 
khổ, hoặc đoạn hoặc còn, nên biết cũng vậy. Như 
núi lớn Tuyết sơn, hoặc các núi vàng, hoặc núi Tô- 
mê-lô và đại địa có sáu chủng đá vụn, còn lại như
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trước thuyết, thì thân ngữ ý nghiệp, tham  í ân  si... 
phát sanh các khổ, hoặc đoạn hoặc còn, né n biết 
cũng vậy. Như vậy các khổ nhiều phần đã xa lìa, còn 
lại ít phần. Nên biết như th ậ t hiện quán thánh đế 
có nghĩa lợi lớn, đó là các bậc hữu học chỉ còn khổ 
do nhiều nhất bảy lần sanh trong người trời; khổ 
sanh trong các đường ác đều đã vượt qua. Nếu các 
bậc vô học ở hiện pháp chỉ có khổ do thân  sở y còn 
lại, tấ t  cả khổ khác đều đã vượt qua.

Lại nữa, nếu trụ thân  người nhập hiện quán 
đế, nên biết thân  đây th ậ t rấ t khó được.

Lại thánh  minh nhãn của bậc hữu học kiến 
đế chuyển rấ t khó được.

Lại văn tư tu thành tựu diệu tuệ cũng rấ t  khó 
được. Do tuệ đây ở trong pháp thiện Tỳ-nại-đa như 
thứ lớp tức giải liễu, thắng liễu và quyết liễu, ơ  
thời giải liễu, năng phân biệt sâu. Ở thời thắng 
liễu, năng sanh thắng giải. Ở thời quyết liễu, năng 
chứng nhập pháp.

Lại sở hữu tư lương th iện pháp hữu lậu do 
hiện quán đế cũng rấ t khó được, các th iện  nghiệp 
đạo như biết ân  dưỡng cha mẹ... có an ổn viên mãn 
cũng rấ t khó được.
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Lại có người th ế  gian sở hữu mười chủng chánh 
pháp, đầu tiên  là “chánh kiến” cho đến “giải thoát 
tr í” là biên sau, cũng rấ t khó được.

Các pháp như trên  đã thuyết tức là hữu học, 
tức là vô học. Nên biết trong đây bổ-đặc-già-la sĩ 
phu khéo biết ân  dưỡng, tức tự mình như th ậ t biết 
rõ: “T ất cả cha mẹ đều phải hiếu dưỡng”. Biết như 
vậy rồi siêng tu gia hạnh. Đây gọi là khéo biết ân 
dưỡng cha mẹ.

Lại bổ-đặc-già-la sĩ phu vui làm lợi ích, đối 
với tấ t  cả Sa-môn, Bà-la-môn có đức, như th ậ t biết 
rõ là phước điền, nên tùy theo khả năng mà siêng 
tu cúng dườngắ Như vậy là khéo biết Sa-môn, Bà- 
la-môn.

Lại, bổ-đặc-già-la sĩ phu không tham  lam lười 
biếng, đổi với vợ con tôi tớ... tấ t  cả thân  thuộc như 
th ậ t biết rõ: “Kia lấy ta  làm nhà, làm chỗ nương 
về. Nếu ta  vui họ cũng vui theo, nếu ta  khổ họ cũng 
khổ theo”ế Biết như vậy rồi, mọi thời dùng uống 
ăn, y phục cấp dưỡng, lại lấy thuốc trị bệnh nhiếp 
thọ. Đối với việc làm có nghĩa lợi, th ì tự khích lệ 
khiến họ làm, không ở nơi tấ t  cả việc kia mong cầu 
họ nhớ nghĩ. Tánh vui phân chia bình đẳng, cũng
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chẳng dâm dật, tổn phí tài bảo. Không ở nơi phi xứ 
mà khởi nghĩ cho là Tỳ-nại-da, cũng không ở những 
việc phi lý mà nổi giận. Đối với các bậc tôn trưởng 
và những bậc đáng tôn trọng khác, chân chánh 
tùy thuận chuyển theo. Như vậy gọi là khéo ngự 
gia trưởng.

Lại khéo năng tạo tác nghĩa lợi mình người, 
thí làm  các việc đều thuận chánh pháp, không 
dùng phi pháp. Ở trong hiện pháp, thấy íiâu lỗi 
lầm với các ác hạnh người làm, như hoặc gi í t  hại, 
hoặc trói buộc, hoặc trị phạt, hoặc đuổi bỏ. Nếu bị 
chê trách, đã chân chánh suy nghĩ cân nhắc rồi, 
trọn không hiện hành. Như vậy gọi là ở nơi các tội 
hiện đời thấy sâu hãi sợ.

Lại chánh quán thấy gây tạo ác hạnh ĩồi, đời 
sau cảm khổ đi vào đường ác và khổ khác như thiếu 
thốn... Đã chánh tư duy rồi, trọn không hiện hành. 
Như vậy gọi là ở nơi các tội đời khác thấy sâu hãi sợ.

Lại mọi lúc năng chánh thọ học sự nghiệp 
phước thí, tạo làm chủng chủng phước hạnh sai 
biệt, như khán bệnh, hộ trì Phật Pháp Tăng. Hết 
thảy loại như vậy gọi là tạo làm phước hạnh. Trong 
một ngày đêm cho đến thọ mạng tận, năng chánh
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thọ học giới luật. Như vậy ngang đây gọi chung là 
huệ thí, hành  phước, thọ học giới. Trong mười 
nghiệp đạo, chỉ tuyên nói hai, ba chủng sai biệt, 
cho đến chân chánh nhiều tu tập sở hữu tác ý do 
tuệ văn-tư dẫn dắt tương ưng với những điều kia.

Lại, các hữu tình  nếu sanh các đường ác khó 
thể giải thoát, nếu sanh các đường thiện nhanh 
chóng xa lìa. Nên biết đây gọi là có an ổn viên 
mãn rấ t khó được.

Lại người kiến đế thì chánh kiến sanh khởi 
không có khác biệt, ở đời quá khứ gọi là đã sanh 
khởi, ở đời hiện tạ i gọi là nay sanh khởi, ở đời vị 
lai gọi là sẽ sanh khởi.

Như vậy đã thuyết hoặc tập, hoặc tu, hoặc 
nhiều tu tập, phải nên biết rõ nghĩa trên. Nếu là 
chánh kiến th ế  gian, phải nên tùy phòng hộ. Nếu 
là chánh kiến hữu học, bao gồm quả đoạn, phải 
nên tùy xúc chứng. Nếu là chánh kiến vô học, bao 
gồm quả tự  lìa hệ buộc, phải nên tùy tác chứng. 
Như thuyết chánh kiến, thì cho đến giải thoát trí 
nên biết cũng vậy.


